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THÔNG BÁO 

Kết quả thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài 

sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

(Lần 3)  

      
          

Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý; Chỉ thị số 

23/CTTTg ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy kết quả tổng 

kiểm kê năm 2025; Quyết định số 3531/QĐ-BTC ngày 17/10/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của 

UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 

Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do 

Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa thời điểm 0 

giờ ngày 01/01/2026; Đến thời điểm hiện nay, tiến độ thực hiện của các đơn vị 

tính đến 15h00 ngày 12/3/2026 cụ thể như sau: 

 Về đăng ký tài khoản kiểm kê: Các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn 

thành việc đăng ký tài khoản kiểm kê; việc thực hiện báo cáo kết quả kiểm kê: 

Số đơn vị thuộc đối tượng thực hiện kiểm kê là 3181 đơn vị; số đơn vị đã gửi 

báo cáo (chưa được duyệt) là 946 đơn vị (29,7%); số đơn vị đã được duyệt báo 

cáo 661 đơn vị (20,7%). Như vậy tỷ lệ các đơn vị đã thực hiện báo cáo và duyệt 

báo cáo thấp, để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng thực hiện kiểm kê đã đề ra, 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị lưu ý, chỉ đạo giải quyết các nội dung sau: 

1. Về việc đăng ký đối tượng kiểm kê: 

Các đơn vị đã đăng ký đối tượng kiểm kê thực hiện rà soát lại thông tin 

của đối tượng thực hiện kiểm kê để đảm bảo chính xác, đầy đủ loại tài sản thuộc 

phạm vi kiểm kê của đơn vị mình. Trong đó lưu ý đối với “Mẫu số 20. Tài sản 

được giao quản lý, xử lý” sử dụng để kiểm kê các tài sản đã được bàn giao, tiếp 

nhận theo các Quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc Quyết 

định thu hồi nhưng chưa giao cho đơn vị quản lý, sử dụng tài sản, chỉ giao cho 

đơn vị tạm quản lý (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ 

chức phát triển quỹ đất, tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp xã,...). 

2. Về việc nhập thông tin về tài sản kiểm kê: 
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a) Các đơn vị đã hoàn thành việc kiểm kê tài sản thuộc phạm vi kiểm kê 

do mình đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý và gửi báo cáo tiếp tục rà soát thông 

tin tài sản kiểm kê. 

b) Các đơn vị chưa gửi báo cáo đẩy nhanh tiến độ kiểm kê tài sản thuộc 

phạm vi kiểm kê do mình đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý và gửi báo cáo kết 

quả kiểm kê cho cơ quan quản lý cấp trên (nếu có).  

c) Các cơ quan quản lý cấp trên: (i) Đôn đốc, hướng dẫn đối tượng thực 

hiện kiểm kê thực hiện kiểm kê và gửi báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên đảm 

bảo thời hạn do bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại 

kế hoạch kiểm kê của bộ, cơ quan trung ương, địa phương; (ii) Đẩy mạnh việc 

phê duyệt báo cáo kiểm kê của đối tượng kiểm kê. 

d) UBND cấp xã, phường: (i) Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 

kiểm kê của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương; (ii) Trực tiếp hướng dẫn hoặc tổ chức làm việc theo 

Cụm đối với các đơn vị, địa phương chậm tiến độ thực hiện kiểm kê. 

3. Tiến độ thực hiện kiểm kê của các đơn vị đến ngày 12/3/2026: Theo phụ 

lục số 1 kèm theo. 

4. Theo Kế hoạch công tác năm 2026, Sở Tài chính sẽ trực tiếp đôn đốc, 

kiểm tra tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Quý cơ quan phản 

ánh về Sở Tài chính (Phòng Quản lý công sản và Giá cả) để phối hợp xử lý theo quy 

định. 

Sở Tài chính gửi các đơn vị, địa phương được biết và thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);  

- Ban chỉ đạo kiểm kê tài sản công (b/c);  

- Văn phòng UBND tỉnh (Đăng tải thông tin điện tử); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh;  

- Đảng ủy các xã, phường (để chỉ đạo); 

- UBND các xã, phường (t/h);  

- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý;  

- Báo và Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa;  

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Lưu VP, QLCS-GC. .   
Trungdt 1206.26                                                                                                                                                         

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Mai Phương 
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Phụ lục 1: TÌNH HÌNH GỬI VÀ DUYỆT BÁO CÁO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

1. Các đơn vị đã duyệt báo cáo. 

Mã đơn vị Tên đơn vị 
Mã đơn vị 

cha 
Đơn vị cha 

Tổng 

số 

tài 

sản 

Trạng thái 

T56032 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các 

khu công nghiệp 

T56 Tỉnh Thanh Hóa 86 Đã duyệt 

T56051 

Văn phòng Điều phối Chương trình 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh 

Hóa. 

T56 Tỉnh Thanh Hóa 38 Đã duyệt 

T56064 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng và công nghiệp 

Thanh Hóa 

T56 Tỉnh Thanh Hóa 104 Đã duyệt 

T56203009 
Trung tâm Triển lãm, Hội chợ, Quảng 

cáo Thanh Hoá 
T56203 

Sở Văn hoá - thể thao 

và du lịch 
6 Đã duyệt 

T56204001 Văn phòng Sở Công thương T56204 Sở Công thương 152 Đã duyệt 

T56204002 Chi cục Quản lý thị trường T56204 Sở Công thương 494 Đã duyệt 

T56205001 Văn phòng Sở Nội vụ Thanh Hóa T56205 Sở Nội vụ Thanh Hóa 250 Đã duyệt 

T56222001 Văn phòng Sở Xây dựng T56222 
Sở Xây dựng Thanh 

Hoá 
406 Đã duyệt 

T56222002 
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh 

hoá 
T56222 

Sở Xây dựng Thanh 

Hoá 
89 Đã duyệt 

T56222003 
Trường trung cấp nghề giao thông vận 

tải Thanh hóa 
T56222 

Sở Xây dựng Thanh 

Hoá 
334 Đã duyệt 

T56222004 

Ban QL bảo trì công trình giao thông 

và điều hành hoạt động vận tải hành 

khách công cộng 

T56222 
Sở Xây dựng Thanh 

Hoá 
82 Đã duyệt 

T56222005 
Trung tâm kiểm định chất lượng xây 

dựng Thanh Hoá 
T56222 

Sở Xây dựng Thanh 

Hoá 
46 Đã duyệt 

T56242033 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
36 Đã duyệt 

T56242038 Trường THCS Lê Lợi T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
34 Đã duyệt 

T56242040 Trường Tiểu học Minh Khai 1 T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
66 Đã duyệt 

T56242043 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
68 Đã duyệt 

T56244009 Trường Mầm non Đông Nam T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
39 Đã duyệt 

T56244023 Trường TH&THCS Đông Vinh T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
70 Đã duyệt 

T56244025 Trường THCS Quảng Thắng T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
18 Đã duyệt 

T56264001 Văn phòng Đảng uỷ xã Tống Sơn T56264 UBND xã Tống Sơn 16 Đã duyệt 

T56264003 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tống Sơn T56264 UBND xã Tống Sơn 2 Đã duyệt 

T56264005 Trường Mầm non Hà Tiến T56264 UBND xã Tống Sơn 10 Đã duyệt 
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T56264006 Trường Mầm non Hà Sơn T56264 UBND xã Tống Sơn 29 Đã duyệt 

T56264007 Trường Mầm non Hà Lĩnh T56264 UBND xã Tống Sơn 56 Đã duyệt 

T56264008 Trường Mầm non Hà Tân T56264 UBND xã Tống Sơn 24 Đã duyệt 

T56264009 Trường Tiểu học Hà Tân T56264 UBND xã Tống Sơn 0 Đã duyệt 

T56264010 Trường tiểu học Hà Tiến T56264 UBND xã Tống Sơn 45 Đã duyệt 

T56264011 Trường Tiểu học Hà Sơn T56264 UBND xã Tống Sơn 26 Đã duyệt 

T56264013 Trường THCS Hà Tân T56264 UBND xã Tống Sơn 29 Đã duyệt 

T56264014 Trường THCS Hà tiến T56264 UBND xã Tống Sơn 18 Đã duyệt 

T56264015 Trường THCS Hà Sơn T56264 UBND xã Tống Sơn 22 Đã duyệt 

T56266001 
Văn phòng HĐND và UBND xã Hoạt 

Giang 
T56266 

UBND xã Hoạt 

Giang 
35 Đã duyệt 

T56266009 Trường Mầm non Hà Dương T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
24 Đã duyệt 

T56266011 Trường Tiểu học Hà Bình T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
31 Đã duyệt 

T56266016 Trường THCS Hoạt Giang T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
23 Đã duyệt 

T56268001 VP HĐND-UBND xã Triệu Lộc T56268 UBND xã Triệu Lộc 6 Đã duyệt 

T56268004 Trường mầm non xã Đại Lộc T56268 UBND xã Triệu Lộc 17 Đã duyệt 

T56268005 Trường mầm non Triệu Lộc T56268 UBND xã Triệu Lộc 13 Đã duyệt 

T56268008 Trường Tiểu học Đại Lộc T56268 UBND xã Triệu Lộc 7 Đã duyệt 

T56268009 Trường Tiểu học Triệu Lộc T56268 UBND xã Triệu Lộc 41 Đã duyệt 

T56268010 Trường Tiểu học Châu Lộc T56268 UBND xã Triệu Lộc 14 Đã duyệt 

T56268012 Trường THCS Triệu Lộc T56268 UBND xã Triệu Lộc 14 Đã duyệt 

T56268013 Trường THCS  Đại Lộc T56268 UBND xã Triệu Lộc 4 Đã duyệt 

T56268014 Trường THCS Tiến Lộc T56268 UBND xã Triệu Lộc 13 Đã duyệt 

T56269001 Trường Tiểu học Đồng Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
11 Đã duyệt 

T56269002 Trường mầm non  Tuy Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
17 Đã duyệt 

T56269003 Trường Tiểu học Thành Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
42 Đã duyệt 

T56269004 Trường Tiểu học Cầu Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
15 Đã duyệt 

T56269005 Trường mầm non  Thành Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
19 Đã duyệt 

T56269006 Trường mầm non  Phong Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
7 Đã duyệt 

T56269007 Trường THCS Tuy Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
11 Đã duyệt 

T56269008 Trường THCS Thành Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
25 Đã duyệt 

T56269009 Trường Tiểu học và THCS Phong Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
41 Đã duyệt 

T56269010 Trường THCS Cầu Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
16 Đã duyệt 

T56269011 Trường mầm non  Cầu Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
23 Đã duyệt 

T56269012 Trường mầm non Đồng Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
15 Đã duyệt 
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T56269013 Trường THCS  Đồng Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
5 Đã duyệt 

T56269014 Trường Tiểu học Tuy Lộc T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
25 Đã duyệt 

T56269015 VP HĐND-UBND T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
24 Đã duyệt 

T56269016 Đảng uỷ xã T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
25 Đã duyệt 

T56269017 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
2 Đã duyệt 

T56269018 Trung tâm phục vụ hành chính công T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
18 Đã duyệt 

T56269019 Phòng kinh tế T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
10 Đã duyệt 

T56269020 Phòng văn hóa T56269 
UBND xã Đông 

Thành 
1 Đã duyệt 

T56273008 Trường mầm non Nga Trung T56273 UBND xã Nga Sơn 14 Đã duyệt 

T56273010 Trường THCS Nga Trung T56273 UBND xã Nga Sơn 31 Đã duyệt 

T56273015 Trường THCS Nga Thanh T56273 UBND xã Nga Sơn 50 Đã duyệt 

T56273019 Trường Tiểu học Nga Yên T56273 UBND xã Nga Sơn 16 Đã duyệt 

T56273020 Trường mầm non Nga Thủy T56273 UBND xã Nga Sơn 15 Đã duyệt 

T56273021 Trường TH Nga Thủy T56273 UBND xã Nga Sơn 22 Đã duyệt 

T56273025 Trường Mầm non Nga Mỹ T56273 UBND xã Nga Sơn 10 Đã duyệt 

T56275007 Trường mầm non Nga Giáp T56275 UBND xã Hồ Vương 8 Đã duyệt 

T56275008 Trường Tiểu học Nga Giáp T56275 UBND xã Hồ Vương 23 Đã duyệt 

T56275010 Trường mầm non Nga Hải T56275 UBND xã Hồ Vương 10 Đã duyệt 

T56275011 Trường Tiểu học Nga Hải T56275 UBND xã Hồ Vương 21 Đã duyệt 

T56275012 Trường THCS Nga Hải T56275 UBND xã Hồ Vương 17 Đã duyệt 

T56275013 Trường mầm non Nga Thành T56275 UBND xã Hồ Vương 8 Đã duyệt 

T56275014 Trường Tiểu học Nga Thành T56275 UBND xã Hồ Vương 12 Đã duyệt 

T56275015 Trường THCS Nga Thành T56275 UBND xã Hồ Vương 15 Đã duyệt 

T56275017 Trường TH Nga Liên 1 T56275 UBND xã Hồ Vương 22 Đã duyệt 

T56275018 Trường TH Nga Liên 2 T56275 UBND xã Hồ Vương 22 Đã duyệt 

T56275019 Trường THCS Nga Liên T56275 UBND xã Hồ Vương 31 Đã duyệt 

T56276006 Trường mầm non Nga Tân T56276 UBND xã Tân Tiến 14 Đã duyệt 

T56276007 Trường mầm non Nga Tiến T56276 UBND xã Tân Tiến 14 Đã duyệt 

T56276009 Trường Tiểu học Nga Tân T56276 UBND xã Tân Tiến 43 Đã duyệt 

T56276010 Trường Tiểu học Nga Tiến T56276 UBND xã Tân Tiến 21 Đã duyệt 

T56276011 Trường Tiểu học Nga Thái T56276 UBND xã Tân Tiến 21 Đã duyệt 

T56276012 Trường THCS Nga Tân T56276 UBND xã Tân Tiến 14 Đã duyệt 

T56276013 Trường THCS Nga Tiến T56276 UBND xã Tân Tiến 53 Đã duyệt 

T56276014 Trường THCS Nga Thái T56276 UBND xã Tân Tiến 26 Đã duyệt 

T56287007 Trung tâm cung ứng DVC xã Lưu Vệ T56287 UBND xã Lưu Vệ 39 Đã duyệt 

T56287009 Trường mầm non Tân Phong 3 T56287 UBND xã Lưu Vệ 21 Đã duyệt 

T56287010 Trường Tiểu học Tân Phong 3 T56287 UBND xã Lưu Vệ 23 Đã duyệt 

T56287011 Trường THCS Nguyễn Du T56287 UBND xã Lưu Vệ 83 Đã duyệt 

T56287012 Trường mầm non Tân Phong 1 T56287 UBND xã Lưu Vệ 30 Đã duyệt 
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T56287013 Trường Tiểu học Tân Phong 1 T56287 UBND xã Lưu Vệ 36 Đã duyệt 

T56287015 Trường THCS Tân Phong 1 T56287 UBND xã Lưu Vệ 21 Đã duyệt 

T56287016 Trường mầm non Tân Phong 2 T56287 UBND xã Lưu Vệ 37 Đã duyệt 

T56287017 Trường Tiểu học Tân Phong 2 T56287 UBND xã Lưu Vệ 84 Đã duyệt 

T56287018 Trường THCS Tân Phong 2 T56287 UBND xã Lưu Vệ 12 Đã duyệt 

T56287019 Trường mầm non Quảng Đức T56287 UBND xã Lưu Vệ 18 Đã duyệt 

T56287020 Trường Tiểu học Quảng Đức T56287 UBND xã Lưu Vệ 58 Đã duyệt 

T56287021 Trường THCS Quảng Đức T56287 UBND xã Lưu Vệ 33 Đã duyệt 

T56287022 Trường mầm non Quảng Định T56287 UBND xã Lưu Vệ 0 Đã duyệt 

T56287023 Trường Tiểu học Quảng Định T56287 UBND xã Lưu Vệ 35 Đã duyệt 

T56287024 Trường THCS Quảng Định T56287 UBND xã Lưu Vệ 38 Đã duyệt 

T56288007 Trường Mầm Non Quảng Yên T56288 UBND xã Quảng Yên 23 Đã duyệt 

T56288012 Trường THCS Quảng Long T56288 UBND xã Quảng Yên 13 Đã duyệt 

T56288013 Trường Mầm Non Quảng Hòa T56288 UBND xã Quảng Yên 18 Đã duyệt 

T56288014 Trường Tiểu Học Quảng Hoa T56288 UBND xã Quảng Yên 67 Đã duyệt 

T56288015 Trường THCS Quảng Hòa T56288 UBND xã Quảng Yên 11 Đã duyệt 

T56288017 Trường Tiểu Học Quảng Trạch T56288 UBND xã Quảng Yên 55 Đã duyệt 

T56295001 
Văn phòng HĐND & UBND xã Thắng 

Lợi 
T56295 UBND xã Thắng Lợi 10 Đã duyệt 

T56295002 Văn phòng Đảng Uỷ xã Thắng Lợi T56295 UBND xã Thắng Lợi 8 Đã duyệt 

T56295003 Mặt trận Tổ Quốc xã Thắng Lợi T56295 UBND xã Thắng Lợi 1 Đã duyệt 

T56295004 Trường mầm non Trung Thành T56295 UBND xã Thắng Lợi 6 Đã duyệt 

T56295005 Trường Tiểu học Trung Thành T56295 UBND xã Thắng Lợi 4 Đã duyệt 

T56295006 Trường THCS Trung Thành T56295 UBND xã Thắng Lợi 8 Đã duyệt 

T56295007 Trường Tiểu học Tế Thắng T56295 UBND xã Thắng Lợi 22 Đã duyệt 

T56295008 Trường THCS Tế Thắng T56295 UBND xã Thắng Lợi 5 Đã duyệt 

T56295009 Trường Tiểu học Tế Lợi T56295 UBND xã Thắng Lợi 25 Đã duyệt 

T56295010 Trường THCS Tế Lợi T56295 UBND xã Thắng Lợi 16 Đã duyệt 

T56295011 Trường Tiểu học Tế Nông T56295 UBND xã Thắng Lợi 13 Đã duyệt 

T56295013 Trường mầm non Tế Lợi T56295 UBND xã Thắng Lợi 16 Đã duyệt 

T56295014 Trường mầm non Tế Nông T56295 UBND xã Thắng Lợi 0 Đã duyệt 

T56295015 Trường mầm non Tế Thắng T56295 UBND xã Thắng Lợi 19 Đã duyệt 

T56295018 Trường Mầm non Tế Nông 2 T56295 UBND xã Thắng Lợi 13 Đã duyệt 

T56296002 
Văn phòng HĐND-UBND xã Trung 

Chính 
T56296 

UBND xã Trung 

Chính 
26 Đã duyệt 

T56296004 Văn phòng Đảng ủy xã Trung Chính T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
20 Đã duyệt 

T56296005 Ủy ban MTTQ xã Trung Chính T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
5 Đã duyệt 

T56296008 Trường Tiểu học Tân Phúc T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
16 Đã duyệt 

T56296009 Trường THCS Tân Phúc T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
5 Đã duyệt 

T56296010 Trường Tiểu học Tân Thọ T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
6 Đã duyệt 

T56296011 Trường THCS Tân Thọ T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
9 Đã duyệt 
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T56296012 Trường Tiểu học Hoàng Sơn T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
14 Đã duyệt 

T56296013 Trường THCS Hoàng Sơn T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
7 Đã duyệt 

T56296014 Trường Tiểu học Tân Khang T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
8 Đã duyệt 

T56296015 Trường THCS Tân Khang T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
4 Đã duyệt 

T56296016 Trường Tiểu học Hoàng Giang T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
8 Đã duyệt 

T56296017 Trường THCS Hoàng Giang T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
9 Đã duyệt 

T56296018 Trường Tiểu học Trung Chính T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
20 Đã duyệt 

T56296019 Trường THCS Trung Chính T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
18 Đã duyệt 

T56296020 Trường mầm non Tân Thọ T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
12 Đã duyệt 

T56296021 Trường mầm non Hoàng Sơn T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
4 Đã duyệt 

T56296022 Trường mầm non Tân Khang T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
11 Đã duyệt 

T56296023 Trường mầm non Hoàng Giang T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
9 Đã duyệt 

T56296024 Trường mầm non Trung Chính T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
16 Đã duyệt 

T56296025 Trường mầm non Trung Chính 2 T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
10 Đã duyệt 

T56296026 Trường mầm non Tân Phúc T56296 
UBND xã Trung 

Chính 
21 Đã duyệt 

T56296027 
Trung tâm cung ứng DVC xã Trung 

Chính 
T56296 

UBND xã Trung 

Chính 
2 Đã duyệt 

T56297001 Trường Tiểu học Trường giang 1 T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
18 Đã duyệt 

T56297002 Trường Tiểu học Trường Giang 2 T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
13 Đã duyệt 

T56297003 Trường THCS Trường Trung T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
10 Đã duyệt 

T56297005 Trường THCS Trường Giang T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
31 Đã duyệt 

T56297006 Trường Tiểu học Trường Minh T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
4 Đã duyệt 

T56297007 Trường THCS Trường Minh T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
12 Đã duyệt 

T56297008 Trường Tiểu học Trường Sơn T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
14 Đã duyệt 

T56297009 Trường THCS Trường Sơn T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
9 Đã duyệt 

T56297010 Trường mầm non Trường Trung T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
5 Đã duyệt 

T56297011 Trường mầm non Trường Giang T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
9 Đã duyệt 

T56297012 Trường mầm non Trường Minh T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
6 Đã duyệt 
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T56297013 Trường mầm non Trường Sơn T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
6 Đã duyệt 

T56297014 Văn phòng HĐND và UBND xã T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
40 Đã duyệt 

T56297015 Văn phòng Đảng ủy xã T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
21 Đã duyệt 

T56297016 UB Mặt trận tổ quốc xã T56297 
UBND Xã Trường 

Văn 
2 Đã duyệt 

T56299001 Trường mầm non Tượng Văn T56299 
UBND xã Tượng 

Lĩnh 
5 Đã duyệt 

T56299002 Trường Tiểu học Tượng Văn T56299 
UBND xã Tượng 

Lĩnh 
12 Đã duyệt 

T56299003 Trường THCS Tượng Văn T56299 
UBND xã Tượng 

Lĩnh 
5 Đã duyệt 

T56299004 Trường mầm non Tượng Lĩnh T56299 
UBND xã Tượng 

Lĩnh 
5 Đã duyệt 

T56299006 Trường THCS Tượng Lĩnh T56299 
UBND xã Tượng 

Lĩnh 
7 Đã duyệt 

T56299007 Trường mầm non Tượng Sơn T56299 
UBND xã Tượng 

Lĩnh 
14 Đã duyệt 

T56299008 Trường Tiểu học Tượng Sơn T56299 
UBND xã Tượng 

Lĩnh 
12 Đã duyệt 

T56299009 Trường THCS Tượng Sơn T56299 
UBND xã Tượng 

Lĩnh 
14 Đã duyệt 

T56299010 Văn phòng HĐND và UBND xã T56299 
UBND xã Tượng 

Lĩnh 
9 Đã duyệt 

T56299011 VP Đảng ủy xã T56299 
UBND xã Tượng 

Lĩnh 
4 Đã duyệt 

T56302001 Phòng Kinh tế T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
2 Đã duyệt 

T56302002 
Văn phòng HĐND và UBND xã Thiệu 

Quang 
T56302 

UBND xã Thiệu 

Quang 
54 Đã duyệt 

T56302003 Văn phòng Đảng ủy xã Thiệu Quang T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
29 Đã duyệt 

T56302004 Ủy ban MTTQ xã Thiệu Quang T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
5 Đã duyệt 

T56302005 Trung tâm Cung ứng dịch vụ công T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
6 Đã duyệt 

T56302006 Trường THCS Thiệu Giang T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
11 Đã duyệt 

T56302007 Trường Tiểu học Thiệu Giang T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
8 Đã duyệt 

T56302008 Trường mầm non xã Thiệu Giang T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
21 Đã duyệt 

T56302009 Trường mầm non xã Thiệu Duy T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
11 Đã duyệt 

T56302012 Trường mầm non xã Thiệu Hợp T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
24 Đã duyệt 

T56302013 Trường Tiểu học Thiệu Hợp T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
8 Đã duyệt 

T56302014 Trường THCS Thiệu Hợp T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
10 Đã duyệt 

T56302015 Trường mầm non xã Thiệu Thịnh T56302 UBND xã Thiệu 9 Đã duyệt 
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Quang 

T56302016 Trường THCS Thiệu Quang T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
11 Đã duyệt 

T56302017 Trường Tiểu học Thiệu Quang T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
22 Đã duyệt 

T56302018 Trường mầm non xã Thiệu Quang T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
15 Đã duyệt 

T56302019 
Trường Tiểu học và THCS Thiệu 

Thịnh 
T56302 

UBND xã Thiệu 

Quang 
25 Đã duyệt 

T56305001 
Văn phòng HĐND-UBND xã Thiệu 

Trung 
T56305 

UBND xã Thiệu 

Trung 
28 Đã duyệt 

T56305002 Đảng ủy xã ThiệuTrung T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
18 Đã duyệt 

T56305003 Ủy ban MTTQ xã Thiệu Trung T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
11 Đã duyệt 

T56305004 
Trung tâm cung ứng DVC xã Thiệu 

Trung 
T56305 

UBND xã Thiệu 

Trung 
12 Đã duyệt 

T56305005 Trường mầm non Thiệu Viên T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
12 Đã duyệt 

T56305006 Trường mầm non Thiệu Lý T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
12 Đã duyệt 

T56305007 Trường mầm non Thiệu Vận T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
7 Đã duyệt 

T56305008 Trường mầm non Thiệu Đô T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
11 Đã duyệt 

T56305009 Trường mầm non Thiệu Trung T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
19 Đã duyệt 

T56305010 Trường Tiểu học Thiệu Viên T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
11 Đã duyệt 

T56305011 Trường Tiểu học Thiệu Lý T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
19 Đã duyệt 

T56305012 Trường Tiểu học Thiệu Đô T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
17 Đã duyệt 

T56305013 Trường Tiểu học Thiệu Trung T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
24 Đã duyệt 

T56305014 Trường THCS Thiệu Viên T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
19 Đã duyệt 

T56305015 Trường THCS Thiệu lý T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
30 Đã duyệt 

T56305016 Trường TH&THCS Thiệu Vận T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
18 Đã duyệt 

T56305017 Trường THCS Thiệu Đô T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
0 Đã duyệt 

T56305018 Trường THCS Thiệu Trung T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
11 Đã duyệt 

T56305019 Phòng kinh tế xã Thiệu Trung T56305 
UBND xã Thiệu 

Trung 
22 Đã duyệt 

T56305020 
Phòng Văn hóa - xã hội xã Thiệu 

Trung 
T56305 

UBND xã Thiệu 

Trung 
9 Đã duyệt 

T56308001 Trường Mầm non Thống nhất T56308 UBND Xã Yên Phú 11 Đã duyệt 

T56308003 Trường Mầm non Yên Phú T56308 UBND Xã Yên Phú 25 Đã duyệt 

T56308005 Trường Tiểu học Yên Tâm T56308 UBND Xã Yên Phú 9 Đã duyệt 

T56308006 Trường Tiểu học Yên Phú T56308 UBND Xã Yên Phú 14 Đã duyệt 
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T56308007 Trường THCS Yên Tâm T56308 UBND Xã Yên Phú 31 Đã duyệt 

T56308008 Trường THCS Yên Phú T56308 UBND Xã Yên Phú 8 Đã duyệt 

T56310003 Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam T56310 Xã Yên Ninh 2 Đã duyệt 

T56310009 Trường THCS Hà Tông Huân T56310 Xã Yên Ninh 13 Đã duyệt 

T56310013 Trường Tiểu học Yên Lạc T56310 Xã Yên Ninh 25 Đã duyệt 

T56310014 Trường mầm non xã Yên Lạc T56310 Xã Yên Ninh 15 Đã duyệt 

T56317001 Phòng kinh tế xã Lam Sơn T56317 UBND xã Lam Sơn 7 Đã duyệt 

T56317003 Phòng Văn hóa xã hội xã Lam Sơn T56317 UBND xã Lam Sơn 6 Đã duyệt 

T56317004 Văn phòng Đảng ủy xã Lam Sơn T56317 UBND xã Lam Sơn 18 Đã duyệt 

T56317005 Ủy ban MTTQ xã Lam Sơn T56317 UBND xã Lam Sơn 7 Đã duyệt 

T56317006 Trung tâm phục vụ HCC xã Lam Sơn T56317 UBND xã Lam Sơn 4 Đã duyệt 

T56317007 Trung tâm cung ứng DVC xã Lam Sơn T56317 UBND xã Lam Sơn 4 Đã duyệt 

T56317008 Trường mầm non Xuân Bái T56317 UBND xã Lam Sơn 28 Đã duyệt 

T56317010 Trường THCS Xuân Bái T56317 UBND xã Lam Sơn 70 Đã duyệt 

T56317011 Trường mầm non Thọ Xương T56317 UBND xã Lam Sơn 36 Đã duyệt 

T56317012 Trường Tiểu học Thọ Xương T56317 UBND xã Lam Sơn 51 Đã duyệt 

T56317013 Trường THCS Thọ Xương T56317 UBND xã Lam Sơn 67 Đã duyệt 

T56317014 Trường mầm non Lam Sơn T56317 UBND xã Lam Sơn 70 Đã duyệt 

T56317015 Trường Tiểu học Lam Sơn T56317 UBND xã Lam Sơn 114 Đã duyệt 

T56317016 Trường THCS Lam Sơn T56317 UBND xã Lam Sơn 154 Đã duyệt 

T56318001 Văn phòng UBND xã Thọ Lập T56318 UBND xã Thọ Lập 46 Đã duyệt 

T56318002 
Đảng ủy - MTTQ, các đoàn thể xã Thọ 

Lập 
T56318 UBND xã Thọ Lập 44 Đã duyệt 

T56318003 Trường mầm non xã Thọ Lập T56318 UBND xã Thọ Lập 21 Đã duyệt 

T56318005 Trường Tiểu học Thọ Lập T56318 UBND xã Thọ Lập 51 Đã duyệt 

T56318006 Trường THCS Thọ Lập T56318 UBND xã Thọ Lập 71 Đã duyệt 

T56318007 Trường Mầm non Thuận Minh T56318 UBND xã Thọ Lập 65 Đã duyệt 

T56318008 Trường Tiểu học Thuận Minh T56318 UBND xã Thọ Lập 79 Đã duyệt 

T56318009 Trường THCS Thuận Minh T56318 UBND xã Thọ Lập 100 Đã duyệt 

T56318010 Trường mầm non Xuân Thiên T56318 UBND xã Thọ Lập 20 Đã duyệt 

T56318011 Trường Tiểu học Xuân Thiên T56318 UBND xã Thọ Lập 60 Đã duyệt 

T56318012 Trường THCS Xuân Thiên T56318 UBND xã Thọ Lập 46 Đã duyệt 

T56318013 Phòng Kinh tế xã Thọ  Lập T56318 UBND xã Thọ Lập 19 Đã duyệt 

T56318014 Phòng Văn Hóa xã Thọ  Lập T56318 UBND xã Thọ Lập 53 Đã duyệt 

T56318015 TT cung ứng dịch vụ công T56318 UBND xã Thọ Lập 6 Đã duyệt 

T56318016 TTPV hành chính công T56318 UBND xã Thọ Lập 3 Đã duyệt 

T56321016 Trường mầm non Vĩnh Khang T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 37 Đã duyệt 

T56322003 Trường THCS Vĩnh Quang T56322 UBND xã Tây Đô 57 Đã duyệt 

T56322004 Trường Tiểu học Vĩnh Quang T56322 UBND xã Tây Đô 62 Đã duyệt 

T56322005 Trường mầm non Vĩnh Quang T56322 UBND xã Tây Đô 48 Đã duyệt 

T56322006 Trường THCS Vĩnh Yên T56322 UBND xã Tây Đô 14 Đã duyệt 

T56322007 Trường Tiểu học Vĩnh Yên T56322 UBND xã Tây Đô 24 Đã duyệt 

T56322012 Trường Tiểu học Vĩnh Long T56322 UBND xã Tây Đô 54 Đã duyệt 

T56322013 Trường THCS Phạm Văn Hinh T56322 UBND xã Tây Đô 48 Đã duyệt 

T56323014 Trường THCS Vĩnh Minh T56323 UBND xã Biện 27 Đã duyệt 
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Thượng 

T56323015 Trường THCS Nguyễn Đan Quế T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
27 Đã duyệt 

T56323016 Trường THCS Vĩnh Thịnh T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
38 Đã duyệt 

T56323021 Trường mầm non Vĩnh Thịnh T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
65 Đã duyệt 

T56324004 Văn phòng Đảng ủy xã Triệu Sơn T56324 UBND xã Triệu Sơn 120 Đã duyệt 

T56324008 Trung tâm chính trị xã Triệu Sơn T56324 UBND xã Triệu Sơn 42 Đã duyệt 

T56324009 Trường mầm non Sơn Ca T56324 UBND xã Triệu Sơn 27 Đã duyệt 

T56324010 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc T56324 UBND xã Triệu Sơn 12 Đã duyệt 

T56324011 Trường TH&THCS Minh Sơn T56324 UBND xã Triệu Sơn 51 Đã duyệt 

T56324012 Trường mầm non Minh Sơn T56324 UBND xã Triệu Sơn 35 Đã duyệt 

T56324013 Trường mầm non Họa Mi T56324 UBND xã Triệu Sơn 31 Đã duyệt 

T56324014 Trường Tiểu học Kim Đồng T56324 UBND xã Triệu Sơn 80 Đã duyệt 

T56324015 Trường Tiểu học Lê Văn Tám T56324 UBND xã Triệu Sơn 27 Đã duyệt 

T56324016 Trường THCS  Tô Vĩnh Diện T56324 UBND xã Triệu Sơn 17 Đã duyệt 

T56324017 
Trường Trung học cơ sở Triệu Thị 

Trinh 
T56324 UBND xã Triệu Sơn 34 Đã duyệt 

T56324018 Trường mầm non Hoa Sen T56324 UBND xã Triệu Sơn 25 Đã duyệt 

T56324019 Trường THCS Dân Lý T56324 UBND xã Triệu Sơn 26 Đã duyệt 

T56324020 Trường Tiểu học Dân Lý T56324 UBND xã Triệu Sơn 39 Đã duyệt 

T56324021 Trường mầm non Dân Lý T56324 UBND xã Triệu Sơn 31 Đã duyệt 

T56324022 Trường Tiểu học Dân quyền T56324 UBND xã Triệu Sơn 25 Đã duyệt 

T56324023 Trường THCS Dân Quyền T56324 UBND xã Triệu Sơn 26 Đã duyệt 

T56324024 Trường mầm non Dân Quyền T56324 UBND xã Triệu Sơn 39 Đã duyệt 

T56324025 Trường THCS Dân Lực T56324 UBND xã Triệu Sơn 50 Đã duyệt 

T56324026 Trường Tiểu học Dân lực T56324 UBND xã Triệu Sơn 9 Đã duyệt 

T56324027 Trường mầm non Dân Lực T56324 UBND xã Triệu Sơn 21 Đã duyệt 

T56331013 Trường THCS  Đồng Thắng T56331 UBND xã Đồng Tiến 30 Đã duyệt 

T56331014 Trường mầm non Đồng Lợi T56331 UBND xã Đồng Tiến 28 Đã duyệt 

T56331015 Trường mầm non Đồng Tiến T56331 UBND xã Đồng Tiến 17 Đã duyệt 

T56331016 Trường mầm non Đồng Thắng T56331 UBND xã Đồng Tiến 16 Đã duyệt 

T56334001 
Văn phòng HĐND-UBND xã Tam 

Chung 
T56334 

UBND xã Tam 

Chung 
27 Đã duyệt 

T56334002 Văn phòng Đảng ủy xã Tam Chung T56334 
UBND xã Tam 

Chung 
6 Đã duyệt 

T56334003 Ủy ban MTTQ VN xã Tam Chung T56334 
UBND xã Tam 

Chung 
1 Đã duyệt 

T56334004 
Trung tâm cung ứng DVC xã Tam 

Chung 
T56334 

UBND xã Tam 

Chung 
4 Đã duyệt 

T56334005 Trường mầm non Tam Chung T56334 
UBND xã Tam 

Chung 
20 Đã duyệt 

T56334006 Trường PTDTBT THCS Tam Chung T56334 
UBND xã Tam 

Chung 
17 Đã duyệt 

T56334007 Trường Tiểu học Tam Chung T56334 
UBND xã Tam 

Chung 
22 Đã duyệt 

T56334008 Phòng kinh tế xã Tam Chung T56334 
UBND xã Tam 

Chung 
7 Đã duyệt 
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T56338009 Trường mầm non Tây Tiến T56338 UBND xã Mường Lý 12 Đã duyệt 

T56346001 Văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành T56346 
UBND xã Trung 

Thành 
19 Đã duyệt 

T56346002 
Văn phòng HĐND&UBND xã Trung 

Thành 
T56346 

UBND xã Trung 

Thành 
22 Đã duyệt 

T56346003 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung 

Thành 
T56346 

UBND xã Trung 

Thành 
6 Đã duyệt 

T56346006 Trường mầm non xã Thành Sơn T56346 
UBND xã Trung 

Thành 
15 Đã duyệt 

T56346007 Trường Tiểu học Thành Sơn T56346 
UBND xã Trung 

Thành 
12 Đã duyệt 

T56346008 Trường THCS Thành Sơn. T56346 
UBND xã Trung 

Thành 
12 Đã duyệt 

T56346009 Trường Mầm non xã Trung Thành T56346 
UBND xã Trung 

Thành 
13 Đã duyệt 

T56346010 Trường Tiểu học Trung Thành T56346 
UBND xã Trung 

Thành 
22 Đã duyệt 

T56346011 Trường THCS Trung Thành T56346 
UBND xã Trung 

Thành 
13 Đã duyệt 

T56359007 Trường THCS Giao Thiện T56359 UBND xã Giao An 29 Đã duyệt 

T56359009 Trường mầm non xã Giao An T56359 UBND xã Giao An 13 Đã duyệt 

T56359010 
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Giao An 
T56359 UBND xã Giao An 31 Đã duyệt 

T56360002 Đảng uỷ xã T56360 
UBND xã Yên 

Khương 
6 Đã duyệt 

T56360011 Trường THCS Yên Khương T56360 
UBND xã Yên 

Khương 
26 Đã duyệt 

T56360012 Trường Tiểu Học Yên Khương T56360 
UBND xã Yên 

Khương 
36 Đã duyệt 

T56360013 Trường Mầm Non Yên Khương T56360 
UBND xã Yên 

Khương 
21 Đã duyệt 

T56364008 Trường THCS Hạ Trung T56364 UBND xã Bá Thước 57 Đã duyệt 

T56364009 Trường THCS Lâm Xa T56364 UBND xã Bá Thước 50 Đã duyệt 

T56364010 Trường Tiểu học Lâm Xa T56364 UBND xã Bá Thước 35 Đã duyệt 

T56364011 Trường Mầm non Lâm Xa T56364 UBND xã Bá Thước 26 Đã duyệt 

T56364012 Trường THCS Tân Lập T56364 UBND xã Bá Thước 53 Đã duyệt 

T56364013 Trường Tiểu học Tân Lập T56364 UBND xã Bá Thước 50 Đã duyệt 

T56364014 Trường Mầm non Tân Lập T56364 UBND xã Bá Thước 35 Đã duyệt 

T56364015 Trường THCS Ban Công T56364 UBND xã Bá Thước 65 Đã duyệt 

T56364016 Trường Tiểu học Ban Công T56364 UBND xã Bá Thước 70 Đã duyệt 

T56364018 Trường mầm non Cành Nàng T56364 UBND xã Bá Thước 33 Đã duyệt 

T56364020 Trường THCS Cành Nàng T56364 UBND xã Bá Thước 66 Đã duyệt 

T56364021 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Bá Thước 
T56364 UBND xã Bá Thước 40 Đã duyệt 

T56370001 
Văn Phòng HĐND-UBND xã Ngọc 

Lặc 
T56370 xã Ngọc Lặc 87 Đã duyệt 

T56370004 Trường mầm non  Ngọc Lặc 1 T56370 xã Ngọc Lặc 29 Đã duyệt 

T56370005 Trường Tiểu học Ngọc Lặc T56370 xã Ngọc Lặc 46 Đã duyệt 

T56370006 Trường THCS  Ngọc Lặc T56370 xã Ngọc Lặc 35 Đã duyệt 
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T56370007 Trường mầm non Mỹ Tân T56370 xã Ngọc Lặc 16 Đã duyệt 

T56370008 Trường mầm non Thúy Sơn T56370 xã Ngọc Lặc 37 Đã duyệt 

T56370009 Trường mầm non Ngọc Khê T56370 xã Ngọc Lặc 23 Đã duyệt 

T56370010 Trường Trung học cơ sở Mỹ Tân T56370 xã Ngọc Lặc 28 Đã duyệt 

T56370011 UB Mặt trận tổ quốc xã Ngọc Lặc T56370 xã Ngọc Lặc 1 Đã duyệt 

T56370016 Đảng ủy xã Ngọc Lặc T56370 xã Ngọc Lặc 74 Đã duyệt 

T56370017 Trường mầm non Ngọc Lặc 2 T56370 xã Ngọc Lặc 28 Đã duyệt 

T56370018 Trường Tiểu học Ngọc Khê 1 T56370 xã Ngọc Lặc 45 Đã duyệt 

T56370019 Trường Tiểu học Ngọc Khê 2 T56370 xã Ngọc Lặc 88 Đã duyệt 

T56370020 Trường Trung học cơ sở Ngọc Khê T56370 xã Ngọc Lặc 14 Đã duyệt 

T56370021 Trường Tiểu học Mỹ Tân T56370 xã Ngọc Lặc 45 Đã duyệt 

T56370022 Trung tâm chính trị xã Ngọc Lặc T56370 xã Ngọc Lặc 22 Đã duyệt 

T56370023 Trường Tiểu học Thúy Sơn 1 T56370 xã Ngọc Lặc 21 Đã duyệt 

T56370024 Trường Tiểu học Thúy Sơn 2 T56370 xã Ngọc Lặc 26 Đã duyệt 

T56370025 Trường THCS Lê Đình Chinh T56370 xã Ngọc Lặc 29 Đã duyệt 

T56370027 Trường THCS Thúy Sơn T56370 xã Ngọc Lặc 28 Đã duyệt 

T56372003 Trường mầm non Lộc Thịnh T56372 UBND Xã Ngọc Liên 21 Đã duyệt 

T56372006 Trường Tiểu học Ngọc Liên T56372 UBND Xã Ngọc Liên 31 Đã duyệt 

T56375001 Trường mầm non Kiên Thọ T56375 UBND Xã Kiên Thọ 16 Đã duyệt 

T56375013 
Trung Tâm cung ứng dịch vụ công  xã  

Kiên Thọ 
T56375 UBND Xã Kiên Thọ 1 Đã duyệt 

T56376008 Trường mầm non Cẩm Thành T56376 
Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Thạch 
21 Đã duyệt 

T56376009 Trường mầm non Cẩm Thạch T56376 
Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Thạch 
22 Đã duyệt 

T56376011 Trường mầm non Cẩm Liên T56376 
Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Thạch 
22 Đã duyệt 

T56376014 Trường THCS Cẩm Thạch T56376 
Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Thạch 
24 Đã duyệt 

T56376015 Trường THCS Cẩm Thành T56376 
Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Thạch 
26 Đã duyệt 

T56376017 Trường Tiểu học Cẩm Thạch T56376 
Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Thạch 
31 Đã duyệt 

T56377001 Trường mầm non Cẩm Thủy T56377 UBND xã Cẩm Thủy 25 Đã duyệt 

T56377014 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  Cẩm 

Thủy 
T56377 UBND xã Cẩm Thủy 26 Đã duyệt 

T56377018 Văn phòng Đảng ủy T56377 UBND xã Cẩm Thủy 6 Đã duyệt 

T56378001 Đảng ủy xã Cẩm Tú T56378 Xã Cẩm Tú 21 Đã duyệt 

T56378002 Mặt trận tổ quốc xã Cẩm Tú T56378 Xã Cẩm Tú 14 Đã duyệt 

T56378006 Trung tâm Hành chính công T56378 Xã Cẩm Tú 12 Đã duyệt 

T56378007 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56378 Xã Cẩm Tú 2 Đã duyệt 

T56378008 Trường mầm non xã Cẩm Tú T56378 Xã Cẩm Tú 16 Đã duyệt 

T56378009 Trường mầm non xã Cẩm Quý T56378 Xã Cẩm Tú 16 Đã duyệt 

T56378010 Trường mầm non xã Cẩm Giang T56378 Xã Cẩm Tú 7 Đã duyệt 

T56378011 Trường mầm non xã Cẩm Lương T56378 Xã Cẩm Tú 15 Đã duyệt 

T56378012 Trường Tiểu học Cẩm Tú T56378 Xã Cẩm Tú 33 Đã duyệt 

T56378013 Trường Tiểu học Cẩm Giang T56378 Xã Cẩm Tú 16 Đã duyệt 
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T56378014 Trường THCS Cẩm Tú T56378 Xã Cẩm Tú 19 Đã duyệt 

T56378015 Trường THCS Cẩm Quý T56378 Xã Cẩm Tú 36 Đã duyệt 

T56378016 Trường THCS Cẩm Giang T56378 Xã Cẩm Tú 10 Đã duyệt 

T56378017 Trường Tiểu học Cẩm Quý T56378 Xã Cẩm Tú 27 Đã duyệt 

T56378018 Trường TH & THCS Cẩm Lương T56378 Xã Cẩm Tú 24 Đã duyệt 

T56380002 
Văn phòng HĐND-UBND xã Cẩm 

Tân 
T56380 UBND xã Cẩm Tân 15 Đã duyệt 

T56380004 Văn phòng Đảng ủy xã Cẩm Tân T56380 UBND xã Cẩm Tân 37 Đã duyệt 

T56380005 Ủy ban MTTQ xã Cẩm Tân T56380 UBND xã Cẩm Tân 7 Đã duyệt 

T56380006 Trung tâm phục vụ HCC xã Cẩm Tân T56380 UBND xã Cẩm Tân 12 Đã duyệt 

T56380008 Trường mầm non xã Cẩm Long T56380 UBND xã Cẩm Tân 14 Đã duyệt 

T56380009 Trường mầm non xã Cẩm Tân T56380 UBND xã Cẩm Tân 16 Đã duyệt 

T56380010 Trường mầm non xã Cẩm Phú T56380 UBND xã Cẩm Tân 23 Đã duyệt 

T56380012 Trường Tiểu học Cẩm Tân T56380 UBND xã Cẩm Tân 19 Đã duyệt 

T56380013 Trường Tiểu học Cẩm Phú T56380 UBND xã Cẩm Tân 18 Đã duyệt 

T56380014 Trường Tiểu học Cẩm Long T56380 UBND xã Cẩm Tân 29 Đã duyệt 

T56380015 Trường THCS Cẩm Long T56380 UBND xã Cẩm Tân 27 Đã duyệt 

T56380016 Trường THCS Cẩm Tân T56380 UBND xã Cẩm Tân 22 Đã duyệt 

T56380017 Trường THCS Trương Công Man T56380 UBND xã Cẩm Tân 43 Đã duyệt 

T56381001 Văn phòng Đảng ủy xã Kim Tân T56381 UBND xã Kim Tân 109 Đã duyệt 

T56381002 Trung tâm chính trị xã Kim Tân T56381 UBND xã Kim Tân 37 Đã duyệt 

T56381003 
UB Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 

xã Kim Tân 
T56381 UBND xã Kim Tân 54 Đã duyệt 

T56381004 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Kim Tân 
T56381 UBND xã Kim Tân 94 Đã duyệt 

T56381005 Văn phòng HĐND-UBND xã Kim Tân T56381 UBND xã Kim Tân 373 Đã duyệt 

T56381007 
Trường PT Dân tộc nội trú THCS 

Thạch Thành 
T56381 UBND xã Kim Tân 41 Đã duyệt 

T56381008 Trường Tiểu học Kim Tân T56381 UBND xã Kim Tân 66 Đã duyệt 

T56381009 Trường Tiểu học & THCS Thạch Định T56381 UBND xã Kim Tân 35 Đã duyệt 

T56381010 Trường mầm non Thạch Định T56381 UBND xã Kim Tân 37 Đã duyệt 

T56381011 Trường THCS Thành Trực T56381 UBND xã Kim Tân 49 Đã duyệt 

T56381012 Trường Tiểu học Thành Trực T56381 UBND xã Kim Tân 77 Đã duyệt 

T56381013 Trường Tiểu học Thành Thọ T56381 UBND xã Kim Tân 57 Đã duyệt 

T56381014 Trường THCS Thành Thọ T56381 UBND xã Kim Tân 24 Đã duyệt 

T56381015 Trường  THCS Thành Tiến T56381 UBND xã Kim Tân 29 Đã duyệt 

T56381016 Trường  Tiểu học Thành Tiến T56381 UBND xã Kim Tân 43 Đã duyệt 

T56381017 Trường mầm non Thành Kim T56381 UBND xã Kim Tân 41 Đã duyệt 

T56381018 Trường THCS Thành Kim T56381 UBND xã Kim Tân 14 Đã duyệt 

T56381019 Trường Tiểu học Thành Kim T56381 UBND xã Kim Tân 46 Đã duyệt 

T56381020 Trường Tiểu học Thành Hưng T56381 UBND xã Kim Tân 41 Đã duyệt 

T56381021 Trường THCS Thành Hưng T56381 UBND xã Kim Tân 46 Đã duyệt 

T56381022 Trường mầm non thị trấn Kim Tân T56381 UBND xã Kim Tân 40 Đã duyệt 

T56381024 Trường Mầm non Thành Trực T56381 UBND xã Kim Tân 37 Đã duyệt 

T56381025 Trường Mầm non Thành Thọ T56381 UBND xã Kim Tân 18 Đã duyệt 
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T56381026 Trường Mầm non Thành Tiến T56381 UBND xã Kim Tân 45 Đã duyệt 

T56381027 Trường Mầm non Thành Hưng T56381 UBND xã Kim Tân 34 Đã duyệt 

T56381029 Trường THCS Phạm Văn Hinh T56381 UBND xã Kim Tân 24 Đã duyệt 

T56382001 Trường THCS Vân Du T56382 UBND xã Vân Du 49 Đã duyệt 

T56382009 Trường Mầm non Thành Tân T56382 UBND xã Vân Du 14 Đã duyệt 

T56382010 Trường THCS Thành Vân T56382 UBND xã Vân Du 35 Đã duyệt 

T56383001 Trường mầm non Thành Tâm T56383 UBND Xã Ngọc Trạo 32 Đã duyệt 

T56383003 Trường THCS Thành Tâm T56383 UBND Xã Ngọc Trạo 43 Đã duyệt 

T56383004 Trường Tiểu học Thành An T56383 UBND Xã Ngọc Trạo 25 Đã duyệt 

T56383005 Trường THCS Thành An T56383 UBND Xã Ngọc Trạo 22 Đã duyệt 

T56383006 Trường THCS Thành Long T56383 UBND Xã Ngọc Trạo 32 Đã duyệt 

T56383007 Trường Tiểu học Thành Long T56383 UBND Xã Ngọc Trạo 32 Đã duyệt 

T56383011 Trường Mầm non Thành Long T56383 UBND Xã Ngọc Trạo 14 Đã duyệt 

T56383012 Trường Mầm non Ngọc Trạo T56383 UBND Xã Ngọc Trạo 13 Đã duyệt 

T56385001 Trường Mầm non Thành Mỹ T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
24 Đã duyệt 

T56385002 Trường Tiểu học Thành Mỹ T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
51 Đã duyệt 

T56385003 Trường THCS Thành Mỹ T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
25 Đã duyệt 

T56385004 Trường Mầm non Thành Yên T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
18 Đã duyệt 

T56385005 Trường Tiểu học Thành Yên T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
23 Đã duyệt 

T56385006 Trường THCS Thành Yên T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
18 Đã duyệt 

T56385007 Trường mầm non Thành Vinh T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
20 Đã duyệt 

T56385008 Trường Tiểu học Thành Vinh T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
19 Đã duyệt 

T56385009 Trường THCS Thành Vinh T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
20 Đã duyệt 

T56385010 Trường Mầm non Thành Minh T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
26 Đã duyệt 

T56385011 Trường Mầm non Thành Minh 2 T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
41 Đã duyệt 

T56385012 Trường Tiểu học Thành Minh T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
30 Đã duyệt 

T56385013 Trường Tiểu học Thành Minh 2 T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
20 Đã duyệt 

T56385014 Trường THCS Thành Minh T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
31 Đã duyệt 

T56385015 Văn phòng Đảng ủy xã Thành Vinh T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
18 Đã duyệt 

T56385016 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã Thành 

Vinh 
T56385 

UBND Xã Thành 

Vinh 
5 Đã duyệt 

T56385018 
Văn phòng HĐND và UBND xã 

Thành Vinh 
T56385 

UBND Xã Thành 

Vinh 
70 Đã duyệt 

T56385019 Phòng Kinh tế xã Thành Vinh T56385 
UBND Xã Thành 

Vinh 
1 Đã duyệt 
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T56386001 Trường Mầm non Thạch Lâm T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
24 Đã duyệt 

T56386002 Trường Mầm non Thạch Quảng T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
25 Đã duyệt 

T56386003 Trường Mầm non Thạch Tượng T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
22 Đã duyệt 

T56386004 Trường Tiểu học Thạch Lâm 1 T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
22 Đã duyệt 

T56386005 Trường Tiểu học Thạch Lâm II T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
15 Đã duyệt 

T56386006 Trường Tiểu học Thạch Quảng T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
17 Đã duyệt 

T56386007 Trường Tiểu học Thạch Quảng 2 T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
24 Đã duyệt 

T56386008 Trường Tiểu học Thạch Tượng I T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
28 Đã duyệt 

T56386009 Trường Tiểu học Thạch Tượng 2 T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
27 Đã duyệt 

T56386010 Trường THCS Thạch Lâm T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
19 Đã duyệt 

T56386011 Trường THCS Thạch Quảng T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
29 Đã duyệt 

T56386013 
Văn phòng HĐND &UBND xã Thạch 

Quảng 
T56386 

UBND Xã Thạch 

Quảng 
76 Đã duyệt 

T56387001 
Văn phòng HĐND và UBND xã Như 

Xuân 
T56387 UBND xã Như Xuân 111 Đã duyệt 

T56387006 Trường Tiểu học và THCS Yên Lễ T56387 UBND xã Như Xuân 16 Đã duyệt 

T56387007 Trường THCS thị Trấn Yên Cát T56387 UBND xã Như Xuân 61 Đã duyệt 

T56387008 Trường tiểu học thị trấn Yên Cát T56387 UBND xã Như Xuân 32 Đã duyệt 

T56387009 Trường mầm non Tân Bình T56387 UBND xã Như Xuân 14 Đã duyệt 

T56387011 Trường PT Dân tộc Nội trú T56387 UBND xã Như Xuân 45 Đã duyệt 

T56387012 Trường Mầm Non Yên Cát T56387 UBND xã Như Xuân 10 Đã duyệt 

T56391004 Trường mầm non Thanh Xuân T56391 
UBND Xã Thanh 

Quân 
19 Đã duyệt 

T56391005 Trường Tiểu học Thanh Xuân T56391 
UBND Xã Thanh 

Quân 
60 Đã duyệt 

T56391006 Trường mầm non Thanh Quân T56391 
UBND Xã Thanh 

Quân 
37 Đã duyệt 

T56391007 Trường Tiểu học Thanh Quân T56391 
UBND Xã Thanh 

Quân 
38 Đã duyệt 

T56391008 Trường THCS Thanh Sơn T56391 
UBND Xã Thanh 

Quân 
44 Đã duyệt 

T56391009 Trường Mầm Non Thanh Sơn T56391 
UBND Xã Thanh 

Quân 
14 Đã duyệt 

T56391012 
Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã 

Thanh Quân 
T56391 

UBND Xã Thanh 

Quân 
0 Đã duyệt 

T56393001 Trường mầm non Cán Khê T56393 UBND xã Xuân Du 31 Đã duyệt 

T56393002 Trường Tiểu học Cán Khê T56393 UBND xã Xuân Du 96 Đã duyệt 

T56393003 Trường THCS Cán Khê T56393 UBND xã Xuân Du 17 Đã duyệt 

T56393004 Trường mầm non Xuân Du T56393 UBND xã Xuân Du 28 Đã duyệt 

T56393005 Trường THCS Xuân Du T56393 UBND xã Xuân Du 56 Đã duyệt 
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T56393006 Trường Tiểu học Xuân Du T56393 UBND xã Xuân Du 86 Đã duyệt 

T56393008 Trường tiểu học xã Phượng Nghi T56393 UBND xã Xuân Du 75 Đã duyệt 

T56395001 Văn phòng Đảng ủy xã Như Thanh T56395 UBND xã Như Thanh 120 Đã duyệt 

T56395002 
Văn phòng HĐND-UBND Xã Như 

Thanh 
T56395 UBND xã Như Thanh 110 Đã duyệt 

T56395006 
UB Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 

xã Như Thanh 
T56395 UBND xã Như Thanh 0 Đã duyệt 

T56395011 Trường mầm non thị trấn Bến Sung T56395 UBND xã Như Thanh 37 Đã duyệt 

T56395012 Trường THCS Thị trấn Bến Sung T56395 UBND xã Như Thanh 87 Đã duyệt 

T56395013 Trường tiểu học Thị trấn Bến Sung T56395 UBND xã Như Thanh 92 Đã duyệt 

T56395014 Trường mầm non Xuân Khang T56395 UBND xã Như Thanh 38 Đã duyệt 

T56395015 Trường Tiểu học Xuân Khang I T56395 UBND xã Như Thanh 67 Đã duyệt 

T56395016 Trường Tiểu học Xuân Khang 2 T56395 UBND xã Như Thanh 61 Đã duyệt 

T56395017 Trường THCS Xuân Khang T56395 UBND xã Như Thanh 47 Đã duyệt 

T56395018 Trường Tiểu học Hải Long T56395 UBND xã Như Thanh 56 Đã duyệt 

T56395019 Trường THCS Hải Long T56395 UBND xã Như Thanh 65 Đã duyệt 

T56395020 Trường mầm non Hải Long T56395 UBND xã Như Thanh 26 Đã duyệt 

T56395021 
Trường PTDT Nội trú THCS Như 

thanh 
T56395 UBND xã Như Thanh 62 Đã duyệt 

T56395022 Trung tâm Chính trị xã Như Thanh T56395 UBND xã Như Thanh 28 Đã duyệt 

T56395024 
Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã 

Như Thanh 
T56395 UBND xã Như Thanh 53 Đã duyệt 

T56395025 Phòng Kinh tế xã Như Thanh T56395 UBND xã Như Thanh 40 Đã duyệt 

T56397001 Đảng ủy xã Xuân Thái T56397 UBND Xã Xuân Thái 20 Đã duyệt 

T56397002 UBND xã Xuân Thái T56397 UBND Xã Xuân Thái 29 Đã duyệt 

T56397003 Mặt trận tổ quốc xã Xuân Thái T56397 UBND Xã Xuân Thái 6 Đã duyệt 

T56397004 Trường Tiểu học Xuân Thái T56397 UBND Xã Xuân Thái 59 Đã duyệt 

T56397005 Trường THCS Xuân Thái T56397 UBND Xã Xuân Thái 79 Đã duyệt 

T56397007 Phòng Kinh tế Xã Xuân Thái T56397 UBND Xã Xuân Thái 28 Đã duyệt 

T56398001 Trường mầm non xã Thanh Tân T56398 UBND Xã Thanh Kỳ 42 Đã duyệt 

T56398002 Trường Tiểu học Thanh Tân 1 T56398 UBND Xã Thanh Kỳ 98 Đã duyệt 

T56398004 Trường mầm non xã Thanh Kỳ T56398 UBND Xã Thanh Kỳ 12 Đã duyệt 

T56398005 Trường tiểu học xã Thanh Kỳ T56398 UBND Xã Thanh Kỳ 70 Đã duyệt 

T56398006 Trường THCS xã Thanh Kỳ T56398 UBND Xã Thanh Kỳ 67 Đã duyệt 

T56398007 Trường Tiểu học Thanh Tân 2 T56398 UBND Xã Thanh Kỳ 65 Đã duyệt 

T56407004 
Trung tâm phục vụ Hành chính công 

xã Xuân Chinh 
T56407 xã Xuân Chinh 11 Đã duyệt 

T56407005 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Xuân Chinh 
T56407 xã Xuân Chinh 2 Đã duyệt 

T56407006 Trường mầm non Xuân Chinh T56407 xã Xuân Chinh 36 Đã duyệt 

T56407007 Trường Tiểu học  Xuân Chinh T56407 xã Xuân Chinh 27 Đã duyệt 

T56407008 Trường THCS Xuân Chinh T56407 xã Xuân Chinh 40 Đã duyệt 

T56407010 Trường Tiểu học Xuân Lẹ T56407 xã Xuân Chinh 24 Đã duyệt 

T56407012 Phòng kinh tế xã Xuân Chinh T56407 xã Xuân Chinh 7 Đã duyệt 
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T56408001 
Cơ quan Sở Nông nghiệp và Môi 

trường Thanh Hóa 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

324 Đã duyệt 

T56408002 Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

1212 Đã duyệt 

T56408003002 
Văn phòng Chi cục Biển đảo và Thuỷ 

sản Thanh Hoá 
T56408003 

Chi cục Biển đảo và 

Thuỷ sản Thanh Hoá 
85 Đã duyệt 

T56408006 
Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh 

Hoá 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

71 Đã duyệt 

T56408007 

Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển 

rừng, môi trường và Phòng, chống 

thiên tai Thanh Hóa 

T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

37 Đã duyệt 

T56408008 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch 

Thành 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

90 Đã duyệt 

T56408009 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang 

Chánh 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

71 Đã duyệt 

T56408010 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường 

Lát 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

40 Đã duyệt 

T56408011 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông 

Chàng 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

36 Đã duyệt 

T56408012 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường 

Xuân 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

59 Đã duyệt 

T56408013 Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

58 Đã duyệt 

T56408014 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Như 

Thanh 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

99 Đã duyệt 

T56408015 Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

67 Đã duyệt 

T56408016 
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 

Pù Hu 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

229 Đã duyệt 

T56408017 
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 

Pù Luông 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

149 Đã duyệt 

T56408018 Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Liên T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

187 Đã duyệt 

T56408019 Chi cục Thuỷ lợi Thanh Hoá T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

292 Đã duyệt 

T56408020 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Thanh Hóa 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

64 Đã duyệt 
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T56408021001 Hạt Kiểm lâm Hà Trung T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
87 Đã duyệt 

T56408021002 Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Thủy T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
42 Đã duyệt 

T56408021003 Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
78 Đã duyệt 

T56408021004 Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
91 Đã duyệt 

T56408021005 Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
68 Đã duyệt 

T56408021006 Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
73 Đã duyệt 

T56408021007 Hạt Kiểm lâm Ngọc lặc T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
75 Đã duyệt 

T56408021008 Hạt Kiểm lâm Như Thanh T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
114 Đã duyệt 

T56408021009 Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
105 Đã duyệt 

T56408021010 Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
78 Đã duyệt 

T56408021011 Hạt Kiểm lâm Thạch Thành T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
63 Đã duyệt 

T56408021012 Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
91 Đã duyệt 

T56408021013 Hạt Kiểm lâm Thành phố Thanh Hóa T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
120 Đã duyệt 

T56408021014 Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước T56408021 
Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
53 Đã duyệt 

T56408021015 
Văn phòng chi cục Kiểm lâm Thanh 

Hóa 
T56408021 

Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
146 Đã duyệt 

T56408021016 
Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy 

chữa cháy rừng 
T56408021 

Chi cục Kiểm lâm 

Thanh Hóa 
178 Đã duyệt 

T56408022 
Chi cục phát triển nông thôn Thanh 

Hoá 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

43 Đã duyệt 

T56408025 
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn Thanh Hóa 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

191 Đã duyệt 

T56408027 
Ban quản lý Cảng cá và Đăng kiểm tàu 

cá Thanh Hóa 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

77 Đã duyệt 

T56408028 Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

210 Đã duyệt 

T56408029 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

Mường Lát 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

26 Đã duyệt 

T56408030 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Quan 

Sơn 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

21 Đã duyệt 

T56408031 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Quan 

Hóa 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

7 Đã duyệt 
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T56408032 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Lang 

Chánh 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

11 Đã duyệt 

T56408033 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

Thường Xuân 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

30 Đã duyệt 

T56408034 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Như 

Xuân 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

10 Đã duyệt 

T56408035 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Như 

Thanh 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

17 Đã duyệt 

T56408036 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Ngọc 

Lặc 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

6 Đã duyệt 

T56408037 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Cẩm 

Thủy 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

22 Đã duyệt 

T56408038 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thạch 

Thành 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

16 Đã duyệt 

T56408039 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Vĩnh 

Lộc 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

11 Đã duyệt 

T56408040 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thọ 

Xuân 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

9 Đã duyệt 

T56408041 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Triệu 

Sơn 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

16 Đã duyệt 

T56408042 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Nông 

Cống 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

7 Đã duyệt 

T56408043 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Yên 

Định 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

42 Đã duyệt 

T56408044 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thiệu 

Hóa 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

15 Đã duyệt 

T56408045 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Hà 

Trung 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

15 Đã duyệt 

T56408046 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Bỉm 

Sơn 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

9 Đã duyệt 

T56408047 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Nga 

Sơn 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

7 Đã duyệt 

T56408048 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Hậu 

Lộc 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

11 Đã duyệt 

T56408049 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Hoằng 

Hóa 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

3 Đã duyệt 
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T56408050 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Quảng 

Xương 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

36 Đã duyệt 

T56408051 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Nghi 

Sơn 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

16 Đã duyệt 

T56408052 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Bá 

Thước 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

22 Đã duyệt 

T56408053 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Sầm 

Sơn 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

27 Đã duyệt 

T56408054 
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Đông 

Sơn 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

43 Đã duyệt 

T56408055 

Trung tâm quan trắc môi trường và 

chứng nhận chất lượng sản phẩm nông 

nghiệp 

T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

347 Đã duyệt 

T56408089 Trung tâm Khuyến nông T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

36 Đã duyệt 

T56408100 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh 

Hóa 
T56408 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường Thanh 

Hoá 

87 Đã duyệt 

 

1.2 Danh sách các đơn vị gửi nhưng chưa được duyệt 
 

Mã đơn vị Tên đơn vị 
Mã đơn vị 

cha 
Đơn vị cha 

Tổng 

số 

tài 

sản 

Trạng thái 

T56028002 Trung tâm Phục vụ hành chính công T56028 
UBND Tỉnh Thanh 

hóa 
250 Đã gửi 

T56045002 Văn phòng liên minh HTX Thanh Hóa T56045 
Liên minh hợp tác xã 

Thanh hóa 
0 Đã gửi 

T56046 Thanh tra tỉnh T56 Tỉnh Thanh Hóa 66 Đã gửi 

T56050012 Trường Chính trị T56050 Tỉnh ủy Thanh Hóa 93 Đã gửi 

T56201018 Trung tâm y tế Ngọc Lặc T56201 Sở Y tế 357 Đã gửi 

T56201022 Trung tâm y tế Thiệu Hóa T56201 Sở Y tế 285 Đã gửi 

T56201024 Trung tâm y tế Bỉm Sơn T56201 Sở Y tế 114 Đã gửi 

T56201025 Trung tâm y tế Nghi Sơn T56201 Sở Y tế 365 Đã gửi 

T56201041 Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hoá T56201 Sở Y tế 70 Đã gửi 

T56201108 Bệnh viên Đa khoa Hoằng Hóa T56201 Sở Y tế 236 Đã gửi 

T56201111 Bệnh viện đa khoa Nga Sơn T56201 Sở Y tế 731 Đã gửi 

T56201115 Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa T56201 Sở Y tế 113 Đã gửi 

T56201116 Bệnh viện đa khoa Quan Sơn T56201 Sở Y tế 108 Đã gửi 

T56201126 Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc T56201 Sở Y tế 579 Đã gửi 

T56201130 Bệnh viện da liễu Thanh Hóa T56201 Sở Y tế 91 Đã gửi 

T56201139 
Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Thanh 

Hóa 
T56201 Sở Y tế 584 Đã gửi 



22 

 

T56203002 Thư viện tỉnh Thanh hóa T56203 
Sở Văn hoá - thể 

thao và du lịch 
139 Đã gửi 

T56203003 
Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà 

Hồ 
T56203 

Sở Văn hoá - thể 

thao và du lịch 
114 Đã gửi 

T56203004 
Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo 

tồn di sản Thanh Hoá 
T56203 

Sở Văn hoá - thể 

thao và du lịch 
197 Đã gửi 

T56203005 Bảo Tàng tỉnh Thanh Hóa T56203 
Sở Văn hoá - thể 

thao và du lịch 
767 Đã gửi 

T56203006 
Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn Thanh 

Hóa 
T56203 

Sở Văn hoá - thể 

thao và du lịch 
727 Đã gửi 

T56203008 
Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Văn 

hoá, Điện ảnh Thanh Hóa 
T56203 

Sở Văn hoá - thể 

thao và du lịch 
123 Đã gửi 

T56214009 Trường THPT Triệu Sơn 5 T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
53 Đã gửi 

T56214010 Trường PTTH Ba Đình Nga Sơn T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
0 Đã gửi 

T56214011 Trường THPT Nga Sơn T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
0 Đã gửi 

T56214012 Trường THPT Cẩm Thủy 1 T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
86 Đã gửi 

T56214017 Trường PTTH Hoằng Hóa III T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
75 Đã gửi 

T56214019 Trường PTTH Mai Anh Tuấn T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
0 Đã gửi 

T56214039 Trường THPT Tĩnh Gia 4 T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
138 Đã gửi 

T56214046 Trường THPT Hà Trung T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
112 Đã gửi 

T56214052 Trường THPT Hậu Lộc II T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
56 Đã gửi 

T56214056 Trường THPT Lê Lai T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
69 Đã gửi 

T56214078 
Trường  trung học phổ thông Mường 

Lát 
T56214 

Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
98 Đã gửi 

T56214080 Trường THPT Tĩnh Gia 2 T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
22 Đã gửi 

T56214083 Trường THCS&THPT Quan Sơn T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
52 Đã gửi 

T56214092 Trung tâm GDNN - GDTX Cẩm Thủy T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
176 Đã gửi 

T56214093 Trung tâm GDNN - GDTX  Hà Trung T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
35 Đã gửi 

T56214095 
Trung tâm GDNN - GDTX  Hoằng 

Hoá 
T56214 

Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
92 Đã gửi 

T56214096 
Trung tâm GDNN - GDTX  Lang 

Chánh 
T56214 

Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
12 Đã gửi 

T56214098 Trường trung cấp nghề Nga Sơn T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
749 Đã gửi 

T56214099 Trung tâm GDNN - GDTX  Ngọc Lặc T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
17 Đã gửi 

T56214100 
Trung tâm GDNN - GDTX Như 

Thanh 
T56214 

Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
43 Đã gửi 

T56214101 Trung tâm GDNN - GDTX  Như Xuân T56214 Sở Giáo dục & Đào 128 Đã gửi 
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tạo Thanh Hóa 

T56214102 
Trung tâm GDNN - GDTX  Nông 

Cống 
T56214 

Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
0 Đã gửi 

T56214108 Trung tâm GDNN-GDTX Thọ Xuân T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
92 Đã gửi 

T56214109 
Trung tâm GDNN - GDTX Thường 

Xuân 
T56214 

Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
119 Đã gửi 

T56214110 Trung tâm GDNN - GDTX Nghi Sơn T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
18 Đã gửi 

T56214114 Trung tâm GDNN-GDTX  Số 1 T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
269 Đã gửi 

T56214115 Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
437 Đã gửi 

T56214116 Trung tâm GDNN-GDTX  Sầm Sơn T56214 
Sở Giáo dục & Đào 

tạo Thanh Hóa 
9 Đã gửi 

T56242010 Trường THCS Điện Biên T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
44 Đã gửi 

T56242011 Trường Tiểu học Điện Biên 2 T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
53 Đã gửi 

T56242012 Trường Mầm non Phú Sơn T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
31 Đã gửi 

T56242014 Trường Mầm non Ba Đình T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
35 Đã gửi 

T56242015 Trường Tiểu học Ba Đình T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
48 Đã gửi 

T56242017 Trường Mầm non Đông vệ T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
26 Đã gửi 

T56242018 Trường Tiểu học Đông Vệ 1 T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
27 Đã gửi 

T56242019 Trường Tiểu học Đông vệ 2 T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
28 Đã gửi 

T56242022 Trường Tiểu học Tân Sơn T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
76 Đã gửi 

T56242023 Trường THCS Tân Sơn T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
28 Đã gửi 

T56242027 Trường Mầm non Đông Hải T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
58 Đã gửi 

T56242028 Trường Tiểu học Đông Hải 1 T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
28 Đã gửi 

T56242031 Trường THCS Quang Trung T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
50 Đã gửi 

T56242032 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
76 Đã gửi 

T56242035 Trường THCS Lý Tự Trọng T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
54 Đã gửi 

T56242036 Trường THCS Cù Chính Lan T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
23 Đã gửi 

T56242037 Trường THCS Trần Phú T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
40 Đã gửi 

T56242039 Trường THCS Minh Khai T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
95 Đã gửi 

T56242041 Trường Tiểu học Minh Khai 2 T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
22 Đã gửi 
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T56242042 Trường Tiểu học Lê Văn Tám T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
18 Đã gửi 

T56242044 Trường THCS Trần Mai Ninh T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
23 Đã gửi 

T56242047 Trường MN Lam Sơn T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
41 Đã gửi 

T56242049 Trường TH Trần Phú T56242 
UBND phường Hạc 

Thành 
0 Đã gửi 

T56243004 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
5 Đã gửi 

T56243005 Trường THCS Quảng Hưng T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
70 Đã gửi 

T56243006 Trường Tiểu học Quảng Hưng T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
23 Đã gửi 

T56243007 Trường Mầm non Quảng Thành T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
80 Đã gửi 

T56243008 Trường Tiểu học Quảng Thành T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
59 Đã gửi 

T56243011 Trường MN Quảng Tâm T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
96 Đã gửi 

T56243013 Trường MN Quảng Thịnh T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
17 Đã gửi 

T56243015 Trường Tiểu học Quảng Phú T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
44 Đã gửi 

T56243016 Trường Tiểu học Quảng Tâm T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
26 Đã gửi 

T56243017 Trường Tiểu học Quảng Cát T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
36 Đã gửi 

T56243018 Trường Tiểu học Quảng Thịnh T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
37 Đã gửi 

T56243019 Trường THCS Quảng Phú T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
6 Đã gửi 

T56243020 Trường THCS Quảng Tâm T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
44 Đã gửi 

T56243021 Trường THCS Quảng Cát T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
30 Đã gửi 

T56243022 Trường THCS Quảng Thịnh T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
30 Đã gửi 

T56243023 Trường THCS Quảng Đông T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
36 Đã gửi 

T56243024 Trường Tiểu học Quảng Đông T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
16 Đã gửi 

T56244002 
Văn phòng HĐND-UBND phường 

Đông Quang 
T56244 

UBND phường Đông 

Quang 
11 Đã gửi 

T56244005 Ủy ban MTTQ phường Đông Quang T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
7 Đã gửi 

T56244006 
Trung tâm phục vụ HCC phường Đông 

Quang 
T56244 

UBND phường Đông 

Quang 
1 Đã gửi 

T56244007 
Trung tâm cung ứng DVC phường 

Đông Quang 
T56244 

UBND phường Đông 

Quang 
5 Đã gửi 

T56244008 Trường Mầm non An Hưng T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
24 Đã gửi 



25 

 

T56244010 Trường Mầm non Đông Phú T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
14 Đã gửi 

T56244011 Trường Mầm non Đông Quang T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
65 Đã gửi 

T56244012 Trường Mầm non Đông Văn T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
7 Đã gửi 

T56244014 Trường Mầm non Đông Yên T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
88 Đã gửi 

T56244015 Trường Mầm non Quảng Thắng T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
48 Đã gửi 

T56244016 Trường THCS An Hoạch T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
15 Đã gửi 

T56244017 Trường TH&THCS Đông Nam T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
26 Đã gửi 

T56244018 Trường TH&THCS Đông Phú T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
47 Đã gửi 

T56244019 Trường THCS Đông Quang T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
53 Đã gửi 

T56244020 Trường THCS Đông Văn T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
13 Đã gửi 

T56244024 Trường TH&THCS Đông Yên T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
12 Đã gửi 

T56244026 Trường TH Đông Hưng T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
36 Đã gửi 

T56244027 Trường TH Đông Quang T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
16 Đã gửi 

T56244028 Trường TH Đông Văn T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
33 Đã gửi 

T56244029 Trường TH Quảng Thắng T56244 
UBND phường Đông 

Quang 
44 Đã gửi 

T56245003 Văn phòng Đảng ủy phường Đông Sơn T56245 
UBND phường Đông 

Sơn 
1 Đã gửi 

T56245004 Ủy ban MTTQ phường Đông Sơn T56245 
UBND phường Đông 

Sơn 
1 Đã gửi 

T56245005 
Trung tâm phục vụ HCC phường Đông 

Sơn 
T56245 

UBND phường Đông 

Sơn 
3 Đã gửi 

T56245006 
Trung tâm cung ứng DVC phường 

Đông Sơn 
T56245 

UBND phường Đông 

Sơn 
2 Đã gửi 

T56245007 Trưòng Tiểu học Lê Thế Long T56245 
UBND phường Đông 

Sơn 
0 Đã gửi 

T56245009 
Trường Tiểu học và THCS Đông 

Hoàng 
T56245 

UBND phường Đông 

Sơn 
0 Đã gửi 

T56245011 Trưòng Tiểu học Đông Ninh T56245 
UBND phường Đông 

Sơn 
0 Đã gửi 

T56245012 Trưòng THCS Đông Ninh T56245 
UBND phường Đông 

Sơn 
0 Đã gửi 

T56245014 Trưòng Tiểu học và THCS Đông Khê T56245 
UBND phường Đông 

Sơn 
0 Đã gửi 

T56245020 Trường mầm non xã Đông Thịnh T56245 
UBND phường Đông 

Sơn 
0 Đã gửi 

T56245022 Trường mầm non xã Đông Hoà T56245 
UBND phường Đông 

Sơn 
0 Đã gửi 

T56246007 Trường mầm non xã Đông Thanh T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
25 Đã gửi 
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T56246009 Trường mầm non xã Đông Tiến T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
107 Đã gửi 

T56246010 Trưòng THCS Đông Tiến T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
9 Đã gửi 

T56246011 Trường Tiểu học Đông Tiến T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
22 Đã gửi 

T56246012 Trường mầm non xã Thiệu Châu T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
11 Đã gửi 

T56246013 Trường mầm non xã Thiệu Giao T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
4 Đã gửi 

T56246014 Trường mầm non xã Thiệu Tân T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
9 Đã gửi 

T56246015 Trường Tiểu học và THCS Thiệu Châu T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
17 Đã gửi 

T56246016 Trường Tiểu học và THCS Thiệu Giao T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
9 Đã gửi 

T56246017 Trường Tiểu học và THCS Thiệu Tân T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
17 Đã gửi 

T56246019 Trường MN Thiệu Khánh T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
37 Đã gửi 

T56246023 Trưòng THCS Đông Lĩnh T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
44 Đã gửi 

T56246024 Trường TH Đông Lĩnh T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
21 Đã gửi 

T56246025 Trường TH&THCS Thiệu Vân T56246 
UBND phường Đông 

Tiến 
42 Đã gửi 

T56247001 
Văn phòng Đảng Uỷ phường Hàm 

Rồng 
T56247 

UBND Phường Hàm 

Rông 
21 Đã gửi 

T56247004 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
36 Đã gửi 

T56247005 Trường mầm non Hàm rồng T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
25 Đã gửi 

T56247006 Trường Tiểu học Hàm rồng T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
35 Đã gửi 

T56247007 Trường THCS Hàm Rồng T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
23 Đã gửi 

T56247009 Trường Tiểu học Nam Ngạn T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
36 Đã gửi 

T56247010 Trường THCS Nam Ngạn T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
32 Đã gửi 

T56247012 Trường MN Đông Thọ B T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
22 Đã gửi 

T56247013 Trường THCS Đông Thọ T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
67 Đã gửi 

T56247014 Trường Mầm non Đông Cương T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
67 Đã gửi 

T56247015 Trường THCS Đông Cương T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
7 Đã gửi 

T56247016 Trường Tiểu học Đông Cương T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
57 Đã gửi 

T56247017 Trường MN Thiệu Dương T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
21 Đã gửi 

T56247018 Trường THCS Thiệu Dương T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
37 Đã gửi 
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T56247019 Trường tiểu học Thiệu Dương T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
55 Đã gửi 

T56247022 Hội người mù phường Hàm Rồng T56247 
UBND Phường Hàm 

Rông 
2 Đã gửi 

T56248011 Trường MN Hoằng Đại T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
38 Đã gửi 

T56248013 Trường THCS Hoằng Đại T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
30 Đã gửi 

T56248017 Trường tiểu học Tào Xuyên T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Đã gửi 

T56248019 Trường MN Hoằng Lý T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
42 Đã gửi 

T56249003 Mặt trận Tổ Quốc Phường Sầm Sơn T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
16 Đã gửi 

T56249005 Trường Tiểu học Trung Sơn 1 T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
26 Đã gửi 

T56249007 Trường THCS Trung Sơn T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
20 Đã gửi 

T56249008 Trường Tiểu học Bắc Sơn T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
63 Đã gửi 

T56249009 Trường Tiểu học Trường Sơn T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
83 Đã gửi 

T56249011 Trường Tiểu học Quảng Cư T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
44 Đã gửi 

T56249012 Trường THCS Quảng cư T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
46 Đã gửi 

T56249013 Trường Tiểu học Quảng Tiến I T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
33 Đã gửi 

T56249015 Trường THCS Quảng Tiến T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
22 Đã gửi 

T56249016 Trường mầm non Quảng Thọ T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
63 Đã gửi 

T56249017 Trường mầm non Quảng Châu T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
27 Đã gửi 

T56249019 Trường Tiểu học Quảng Châu T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
47 Đã gửi 

T56249020 Trường THCS Quảng Thọ T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
5 Đã gửi 

T56249021 Trường THCS Quảng Châu T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
20 Đã gửi 

T56249022 Trường Mầm non Trung Sơn T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
18 Đã gửi 

T56249023 Trường Mầm non Hoa Mai T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
21 Đã gửi 

T56249024 Trường Mầm non Trường Sơn T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
21 Đã gửi 

T56249025 Trường Mầm non Hoa Lan T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
60 Đã gửi 

T56249026 Trường Mầm non Quảng Cư T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
30 Đã gửi 

T56249027 Trường Mầm non Quảng Tiến T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
40 Đã gửi 

T56249028 Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
34 Đã gửi 
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T56249029 Trường THCS Bắc Sơn T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
31 Đã gửi 

T56249034 Trường Tiểu học Trung Sơn 2 T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
36 Đã gửi 

T56249035 Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
41 Đã gửi 

T56249037 Trường Tiểu học Quảng Thọ T56249 
UBND phường Sầm 

Sơn 
57 Đã gửi 

T56250006 Trường mầm non Quảng Đại T56250 
UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
32 Đã gửi 

T56250007 Trường mầm non Quảng Hùng T56250 
UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
13 Đã gửi 

T56250008 Trường mầm non Quảng Vinh T56250 
UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
53 Đã gửi 

T56250009 Trường mầm non Quảng Minh T56250 
UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
17 Đã gửi 

T56250010 Trường mầm non Quảng Giao T56250 
UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
28 Đã gửi 

T56250011 Trường Tiểu học Quảng Đại T56250 
UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
74 Đã gửi 

T56250013 Trường Tiểu học Quảng Vinh T56250 
UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
20 Đã gửi 

T56250014 Trường Tiểu học Quảng Minh T56250 
UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
32 Đã gửi 

T56250015 Trường THCS Quảng Đại T56250 
UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
19 Đã gửi 

T56250017 Trường THCS Quảng Vinh T56250 
UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
39 Đã gửi 

T56250018 Trường THCS Quảng Minh T56250 
UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
49 Đã gửi 

T56250019 
Trường TH & THCS Nguyễn Xuân 

Nguyên 
T56250 

UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
23 Đã gửi 

T56251001 
Văn phòng HĐND-UBND phường 

Bỉm Sơn 
T56251 

UBND Phường Bỉm 

Sơn 
126 Đã gửi 

T56251003 
Trung tâm cung ứng DVC phường 

Bỉm Sơn 
T56251 

UBND Phường Bỉm 

Sơn 
29 Đã gửi 

T56251008 Trường Tiểu học Ba Đình T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
72 Đã gửi 

T56251009 Trường mầm non Ba Đình T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
51 Đã gửi 

T56251010 Trường Mầm non Lam sơn T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
42 Đã gửi 

T56251011 Trường Tiểu học Lam Sơn I T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
26 Đã gửi 

T56251012 Trường Tiểu học Lam Sơn III T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
51 Đã gửi 

T56251013 Trường THCS  Hà Lan T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
34 Đã gửi 

T56251014 Trường Tiểu học Hà Lan T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
34 Đã gửi 

T56251015 Trường tiểu học Đông Sơn T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
58 Đã gửi 

T56251016 Trường THCS Lê Quý Đôn T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
60 Đã gửi 
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T56251017 Trường THCS Xi Măng T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
49 Đã gửi 

T56251018 Trường Mầm Non Đông Sơn T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
33 Đã gửi 

T56251019 Trường mầm non xi măng Bỉm Sơn T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
30 Đã gửi 

T56251021 Trường mầm non Hà Lan T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
30 Đã gửi 

T56251022 Trường THCS Hà vinh T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
34 Đã gửi 

T56251024 Trường Mầm non Hà Vinh T56251 
UBND Phường Bỉm 

Sơn 
17 Đã gửi 

T56252001 Đảng Uỷ phường Quang Trung T56252 
UBND phường 

Quang Trung 
22 Đã gửi 

T56252002 
Văn phòng HĐND,UBND phường 

Quang Trung 
T56252 

UBND phường 

Quang Trung 
77 Đã gửi 

T56252006 
Trung tâm cung ứng DVC phường 

Quang Trung 
T56252 

UBND phường 

Quang Trung 
35 Đã gửi 

T56252008 Trường Tiểu học Bắc Sơn T56252 
UBND phường 

Quang Trung 
53 Đã gửi 

T56252009 Trường Tiểu học Ngọc Trạo T56252 
UBND phường 

Quang Trung 
46 Đã gửi 

T56252010 Trường THCS  Ngọc Trạo T56252 
UBND phường 

Quang Trung 
25 Đã gửi 

T56252011 
Trường mầm non phường Quang 

Trung 
T56252 

UBND phường 

Quang Trung 
32 Đã gửi 

T56252012 Trường mầm non phường Bắc Sơn T56252 
UBND phường 

Quang Trung 
29 Đã gửi 

T56253001 Văn phòng Đảng ủy phường Ngọc Sơn T56253 
UBND phường Ngọc 

Sơn 
15 Đã gửi 

T56253003 
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 

Ngọc Sơn 
T56253 

UBND phường Ngọc 

Sơn 
0 Đã gửi 

T56253023 Trường THCS Hải Châu T56253 
UBND phường Ngọc 

Sơn 
34 Đã gửi 

T56253024 Trường Tiểu học Hải Châu T56253 
UBND phường Ngọc 

Sơn 
33 Đã gửi 

T56253025 Trường mầm non Thanh Sơn T56253 
UBND phường Ngọc 

Sơn 
24 Đã gửi 

T56253026 Trường Tiểu học Thanh Sơn T56253 
UBND phường Ngọc 

Sơn 
15 Đã gửi 

T56253027 Trường THCS Thanh Sơn T56253 
UBND phường Ngọc 

Sơn 
10 Đã gửi 

T56253028 Trường TH&THCS Triêu Dương T56253 
UBND phường Ngọc 

Sơn 
81 Đã gửi 

T56253030 Trường Tiểu học Hải Ninh T56253 
UBND phường Ngọc 

Sơn 
30 Đã gửi 

T56253031 Trường mầm non Hải Châu T56253 
UBND phường Ngọc 

Sơn 
23 Đã gửi 

T56253032 Trường mầm non Thanh Thủy T56253 
UBND phường Ngọc 

Sơn 
19 Đã gửi 

T56253033 Trường tiểu học Thanh Thủy T56253 
UBND phường Ngọc 

Sơn 
18 Đã gửi 

T56253034 Trường THCS Thanh Thủy T56253 UBND phường Ngọc 17 Đã gửi 
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Sơn 

T56253036 Trường mầm non Hải Ninh T56253 
UBND phường Ngọc 

Sơn 
16 Đã gửi 

T56254002 Đảng ủy phường Tân Dân T56254 
UBND Phường Tân 

Dân 
19 Đã gửi 

T56254005 Trường THCS Tân Dân T56254 
UBND Phường Tân 

Dân 
23 Đã gửi 

T56254006 Trường Tiểu học Tân Dân T56254 
UBND Phường Tân 

Dân 
28 Đã gửi 

T56254007 Trường mầm non Tân Dân T56254 
UBND Phường Tân 

Dân 
21 Đã gửi 

T56254008 Trường THCS Hải An T56254 
UBND Phường Tân 

Dân 
32 Đã gửi 

T56254009 Trường Tiểu học Hải An T56254 
UBND Phường Tân 

Dân 
22 Đã gửi 

T56254010 Trường mầm non Hải An T56254 
UBND Phường Tân 

Dân 
13 Đã gửi 

T56254011 Trường THCS Ngọc Lĩnh T56254 
UBND Phường Tân 

Dân 
8 Đã gửi 

T56254013 Trường mầm non Ngọc Lĩnh T56254 
UBND Phường Tân 

Dân 
32 Đã gửi 

T56255001 
Văn phòng HĐND&UBND phường 

Hải Lĩnh 
T56255 

UBND phường Hải 

Lĩnh 
65 Đã gửi 

T56255006 Trường mầm non Ninh Hải T56255 
UBND phường Hải 

Lĩnh 
21 Đã gửi 

T56255012 Trường TH&THCS Định Hải T56255 
UBND phường Hải 

Lĩnh 
23 Đã gửi 

T56256003 Trường TH&THCS Lương Chí T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
110 Đã gửi 

T56256007 Trường mầm non Hải Hòa T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
17 Đã gửi 

T56256008 Trường mầm non Bình Minh T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
27 Đã gửi 

T56256009 Trường mầm non Hải Thanh T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
33 Đã gửi 

T56256010 Trường mầm non thị trấn T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
26 Đã gửi 

T56256011 Trường mầm non Hải Nhân T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
0 Đã gửi 

T56256012 Trường Tiểu học Thị trấn T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
22 Đã gửi 

T56256013 Trường Tiểu học Hải Hòa T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
13 Đã gửi 

T56256014 Trường Tiểu học Bình Minh T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
21 Đã gửi 

T56256015 Trường Tiểu học Hải Thanh T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
9 Đã gửi 

T56256016 Trường Tiểu học Hải Thanh A T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
15 Đã gửi 

T56256017 Trường Tiểu học Hải Nhân T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
18 Đã gửi 

T56256018 Trường THCS Hải Hòa T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
23 Đã gửi 
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T56256019 Trường THCS Thị trấn T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
0 Đã gửi 

T56256020 Trường THCS Bình Minh T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
23 Đã gửi 

T56256021 Trường THCS Hải Thanh T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
30 Đã gửi 

T56256022 Trường THCS Hải Nhân T56256 
UBND Phường Tĩnh 

Gia 
25 Đã gửi 

T56257005 Trường MN Nguyên Bình T56257 
UBND phường Đào 

Duy Từ 
17 Đã gửi 

T56257006 Trường MN Hải Yến T56257 
UBND phường Đào 

Duy Từ 
20 Đã gửi 

T56257007 Trường MN Xuân Lâm T56257 
UBND phường Đào 

Duy Từ 
20 Đã gửi 

T56257009 Trưởng tiểu học Xuân Lâm T56257 
UBND phường Đào 

Duy Từ 
23 Đã gửi 

T56257010 Trường THCS Đào Duy Từ T56257 
UBND phường Đào 

Duy Từ 
65 Đã gửi 

T56257011 Trường THCS Xuân Lâm T56257 
UBND phường Đào 

Duy Từ 
17 Đã gửi 

T56258007 Trường mầm non Hải Bình T56258 
UBND phường Hải 

Bình 
7 Đã gửi 

T56258008 Trường Tiểu học Mai Lâm T56258 
UBND phường Hải 

Bình 
19 Đã gửi 

T56258009 Trường THCS Mai Lâm T56258 
UBND phường Hải 

Bình 
23 Đã gửi 

T56258010 Trường Mầm non Mai Lâm T56258 
UBND phường Hải 

Bình 
26 Đã gửi 

T56258012 Trường Tiểu học Tĩnh Hải T56258 
UBND phường Hải 

Bình 
27 Đã gửi 

T56258013 Trường Mầm non Tĩnh Hải T56258 
UBND phường Hải 

Bình 
17 Đã gửi 

T56259004 
Trung tâm phục vụ hành chính công 

Phường Trúc Lâm 
T56259 

UBND phường Trúc 

Lâm 
0 Đã gửi 

T56259005 Trường Mầm Non Trúc Lâm T56259 
UBND phường Trúc 

Lâm 
22 Đã gửi 

T56259007 Trường THCS Trúc Lâm T56259 
UBND phường Trúc 

Lâm 
21 Đã gửi 

T56259008 Trường Mầm Non Phú Lâm T56259 
UBND phường Trúc 

Lâm 
12 Đã gửi 

T56259009 Trường Tiểu học Phú Lâm T56259 
UBND phường Trúc 

Lâm 
77 Đã gửi 

T56259010 Trường THCS Phú Lâm T56259 
UBND phường Trúc 

Lâm 
33 Đã gửi 

T56259011 Trường Mầm non Phú Sơn T56259 
UBND phường Trúc 

Lâm 
25 Đã gửi 

T56259012 Trường Tiểu học Phú Sơn T56259 
UBND phường Trúc 

Lâm 
23 Đã gửi 

T56259014 Trường Mầm non Tùng Lâm T56259 
UBND phường Trúc 

Lâm 
14 Đã gửi 

T56259015 Trường Tiểu học Tùng Lâm T56259 
UBND phường Trúc 

Lâm 
14 Đã gửi 

T56260002 Đảng uỷ phường Nghi Sơn T56260 UBND phường Nghi 43 Đã gửi 
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Sơn 

T56260003 
Mặt trận tổ quốc Việt Nam phuòng 

Nghi Sơn 
T56260 

UBND phường Nghi 

Sơn 
7 Đã gửi 

T56260008 Trường mầm non Hải Hà T56260 
UBND phường Nghi 

Sơn 
21 Đã gửi 

T56260009 Trường mầm non Hải Thượng T56260 
UBND phường Nghi 

Sơn 
22 Đã gửi 

T56260010 Trường mầm non Nghi Sơn T56260 
UBND phường Nghi 

Sơn 
16 Đã gửi 

T56260011 Trường Tiểu học Hải Thượng T56260 
UBND phường Nghi 

Sơn 
20 Đã gửi 

T56260013 Trường Tiểu học Nghi Sơn T56260 
UBND phường Nghi 

Sơn 
15 Đã gửi 

T56261001 Văn phòng Đảng ủy xã Các Sơn T56261 UBND xã Các Sơn 34 Đã gửi 

T56261002 
Văn phòng HĐND&UBND xã Các 

Sơn 
T56261 UBND xã Các Sơn 43 Đã gửi 

T56261004 
Trung tâm phục vụ Hành chính công 

xã Các Sơn 
T56261 UBND xã Các Sơn 11 Đã gửi 

T56261009 Trường mầm non Các Sơn T56261 UBND xã Các Sơn 22 Đã gửi 

T56261010 Trường Tiểu học Hùng Sơn T56261 UBND xã Các Sơn 17 Đã gửi 

T56261011 Trường mầm non Hùng Sơn T56261 UBND xã Các Sơn 12 Đã gửi 

T56261014 Trường mầm non Anh Sơn T56261 UBND xã Các Sơn 20 Đã gửi 

T56262002 Đảng uỷ xã Trường Lâm T56262 
UBND xã Trường 

Lâm 
66 Đã gửi 

T56263017 Trường Tiểu học Thị trấn Hà Trung T56263 UBND xã Hà Trung 7 Đã gửi 

T56263018 Trường THCS Thị trấn Hà Trung T56263 UBND xã Hà Trung 14 Đã gửi 

T56263019 Trường Tiểu học Hà Ngọc T56263 UBND xã Hà Trung 34 Đã gửi 

T56263020 Trường THCS Hà Ngọc T56263 UBND xã Hà Trung 18 Đã gửi 

T56263021 Trường Tiểu học Hà Ninh T56263 UBND xã Hà Trung 47 Đã gửi 

T56263022 Trường THCS Yến Sơn T56263 UBND xã Hà Trung 45 Đã gửi 

T56263023 Trường Tiểu học Hà Lâm T56263 UBND xã Hà Trung 20 Đã gửi 

T56263028 Trường THCS Hà Đông T56263 UBND xã Hà Trung 18 Đã gửi 

T56263029 Trường Tiểu học Hà Đông T56263 UBND xã Hà Trung 27 Đã gửi 

T56263046 Trường THCS Lý Thường Kiệt T56263 UBND xã Hà Trung 21 Đã gửi 

T56263047 Trường Mầm non Hà Trung T56263 UBND xã Hà Trung 31 Đã gửi 

T56263085 Trường Mầm non Hà Ninh T56263 UBND xã Hà Trung 14 Đã gửi 

T56263087 Trường Mầm non Hà Lâm T56263 UBND xã Hà Trung 15 Đã gửi 

T56263088 Trường Mầm non Hà Ngọc T56263 UBND xã Hà Trung 17 Đã gửi 

T56263089 Trường Mầm non Hà Đông T56263 UBND xã Hà Trung 32 Đã gửi 

T56263107 Đảng uỷ xã Hà Trung T56263 UBND xã Hà Trung 157 Đã gửi 

T56263108 Mặt trận tổ quốc xã Hà Trung T56263 UBND xã Hà Trung 0 Đã gửi 

T56263111 Trung tâm chính trị xã Hà Trung T56263 UBND xã Hà Trung 18 Đã gửi 

T56264016 Trường THCS Hà Lĩnh T56264 UBND xã Tống Sơn 21 Đã gửi 

T56265001 VP Đảng ủy xã Hà Long T56265 UBND xã Hà Long 18 Đã gửi 

T56265008 Trường THCS Hà Long T56265 UBND xã Hà Long 33 Đã gửi 

T56265009 Trường Mầm non Hà Bắc T56265 UBND xã Hà Long 30 Đã gửi 

T56265010 Trường Tiểu học Hà Bắc T56265 UBND xã Hà Long 12 Đã gửi 
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T56265011 Trường THCS Hà Bắc T56265 UBND xã Hà Long 36 Đã gửi 

T56265012 Trường mầm non Hà Giang T56265 UBND xã Hà Long 11 Đã gửi 

T56265013 Trường Tiểu học Hà Giang T56265 UBND xã Hà Long 33 Đã gửi 

T56265014 Trường THCS Hà Giang T56265 UBND xã Hà Long 18 Đã gửi 

T56267005 Trường tiểu học Lĩnh Toại T56267 UBND xã Lĩnh Toại 29 Đã gửi 

T56267006 Trường Tiểu học Hà Lai T56267 UBND xã Lĩnh Toại 32 Đã gửi 

T56267007 Trường THCS Hà Lai T56267 UBND xã Lĩnh Toại 15 Đã gửi 

T56267008 Trường Tiểu học Hà Châu T56267 UBND xã Lĩnh Toại 25 Đã gửi 

T56267009 Trường THCS Hà Châu T56267 UBND xã Lĩnh Toại 28 Đã gửi 

T56267010 Trường THCS Hà thái T56267 UBND xã Lĩnh Toại 14 Đã gửi 

T56267011 Trường Tiểu học Hà Thái T56267 UBND xã Lĩnh Toại 21 Đã gửi 

T56267013 Trường THCS Phú - Hải - Toại T56267 UBND xã Lĩnh Toại 13 Đã gửi 

T56267016 Trường Mầm non Hà Thái T56267 UBND xã Lĩnh Toại 6 Đã gửi 

T56267017 Trường Mầm non Hà Lai T56267 UBND xã Lĩnh Toại 13 Đã gửi 

T56267018 Trường Mầm non Hà Châu T56267 UBND xã Lĩnh Toại 17 Đã gửi 

T56270012 Trường THCS Hậu lộc T56270 UBND xã Hậu Lộc 70 Đã gửi 

T56270016 Trường Tiểu học và THCS Mỹ Lộc T56270 UBND xã Hậu Lộc 22 Đã gửi 

T56271006 
Văn phòng Đảng ủy, MTTQ xã Hoa 

Lộc 
T56271 UBND xã Hoa Lộc 15 Đã gửi 

T56271008 Trường Mầm Non Liên Lộc T56271 UBND xã Hoa Lộc 13 Đã gửi 

T56271009 Trường Mầm Non Quang Lộc T56271 UBND xã Hoa Lộc 10 Đã gửi 

T56271015 Trường Tiểu học Quang Lộc T56271 UBND xã Hoa Lộc 14 Đã gửi 

T56271018 Trường Tiểu học Phú Lộc T56271 UBND xã Hoa Lộc 32 Đã gửi 

T56271020 Trường THCS Liên Lộc T56271 UBND xã Hoa Lộc 22 Đã gửi 

T56271022 Trường THCS Hoa Lộc T56271 UBND xã Hoa Lộc 22 Đã gửi 

T56271023 Trường THCS Hoà Lộc T56271 UBND xã Hoa Lộc 10 Đã gửi 

T56271024 Trường THCS Phú Lộc T56271 UBND xã Hoa Lộc 8 Đã gửi 

T56273001 Văn phòng Đảng ủy xã Nga Sơn T56273 UBND xã Nga Sơn 29 Đã gửi 

T56273002 
Văn phòng HĐND&UBND xã Nga 

Sơn 
T56273 UBND xã Nga Sơn 0 Đã gửi 

T56273003 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nga Sơn T56273 UBND xã Nga Sơn 4 Đã gửi 

T56273005 Trường mầm non  Nga Sơn T56273 UBND xã Nga Sơn 10 Đã gửi 

T56273006 Trường Tiểu học Nga Sơn T56273 UBND xã Nga Sơn 31 Đã gửi 

T56273007 Trường THCS Nga Sơn T56273 UBND xã Nga Sơn 51 Đã gửi 

T56273009 Trường Tiểu học Nga Trung T56273 UBND xã Nga Sơn 14 Đã gửi 

T56273012 Trường Tiểu học Nga Bạch T56273 UBND xã Nga Sơn 47 Đã gửi 

T56273013 Trường THCS Nga Bạch T56273 UBND xã Nga Sơn 13 Đã gửi 

T56273014 Trường mầm non Nga Thanh T56273 UBND xã Nga Sơn 17 Đã gửi 

T56273016 Trường Tiểu học Nga Thanh T56273 UBND xã Nga Sơn 12 Đã gửi 

T56273023 Trường mầm non Nga Hưng T56273 UBND xã Nga Sơn 10 Đã gửi 

T56273026 Trường  THCS Chu Văn An T56273 UBND xã Nga Sơn 30 Đã gửi 

T56273027 Phòng kinh tế T56273 UBND xã Nga Sơn 5 Đã gửi 

T56273029 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56273 UBND xã Nga Sơn 56 Đã gửi 

T56273030 Trung tâm chính trị xã Nga Sơn T56273 UBND xã Nga Sơn 4 Đã gửi 

T56274006 
Trường mầm non Nga Văn, xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
5 Đã gửi 
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T56274007 
Trường TH&THCS Nga Văn, xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
44 Đã gửi 

T56274008 
Trường THCS Nga Thạch, xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
41 Đã gửi 

T56274010 
Trường mầm non Nga Thạch, xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
9 Đã gửi 

T56274012 
Trường THCS Nga Thắng, xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
4 Đã gửi 

T56274014 
Trường THCS Nga Phượng 2, xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
30 Đã gửi 

T56274015 
Trường mầm non Nga Phượng 2, xã 

Nga Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
5 Đã gửi 

T56274016 
Trường TH Nga Phượng 2, xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
15 Đã gửi 

T56274017 
Trường mầm non Nga Phượng 1, xã 

Nga Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
8 Đã gửi 

T56274019 
Trường THCS Nga Phượng 1, xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
32 Đã gửi 

T56275009 Trường THCS Nga Giáp T56275 UBND xã Hồ Vương 30 Đã gửi 

T56276008 Trường mầm non Nga Thái T56276 UBND xã Tân Tiến 14 Đã gửi 

T56277004 Trường mầm non Nga An T56277 UBND xã Nga An 8 Đã gửi 

T56277005 Trường Tiểu học Nga An T56277 UBND xã Nga An 23 Đã gửi 

T56277006 Trường THCS Nga An T56277 UBND xã Nga An 26 Đã gửi 

T56277007 Trường mầm non Nga Điền T56277 UBND xã Nga An 17 Đã gửi 

T56277011 Trường mầm non Nga Phú T56277 UBND xã Nga An 24 Đã gửi 

T56278006 Trường Mầm non Nga Trường T56278 UBND xã Ba Đình 18 Đã gửi 

T56278007 Trường Tiểu học Nga Trường T56278 UBND xã Ba Đình 10 Đã gửi 

T56278008 Trường THCS Nga Trường T56278 UBND xã Ba Đình 12 Đã gửi 

T56278009 Trường Mầm non Nga Thiện T56278 UBND xã Ba Đình 19 Đã gửi 

T56278011 Trường THCS Nga Thiện T56278 UBND xã Ba Đình 28 Đã gửi 

T56278012 Trường Mầm non Ba Đình T56278 UBND xã Ba Đình 8 Đã gửi 

T56278015 Trường Mầm non Nga Vịnh T56278 UBND xã Ba Đình 9 Đã gửi 

T56278016 Trường TH&THCS Nga Vịnh T56278 UBND xã Ba Đình 20 Đã gửi 

T56280008 Trường THCS Hoằng Trường T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
47 Đã gửi 

T56280014 Trường TH Lê Xuân Lan T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
49 Đã gửi 

T56282012 Trường THCS Hoằng Thịnh T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
39 Đã gửi 

T56282024 Trường Tiểu học Hoằng Tân T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
35 Đã gửi 

T56282025 Trường mầm non Hoằng Tân T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
36 Đã gửi 

T56284002 Văn phòng Đảng ủy xã Hoằng Sơn T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
16 Đã gửi 

T56284003 Mặt trận Tổ quốc xã Hoằng Sơn T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
1 Đã gửi 

T56284013 Trường Tiểu học Hoằng Xuyên 1 T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
28 Đã gửi 
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T56285001 Trường Mầm non Hoằng Phú T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
25 Đã gửi 

T56285002 Trường Mầm non Hoằng Quý T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
25 Đã gửi 

T56285003 Trường Mầm non Hoằng Kim T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
33 Đã gửi 

T56285004 Trường mầm non Hoằng Trung T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
28 Đã gửi 

T56285005 Trường tiểu học và THCS Hoằng Phú T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
53 Đã gửi 

T56285006 Trường Tiểu học Hoằng Quý T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
25 Đã gửi 

T56285007 Trường Tiểu học Hoằng Kim T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
50 Đã gửi 

T56285008 Trường Tiểu học Hoằng Trung T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
48 Đã gửi 

T56285009 Trường THCS Hoằng Quý T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
33 Đã gửi 

T56285010 Trường THCS Hoằng Kim T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
75 Đã gửi 

T56285011 Trường THCS Hoằng Trung T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
45 Đã gửi 

T56286010 Trường THCS Hoằng Xuân T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
36 Đã gửi 

T56286012 Trường mầm non Hoằng Phượng T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
20 Đã gửi 

T56286013 Trường Tiẻu học Hoằng Giang T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
44 Đã gửi 

T56286014 Trường Tiểu học Hoằng Phượng T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
42 Đã gửi 

T56286016 Trường THCS Hoằng Phượng T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
34 Đã gửi 

T56286018 Trường Tiểu học Hoằng Quỳ T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
59 Đã gửi 

T56286022 Trường Tiểu học Hoằng Hợp T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Đã gửi 

T56289006 Trường THCS Quảng Hợp T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
12 Đã gửi 

T56289007 Trường Tiểu học Quảng Văn T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
21 Đã gửi 

T56289009 Trường THCS Quảng Văn T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
20 Đã gửi 

T56289012 Trường THCS Quảng Ngọc T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
39 Đã gửi 

T56289013 Trường mầm non Quảng Phúc T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
18 Đã gửi 

T56289014 Trường THCS Quảng Phúc T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
39 Đã gửi 

T56289015 Trường Tiểu học Quảng Phúc T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
20 Đã gửi 

T56289016 Trường mầm non Quảng Vọng T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
11 Đã gửi 

T56290001 Trường Mầm non Quảng Nhân T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
30 Đã gửi 
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T56290004 Trường Mầm non Quảng Ninh T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
38 Đã gửi 

T56290006 Trường THCS Quảng Ninh T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
31 Đã gửi 

T56290007 Trường Mầm non Quảng Hải T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
21 Đã gửi 

T56291008 Trường THCS Quảng Thái T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
0 Đã gửi 

T56291009 Trường Tiểu học Quảng Bình T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
34 Đã gửi 

T56291016 Trường Tiểu học Quảng Lưu T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
19 Đã gửi 

T56291017 Trường THCS Quảng Lưu T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
19 Đã gửi 

T56292001 Trường Mầm non Tiên Trang 1 T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
28 Đã gửi 

T56292003 Trường Tiểu học Tiên Trang T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
26 Đã gửi 

T56292006 Trường Tiểu học Quảng Thạch T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
22 Đã gửi 

T56292007 Trường THCS Quảng Thạch T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
26 Đã gửi 

T56292008 Trường Mầm non Quảng Nham T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
19 Đã gửi 

T56292009 Trường Tiểu học Quảng Nham 1 T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
17 Đã gửi 

T56292010 Trường Tiểu học Quảng Nham 2 T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
46 Đã gửi 

T56292012 Văn phòng Đảng ủy xã Tiên Trang T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
0 Đã gửi 

T56292014 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên 

Trang 
T56292 

UBND xã Tiên 

Trang 
0 Đã gửi 

T56293001 Trường Mầm non Quảng Chính T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
30 Đã gửi 

T56293002 Trường Tiểu học Quảng Chính T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
16 Đã gửi 

T56293003 Trường THCS Quảng Chính T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
22 Đã gửi 

T56293004 Trường Mầm non Quảng Trung T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
26 Đã gửi 

T56293005 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
39 Đã gửi 

T56293006 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
27 Đã gửi 

T56293007 Trường Mầm non Quảng Khê T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
22 Đã gửi 

T56293008 Trường Tiểu học Quảng Khê T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
46 Đã gửi 

T56293009 Trường THCS Quảng Khê T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
28 Đã gửi 

T56293010 Trường Mầm non Quảng Trường T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
31 Đã gửi 

T56293011 Trường Tiểu học Quảng Trường T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
11 Đã gửi 
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T56294001 
Văn phòng HĐND-UBND xã Nông 

Cống 
T56294 

UBND Xã Nông 

Cống 
51 Đã gửi 

T56298001 Trường mầm non Thăng Long 1 T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
10 Đã gửi 

T56298002 Trường mầm non Thăng Long 2 T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
11 Đã gửi 

T56298003 Trường mầm non Thăng Thọ T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
0 Đã gửi 

T56298004 Trường mầm non Thăng Bình T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
14 Đã gửi 

T56298005 Trường Tiểu học Thăng Long 1 T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
4 Đã gửi 

T56298006 Trường Tiểu học Thăng Long 2 T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
3 Đã gửi 

T56298007 Trường Tiểu học Thăng Thọ T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
5 Đã gửi 

T56298008 Trường Tiểu học Thăng Bình T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
9 Đã gửi 

T56298009 Trường THCS Thăng Long T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
17 Đã gửi 

T56298010 Trường THCS Thăng Thọ T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
9 Đã gửi 

T56298011 Trường THCS Thăng Bình T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
8 Đã gửi 

T56298012 
Văn phòng HĐND và UBND xã 

Thăng Bình 
T56298 

UBND xã Thăng 

Bình 
3 Đã gửi 

T56298013 Văn phòng Đảng ủy xã Thăng Bình T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
2 Đã gửi 

T56298016 Phòng Kinh tế xã Thăng Bình T56298 
UBND xã Thăng 

Bình 
2 Đã gửi 

T56298018 
Trung tâm phục vụ Hành chính công 

xã Thăng Bình 
T56298 

UBND xã Thăng 

Bình 
0 Đã gửi 

T56299005 Trường Tiểu học Tượng Lĩnh T56299 
UBND xã Tượng 

Lĩnh 
0 Đã gửi 

T56299014 Phòng Kinh tế xã Tượng Lĩnh T56299 
UBND xã Tượng 

Lĩnh 
9 Đã gửi 

T56301002 Đảng ủy xã Thiệu Hóa T56301 UBND xã Thiệu Hóa 46 Đã gửi 

T56301006 Trường THCS Thị trấn Vạn Hà T56301 UBND xã Thiệu Hóa 44 Đã gửi 

T56301007 Trường Tiểu học thị trấn Vạn Hà T56301 UBND xã Thiệu Hóa 16 Đã gửi 

T56301009 Trường Tiểu học Thiệu Nguyên T56301 UBND xã Thiệu Hóa 42 Đã gửi 

T56301010 Trường THCS Thiệu Nguyên T56301 UBND xã Thiệu Hóa 30 Đã gửi 

T56301011 Trường mầm non xã Thiệu Phúc T56301 UBND xã Thiệu Hóa 7 Đã gửi 

T56301012 Trường THCS Thiệu Phúc T56301 UBND xã Thiệu Hóa 66 Đã gửi 

T56301014 Trường THCS Thiệu Công T56301 UBND xã Thiệu Hóa 22 Đã gửi 

T56301015 Trường mầm non xã Thiệu Công T56301 UBND xã Thiệu Hóa 16 Đã gửi 

T56301016 Trường Tiểu học Thiệu Công T56301 UBND xã Thiệu Hóa 30 Đã gửi 

T56301017 Trường THCS Thiệu Phú T56301 UBND xã Thiệu Hóa 22 Đã gửi 

T56301018 Trường Tiểu học Thiệu Phú T56301 UBND xã Thiệu Hóa 6 Đã gửi 

T56301019 Trường mầm non xã Thiệu Phú T56301 UBND xã Thiệu Hóa 36 Đã gửi 

T56301020 Trường mầm non xã Thiệu Long T56301 UBND xã Thiệu Hóa 25 Đã gửi 
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T56301021 Trường Tiểu học Thiệu Long T56301 UBND xã Thiệu Hóa 28 Đã gửi 

T56301022 Trường THCS Thiệu Long T56301 UBND xã Thiệu Hóa 17 Đã gửi 

T56302010 Trường Tiểu học Thiệu Duy T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
41 Đã gửi 

T56303003 Văn phòng Đảng ủy xã Thiệu Tiến T56303 UBND xã Thiệu Tiến 28 Đã gửi 

T56303006 Trường mầm non Thiệu Ngọc T56303 UBND xã Thiệu Tiến 12 Đã gửi 

T56303007 Trường THCS Thiệu Ngọc T56303 UBND xã Thiệu Tiến 51 Đã gửi 

T56303008 Trường Tiểu học Thiệu Ngọc T56303 UBND xã Thiệu Tiến 15 Đã gửi 

T56303009 Trường mầm non Thiệu Vũ T56303 UBND xã Thiệu Tiến 11 Đã gửi 

T56303010 Trường THCS Thiệu Vũ T56303 UBND xã Thiệu Tiến 14 Đã gửi 

T56303011 Trường Tiểu học Thiệu Vũ T56303 UBND xã Thiệu Tiến 26 Đã gửi 

T56303014 Trường THCS Thiệu Tiến T56303 UBND xã Thiệu Tiến 25 Đã gửi 

T56303015 Trường Tiểu học Thiệu Thành T56303 UBND xã Thiệu Tiến 25 Đã gửi 

T56303016 Trường THCS Thiệu Thành T56303 UBND xã Thiệu Tiến 35 Đã gửi 

T56303017 Trường mầm non Thiệu Thành T56303 UBND xã Thiệu Tiến 31 Đã gửi 

T56304002 Đảng ủy xã Thiệu Toán T56304 Xã Thiệu Toán 31 Đã gửi 

T56304003 Ủy ban MTTQ xã Thiệu Toán T56304 Xã Thiệu Toán 16 Đã gửi 

T56304005 Trường THCS Thiệu Toán T56304 Xã Thiệu Toán 16 Đã gửi 

T56304006 Trường THCS Thiệu Tâm T56304 Xã Thiệu Toán 40 Đã gửi 

T56304007 Trường THCS Thiệu Hòa T56304 Xã Thiệu Toán 20 Đã gửi 

T56304008 Trường THCS Thiệu Chính T56304 Xã Thiệu Toán 25 Đã gửi 

T56304009 Trường Tiểu học Thiệu Chính T56304 Xã Thiệu Toán 13 Đã gửi 

T56304010 
Trường tiểu học xã Thiệu Toán huyện 

Thiệu Hóa 
T56304 Xã Thiệu Toán 17 Đã gửi 

T56304011 
Trường Tiểu học và THCS Thiệu 

Minh 
T56304 Xã Thiệu Toán 17 Đã gửi 

T56304012 Trường Tiểu học Thiệu Hoà T56304 Xã Thiệu Toán 25 Đã gửi 

T56304013 Trường Tiểu học Thiệu Tâm T56304 Xã Thiệu Toán 7 Đã gửi 

T56304014 Trường mầm non xã Thiệu Hoà T56304 Xã Thiệu Toán 12 Đã gửi 

T56304015 Trường mầm non xã Thiệu Minh T56304 Xã Thiệu Toán 6 Đã gửi 

T56304016 Trường mầm non xã Thiệu Tâm T56304 Xã Thiệu Toán 19 Đã gửi 

T56304017 Trường mầm non xã Thiệu Toán T56304 Xã Thiệu Toán 17 Đã gửi 

T56304018 Trường mầm non xã Thiệu Chính T56304 Xã Thiệu Toán 10 Đã gửi 

T56306012 Trường THCS Định Tăng T56306 UBND xã Yên Định 40 Đã gửi 

T56306013 Trường THCS Định Long T56306 UBND xã Yên Định 27 Đã gửi 

T56306016 Trường mầm non Định Liên T56306 UBND xã Yên Định 45 Đã gửi 

T56306018 Trường THCS Định Liên T56306 UBND xã Yên Định 20 Đã gửi 

T56307008 Trường mầm non Yên Trường T56307 Xã Yên Trường 16 Đã gửi 

T56307010 Trường Tiểu học Yên Trường T56307 Xã Yên Trường 38 Đã gửi 

T56307013 Trường Tiểu học Yên Phong T56307 Xã Yên Trường 7 Đã gửi 

T56307016 Trường mầm non Yên Thái T56307 Xã Yên Trường 25 Đã gửi 

T56308002 Trường Mầm non Yên Tâm T56308 UBND Xã Yên Phú 19 Đã gửi 

T56308009 Văn phòng HĐND và UBND xã T56308 UBND Xã Yên Phú 5 Đã gửi 

T56309002 Trường Tiểu học Yên Lâm T56309 UBND xã Quý Lộc 19 Đã gửi 

T56309004 Trường THCS Quý Lộc T56309 UBND xã Quý Lộc 8 Đã gửi 
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T56309005 Trường Tiểu học Quý Lộc T56309 UBND xã Quý Lộc 9 Đã gửi 

T56309007 Trường Tiểu học Yên Thọ T56309 UBND xã Quý Lộc 57 Đã gửi 

T56309008 Trường THCS Yên Thọ T56309 UBND xã Quý Lộc 13 Đã gửi 

T56309009 Trường mầm non Yên Thọ T56309 UBND xã Quý Lộc 13 Đã gửi 

T56309010 Văn phòng HĐND và UBND xã T56309 UBND xã Quý Lộc 19 Đã gửi 

T56310002 Văn phòng Đảng ủy T56310 Xã Yên Ninh 22 Đã gửi 

T56310008 Trường mầm non Yên Thịnh T56310 Xã Yên Ninh 11 Đã gửi 

T56310015 Trường THCS Yên Lạc T56310 Xã Yên Ninh 17 Đã gửi 

T56311004 Trường mầm non Định Tân T56311 UBND Xã Định Tân 9 Đã gửi 

T56311005 Trường Tiểu học Định Tân T56311 UBND Xã Định Tân 68 Đã gửi 

T56311006 Trường THCS Định Tân T56311 UBND Xã Định Tân 16 Đã gửi 

T56311007 Trường Tiểu học Định Hưng T56311 UBND Xã Định Tân 18 Đã gửi 

T56311008 Trường THCS Định Hưng T56311 UBND Xã Định Tân 28 Đã gửi 

T56311009 Trường mầm non Định Hưng T56311 UBND Xã Định Tân 13 Đã gửi 

T56311010 Trường mầm non Định Hải T56311 UBND Xã Định Tân 18 Đã gửi 

T56311011 Trường Tiểu học Định Hải T56311 UBND Xã Định Tân 29 Đã gửi 

T56311012 Trường THCS Định Hải T56311 UBND Xã Định Tân 16 Đã gửi 

T56311013 Trường mầm non Định Tiến T56311 UBND Xã Định Tân 22 Đã gửi 

T56311015 Trường THCS Định Tiến T56311 UBND Xã Định Tân 10 Đã gửi 

T56312001 Trường mầm non Định Hòa T56312 UBND Xã Định Hòa 17 Đã gửi 

T56312002 Trường Tiểu học Định Hòa T56312 UBND Xã Định Hòa 39 Đã gửi 

T56312003 Trường THCS Định Hòa T56312 UBND Xã Định Hòa 16 Đã gửi 

T56312004 Trường mầm non Định Thành T56312 UBND Xã Định Hòa 7 Đã gửi 

T56312005 Trường Tiểu học Định Thành T56312 UBND Xã Định Hòa 20 Đã gửi 

T56312006 Trường THCS Định Thành T56312 UBND Xã Định Hòa 4 Đã gửi 

T56312007 Trường mầm non xã Định Công T56312 UBND Xã Định Hòa 20 Đã gửi 

T56312008 Trường THCS Định Công T56312 UBND Xã Định Hòa 6 Đã gửi 

T56312009 Trường Tiểu học Định Công T56312 UBND Xã Định Hòa 22 Đã gửi 

T56312010 Trường mầm non Định Bình T56312 UBND Xã Định Hòa 23 Đã gửi 

T56312011 Trường tiểu học xã Định Bình T56312 UBND Xã Định Hòa 17 Đã gửi 

T56312012 Trường THCS Định Bình T56312 UBND Xã Định Hòa 19 Đã gửi 

T56312014 Văn phòng Đảng ủy xã T56312 UBND Xã Định Hòa 20 Đã gửi 

T56313005 Trường mầm non Thọ Xuân T56313 UBND xã Thọ Xuân 44 Đã gửi 

T56313008 Trường mầm non Xuân Trường T56313 UBND xã Thọ Xuân 36 Đã gửi 

T56314006 Trường mầm non xã Bắc Lương T56314 UBND xã Thọ Long 25 Đã gửi 

T56314009 Trường mầm non Thọ Lộc T56314 UBND xã Thọ Long 21 Đã gửi 

T56314013 Trường Tiểu học Xuân Phong T56314 UBND xã Thọ Long 63 Đã gửi 

T56314017 Trường THCS Nam Giang T56314 UBND xã Thọ Long 61 Đã gửi 

T56314019 Trường THCS Thọ Lộc T56314 UBND xã Thọ Long 55 Đã gửi 

T56314022 Trường mầm non Xuân Phong T56314 UBND xã Thọ Long 14 Đã gửi 

T56315001 VP HĐND-UBND xã Xuân Hoà T56315 UBND xã Xuân Hoà 66 Đã gửi 

T56315002 Đảng uỷ xã Xuân Hoà T56315 UBND xã Xuân Hoà 52 Đã gửi 

T56315004 Trường Mầm non Xuân Hòa T56315 UBND xã Xuân Hoà 23 Đã gửi 

T56315005 Trường Tiểu học Xuân Hòa T56315 UBND xã Xuân Hoà 38 Đã gửi 
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T56315007 Trường mầm non xã Thọ Hải T56315 UBND xã Xuân Hoà 23 Đã gửi 

T56315008 Trường Tiểu học Thọ Hải T56315 UBND xã Xuân Hoà 61 Đã gửi 

T56315009 Trường THCS Thọ Hải T56315 UBND xã Xuân Hoà 63 Đã gửi 

T56315010 Trường mầm non xã Xuân Hưng T56315 UBND xã Xuân Hoà 28 Đã gửi 

T56315011 Trường Tiểu học Xuân Hưng T56315 UBND xã Xuân Hoà 50 Đã gửi 

T56315013 Trường mầm non Thọ Diên T56315 UBND xã Xuân Hoà 21 Đã gửi 

T56315014 Trường Tiểu học Thọ Diên T56315 UBND xã Xuân Hoà 46 Đã gửi 

T56315015 Trường THCS Thọ Diên T56315 UBND xã Xuân Hoà 46 Đã gửi 

T56316010 Trường Mầm non Sao Vàng T56316 UBND xã Sao Vàng 36 Đã gửi 

T56316013 Trường Mầm non Thọ Lâm T56316 UBND xã Sao Vàng 25 Đã gửi 

T56316016 Trường Mầm Non  Xuân Phú T56316 UBND xã Sao Vàng 22 Đã gửi 

T56316018 Trường THCS Xuân Sinh T56316 UBND xã Sao Vàng 110 Đã gửi 

T56316019 Trường Mầm non Xuân Sinh T56316 UBND xã Sao Vàng 45 Đã gửi 

T56319002 Trường Tiểu học Xuân Tín T56319 UBND xã Xuân Tín 50 Đã gửi 

T56319006 Trường Mầm non Quảng Phú T56319 UBND xã Xuân Tín 46 Đã gửi 

T56319007 Trường Tiểu học Quảng Phú T56319 UBND xã Xuân Tín 91 Đã gửi 

T56319008 Trường THCS Quảng Phú T56319 UBND xã Xuân Tín 84 Đã gửi 

T56319009 Trường mầm non Phú Xuân T56319 UBND xã Xuân Tín 27 Đã gửi 

T56319010 Trường Tiểu học Phú Xuân T56319 UBND xã Xuân Tín 44 Đã gửi 

T56320005 Trường Mầm non Xuân Lai T56320 UBND xã Xuân Lập 24 Đã gửi 

T56320006 Trường Tiểu học Xuân Lai T56320 UBND xã Xuân Lập 82 Đã gửi 

T56320007 Trường THCS Xuân Lai T56320 UBND xã Xuân Lập 84 Đã gửi 

T56320008 Trường Mầm non Xuân Lập T56320 UBND xã Xuân Lập 39 Đã gửi 

T56320009 Trường Tiểu học Xuân Lập T56320 UBND xã Xuân Lập 78 Đã gửi 

T56320010 Trường THCS Xuân Lập T56320 UBND xã Xuân Lập 91 Đã gửi 

T56320011 Trường Mầm non Xuân Minh T56320 UBND xã Xuân Lập 41 Đã gửi 

T56320012 Trường Tiểu học Xuân Minh T56320 UBND xã Xuân Lập 42 Đã gửi 

T56320013 Trường THCS Xuân Minh T56320 UBND xã Xuân Lập 94 Đã gửi 

T56320014 Trường Mầm non Trường Xuân T56320 UBND xã Xuân Lập 54 Đã gửi 

T56320015 Trường Tiểu học Trường Xuân T56320 UBND xã Xuân Lập 123 Đã gửi 

T56320016 Trường THCS Trường Xuân T56320 UBND xã Xuân Lập 88 Đã gửi 

T56321008 Trường Tiểu học Vĩnh Thành T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 44 Đã gửi 

T56321009 Trường mầm non Vĩnh Thành T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 57 Đã gửi 

T56321012 Trường mầm non Vĩnh Phúc T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 38 Đã gửi 

T56321013 Trường THCS Vĩnh Hưng T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 28 Đã gửi 

T56321014 Trường Tiểu học Vĩnh Hưng T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 47 Đã gửi 

T56321015 Trường mầm non Vĩnh Hưng T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 58 Đã gửi 

T56321017 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 39 Đã gửi 

T56321018 Trường THCS Vĩnh Ninh T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 39 Đã gửi 

T56321019 Trường mầm non Vĩnh Ninh T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 75 Đã gửi 

T56321020 Trường tiểu học Vĩnh Lộc T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 60 Đã gửi 

T56321021 Trường THCS Tây Đô T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 38 Đã gửi 

T56321022 Trường THCS Vĩnh Hòa T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 30 Đã gửi 

T56321023 Trường tiểu học Vĩnh Hòa T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 35 Đã gửi 
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T56321024 Trường mầm non Vĩnh Hòa T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 51 Đã gửi 

T56321027 Trường TH&THCS Vĩnh Khang T56321 UBND xã Vĩnh Lộc 60 Đã gửi 

T56322001 Đảng Uỷ xã Tây Đô T56322 UBND xã Tây Đô 35 Đã gửi 

T56322002 Văn phòng UBND xã Tây Đô T56322 UBND xã Tây Đô 47 Đã gửi 

T56322008 Trường mầm non Vĩnh Yên T56322 UBND xã Tây Đô 49 Đã gửi 

T56322009 Trường mầm non Vĩnh Tiến T56322 UBND xã Tây Đô 50 Đã gửi 

T56322010 Trường mầm non Vĩnh Long T56322 UBND xã Tây Đô 38 Đã gửi 

T56322011 Trường TH&THCS Vĩnh Tiến T56322 UBND xã Tây Đô 59 Đã gửi 

T56322014 UB mặt trận tổ quốc xã Tây Đô T56322 UBND xã Tây Đô 7 Đã gửi 

T56323005 Trường Mầm non Vĩnh An T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
98 Đã gửi 

T56323006 
Trường mầm non xã Vĩnh Minh 

Huyện Vĩnh Lộc 
T56323 

UBND xã Biện 

Thượng 
37 Đã gửi 

T56323007 
Trường mầm non xã Vĩnh Tân Huyện 

Vĩnh Lộc 
T56323 

UBND xã Biện 

Thượng 
47 Đã gửi 

T56323008 Trường mầm non Vĩnh Hùng T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
77 Đã gửi 

T56323009 Trường Tiểu học Vĩnh An T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
130 Đã gửi 

T56323010 Trường Tiểu học Vĩnh Minh T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
25 Đã gửi 

T56323011 Trường TH&THCS Vĩnh Tân T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
36 Đã gửi 

T56323012 Trường tiểu học Vĩnh Hùng T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
0 Đã gửi 

T56323013 Trường THCS Vĩnh An T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
46 Đã gửi 

T56323020 Trường tiểu học Vĩnh Thịnh T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
72 Đã gửi 

T56325005 Trường Tiểu học Thọ Sơn T56325 UBND xã Thọ Bình 35 Đã gửi 

T56325009 Trường mầm non Thọ Bình T56325 UBND xã Thọ Bình 0 Đã gửi 

T56325011 Trường mầm non xã Bình Sơn T56325 UBND xã Thọ Bình 25 Đã gửi 

T56326002 Văn phòng Đảng Uỷ xã Thọ Ngọc T56326 UBND xã Thọ Ngọc 4 Đã gửi 

T56326004 Trường THCS Thọ Cường T56326 UBND xã Thọ Ngọc 70 Đã gửi 

T56326005 Trường Tiểu học Thọ Cường T56326 UBND xã Thọ Ngọc 69 Đã gửi 

T56326006 Trường mầm non Thọ Cường T56326 UBND xã Thọ Ngọc 6 Đã gửi 

T56326007 Trường THCS Xuân Thọ T56326 UBND xã Thọ Ngọc 45 Đã gửi 

T56326008 Trường Tiểu học Xuân Thọ T56326 UBND xã Thọ Ngọc 23 Đã gửi 

T56326009 Trường mầm non Xuân Thọ T56326 UBND xã Thọ Ngọc 20 Đã gửi 

T56326010 Trường THCS Thọ Tiến T56326 UBND xã Thọ Ngọc 0 Đã gửi 

T56326011 Trường Tiểu học Thọ Tiến T56326 UBND xã Thọ Ngọc 0 Đã gửi 

T56326012 Trường Mầm non Thọ Tiến T56326 UBND xã Thọ Ngọc 15 Đã gửi 

T56326015 Trường mầm non Thọ Ngọc T56326 UBND xã Thọ Ngọc 36 Đã gửi 

T56327005 Trường TH &THCS Xuân Thịnh T56327 UBND xã Thọ Phú 38 Đã gửi 

T56327006 Trường mầm non Xuân Thịnh T56327 UBND xã Thọ Phú 0 Đã gửi 

T56327007 Trường TH &THCS Xuân Lộc T56327 UBND xã Thọ Phú 25 Đã gửi 

T56327008 Trường mầm non Xuân Lộc T56327 UBND xã Thọ Phú 48 Đã gửi 
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T56327009 Trường THCS xã Thọ Dân T56327 UBND xã Thọ Phú 6 Đã gửi 

T56327010 Trường Tiểu học Thọ Dân T56327 UBND xã Thọ Phú 31 Đã gửi 

T56327011 Trường mầm non Thọ Dân T56327 UBND xã Thọ Phú 39 Đã gửi 

T56327012 Trường THCS Thọ Tân T56327 UBND xã Thọ Phú 26 Đã gửi 

T56327013 Trường Tiểu học Thọ Tân T56327 UBND xã Thọ Phú 23 Đã gửi 

T56327014 Trường mầm non Thọ Tân T56327 UBND xã Thọ Phú 27 Đã gửi 

T56327015 Trường THCS Thọ Vực T56327 UBND xã Thọ Phú 23 Đã gửi 

T56327016 Trường Tiểu học Thọ Vực T56327 UBND xã Thọ Phú 0 Đã gửi 

T56327017 Trường mầm non Thọ Vực T56327 UBND xã Thọ Phú 29 Đã gửi 

T56327021 Trường TH & THCS Thọ Phú T56327 UBND xã Thọ Phú 9 Đã gửi 

T56327022 Trường mầm non Thọ Phú T56327 UBND xã Thọ Phú 35 Đã gửi 

T56328009 Trường THCS Hợp Thành T56328 UBND xã Hợp Tiến 14 Đã gửi 

T56328010 Trường Tiểu học Hợp Thành T56328 UBND xã Hợp Tiến 17 Đã gửi 

T56328011 Trường mầm non Hợp Thành T56328 UBND xã Hợp Tiến 40 Đã gửi 

T56328017 Trường mầm non Hợp Thắng T56328 UBND xã Hợp Tiến 48 Đã gửi 

T56329008 Trường THCS  An Nông T56329 UBND xã An Nông 12 Đã gửi 

T56329009 Trường Tiểu học An Nông T56329 UBND xã An Nông 22 Đã gửi 

T56329010 Trường mầm non An Nông T56329 UBND xã An Nông 16 Đã gửi 

T56329013 Trường mầm non Tiến Nông T56329 UBND xã An Nông 19 Đã gửi 

T56329016 Trường mầm non Khuyến Nông T56329 UBND xã An Nông 32 Đã gửi 

T56329017 Trường THCS Nông Trường T56329 UBND xã An Nông 19 Đã gửi 

T56329018 Trường Tiểu học Nông Trường T56329 UBND xã An Nông 22 Đã gửi 

T56329019 Trường mầm non Nông Trường T56329 UBND xã An Nông 17 Đã gửi 

T56330002 Đảng ủy xã Tân Ninh T56330 UBND xã Tân Ninh 22 Đã gửi 

T56330007 Trường Mầm Non Thị Trấn Nưa T56330 UBND xã Tân Ninh 31 Đã gửi 

T56330008 Trường THCS Thái Hòa T56330 UBND xã Tân Ninh 27 Đã gửi 

T56330009 Trường Tiểu Học Thái Hòa T56330 UBND xã Tân Ninh 26 Đã gửi 

T56330011 Trường THCS Vân Sơn T56330 UBND xã Tân Ninh 0 Đã gửi 

T56330012 Trường Tiểu Học Vân Sơn T56330 UBND xã Tân Ninh 30 Đã gửi 

T56330013 Trường  Mầm Non Vân Sơn T56330 UBND xã Tân Ninh 17 Đã gửi 

T56333004 
Trung tâm cung ứng DVC xã Quang 

Chiểu 
T56333 

UBND xã Quang 

Chiểu 
4 Đã gửi 

T56333005 Trường Tiểu học xã Quang Chiểu 1 T56333 
UBND xã Quang 

Chiểu 
18 Đã gửi 

T56333006 Trường Tiểu học xã Quang Chiểu 2 T56333 
UBND xã Quang 

Chiểu 
27 Đã gửi 

T56333007 Trường THCS xã Quang Chiểu T56333 
UBND xã Quang 

Chiểu 
19 Đã gửi 

T56333008 Trường mầm non xã Quang Chiểu T56333 
UBND xã Quang 

Chiểu 
15 Đã gửi 

T56333011 
Trung tâm dịch vụ HHC xã Quang 

Chiểu 
T56333 

UBND xã Quang 

Chiểu 
1 Đã gửi 

T56335006 Trường mầm non Mường Lát T56335 
UBND xã  Mường 

Lát 
16 Đã gửi 

T56335007 Trường Tiểu hoc & THCS Mường Lát T56335 
UBND xã  Mường 

Lát 
29 Đã gửi 

T56335008 Trường Mầm non Tén Tằn T56335 
UBND xã  Mường 

Lát 
13 Đã gửi 
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T56335009 Trường Tiểu học Tén Tằn T56335 
UBND xã  Mường 

Lát 
29 Đã gửi 

T56335010 Trường THCS Tén Tằn T56335 
UBND xã  Mường 

Lát 
15 Đã gửi 

T56335011 
Trường phổ thông DTNT THCS 

Mường Lát 
T56335 

UBND xã  Mường 

Lát 
31 Đã gửi 

T56336008 Trường mầm non Pù Nhi T56336 UBND xã Pù Nhi 20 Đã gửi 

T56336009 Trường Tiểu học Pù Nhi T56336 UBND xã Pù Nhi 21 Đã gửi 

T56336010 Trường PTDTBT THCS Pù Nhi T56336 UBND xã Pù Nhi 22 Đã gửi 

T56337007 Trường mầm non xã Nhi Sơn T56337 UBND xã Nhi Sơn 18 Đã gửi 

T56340005 Trung tâm chính trị xã Hồi Xuân T56340 UBND Xã Hồi Xuân 8 Đã gửi 

T56341004 Trường mầm non xã Nam Tiến T56341 Xã Nam Xuân 8 Đã gửi 

T56341005 Trường THCS xã Nam Tiến T56341 Xã Nam Xuân 15 Đã gửi 

T56341007 Trường mầm non xã Nam Xuân T56341 Xã Nam Xuân 11 Đã gửi 

T56341008 Trường THCS Nam Xuân T56341 Xã Nam Xuân 10 Đã gửi 

T56341009 Trường Tiểu học Nam Xuân T56341 Xã Nam Xuân 17 Đã gửi 

T56342005 Trường THCS Nam Động T56342 Xã Thiên Phủ 15 Đã gửi 

T56343001 Trường THCS Hiền Chung T56343 UBND xã Hiền Kiệt 15 Đã gửi 

T56343002 Trường mầm non xã Hiền Chung T56343 UBND xã Hiền Kiệt 12 Đã gửi 

T56343003 Trường Tiểu học Hiền Chung T56343 UBND xã Hiền Kiệt 15 Đã gửi 

T56344006 
Văn phòng HĐND và UBND xã Phú 

Xuân 
T56344 Xã Phú Xuân 37 Đã gửi 

T56345001 Phòng kinh tế xã Phú Lệ T56345 UBND xã Phú Lệ 8 Đã gửi 

T56345002 Văn phòng HĐND-UBND xã Phú Lệ T56345 UBND xã Phú Lệ 27 Đã gửi 

T56345003 Phòng Văn hóa xã hội xã Phú lệ T56345 UBND xã Phú Lệ 10 Đã gửi 

T56345004 Văn phòng Đảng ủy xã Phú Lệ T56345 UBND xã Phú Lệ 19 Đã gửi 

T56345005 Ủy ban MTTQ VN xã Phú Lệ T56345 UBND xã Phú Lệ 9 Đã gửi 

T56345006 Trung tâm phục vụ HCC xã Phú Lệ T56345 UBND xã Phú Lệ 3 Đã gửi 

T56345008 Trường mầm non Phú Thanh T56345 UBND xã Phú Lệ 7 Đã gửi 

T56345009 Trường Tiểu học Phú Thanh T56345 UBND xã Phú Lệ 19 Đã gửi 

T56345010 Trường THCS Phú Thanh T56345 UBND xã Phú Lệ 57 Đã gửi 

T56345011 Trường Mầm Non Phú Sơn T56345 UBND xã Phú Lệ 29 Đã gửi 

T56345012 Trường Tiểu học Phú Sơn T56345 UBND xã Phú Lệ 52 Đã gửi 

T56345013 Trường THCS Phú Sơn T56345 UBND xã Phú Lệ 33 Đã gửi 

T56345014 Trường mầm non Phú Lệ T56345 UBND xã Phú Lệ 27 Đã gửi 

T56345015 Trường Tiểu học Phú Lệ T56345 UBND xã Phú Lệ 18 Đã gửi 

T56346004 
Trung tâm phục vụ Hành chính công 

xã Trung Thành 
T56346 

UBND xã Trung 

Thành 
0 Đã gửi 

T56346005 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Xã Trung Thành 
T56346 

UBND xã Trung 

Thành 
0 Đã gửi 

T56350009 Văn phòng Đảng ủy xã Sơn Điện T56350 UBND xã Sơn Điện 12 Đã gửi 

T56356005 Trường mầm non Linh Sơn T56356 UBND xã Linh Sơn 16 Đã gửi 

T56356006 Trường mầm non Linh Sơn 2 T56356 UBND xã Linh Sơn 20 Đã gửi 

T56356007 Trường mầm non Chí Linh T56356 UBND xã Linh Sơn 12 Đã gửi 

T56356008 Trường Tiểu học Linh Sơn T56356 UBND xã Linh Sơn 42 Đã gửi 

T56356009 Trường Tiểu học Linh Sơn 2 T56356 UBND xã Linh Sơn 22 Đã gửi 
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T56356010 Trường TH và THCS Chí Linh T56356 UBND xã Linh Sơn 37 Đã gửi 

T56356011 Trường THCS Linh Sơn T56356 UBND xã Linh Sơn 37 Đã gửi 

T56356012 
Trường PTDT Nội trú THCS Lang 

Chánh 
T56356 UBND xã Linh Sơn 79 Đã gửi 

T56357001 Trường mầm non Đồng Lương T56357 Xã Đồng Lương 23 Đã gửi 

T56357002 Trường mầm non Tân Phúc T56357 Xã Đồng Lương 23 Đã gửi 

T56357003 Trường Tiểu học  Đồng Lương T56357 Xã Đồng Lương 17 Đã gửi 

T56357004 Trường Tiểu học  Tân Phúc T56357 Xã Đồng Lương 35 Đã gửi 

T56358001 Trường Mầm non Tam Văn T56358 UBND xã Văn Phú 18 Đã gửi 

T56358002 
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Tam Văn 
T56358 UBND xã Văn Phú 33 Đã gửi 

T56358003 Trường Mầm non Lâm Phú T56358 UBND xã Văn Phú 18 Đã gửi 

T56358004 Trường THCS Lâm Phú T56358 UBND xã Văn Phú 17 Đã gửi 

T56358005 Trường Tiểu học Lâm Phú T56358 UBND xã Văn Phú 50 Đã gửi 

T56358008 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Văn Phú 
T56358 UBND xã Văn Phú 3 Đã gửi 

T56359003 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Giao An T56359 UBND xã Giao An 0 Đã gửi 

T56363004 Trường THCS Thiết Kế T56363 Xã Thiết Ống 0 Đã gửi 

T56363008 Trường Tiểu học Thiết Ống T56363 Xã Thiết Ống 76 Đã gửi 

T56364006 Trường Tiểu học Cành Nàng T56364 UBND xã Bá Thước 66 Đã gửi 

T56365009 Trường Mầm non Cổ Lũng T56365 Xã Cổ Lũng 54 Đã gửi 

T56365011 Trường Tiểu học Cổ Lũng T56365 Xã Cổ Lũng 48 Đã gửi 

T56365012 Trường Tiểu học Lũng Cao T56365 Xã Cổ Lũng 57 Đã gửi 

T56365013 Trường THCS Cổ Lũng T56365 Xã Cổ Lũng 55 Đã gửi 

T56365014 Trường THCS Lũng Cao T56365 Xã Cổ Lũng 65 Đã gửi 

T56365015 Trường TH&THCS Cao Sơn T56365 Xã Cổ Lũng 42 Đã gửi 

T56367008 Trường THCS Điền Lư T56367 Xã Điền Lư 49 Đã gửi 

T56369008 Trường THCS Lương Nội T56369 
UBND xã Quý 

Lương 
59 Đã gửi 

T56373002 Trường mầm non Lam Sơn T56373 UBND Xã Minh Sơn 28 Đã gửi 

T56373003 Trường mầm non Minh Tiến T56373 UBND Xã Minh Sơn 21 Đã gửi 

T56373004 Trường mầm non Cao Ngọc T56373 UBND Xã Minh Sơn 16 Đã gửi 

T56373007 Trường Tiểu học Lam Sơn T56373 UBND Xã Minh Sơn 33 Đã gửi 

T56373012 Trường THCS Lam Sơn T56373 UBND Xã Minh Sơn 15 Đã gửi 

T56374001 Trường Mầm non Phùng Giáo T56374 UBND xã Nguyệt Ấn 20 Đã gửi 

T56374004 Trường Tiểu học Phùng Giáo T56374 UBND xã Nguyệt Ấn 17 Đã gửi 

T56374005 Trường Trung học cơ sở Phùng Giáo T56374 UBND xã Nguyệt Ấn 25 Đã gửi 

T56374007 Trường Tiểu học Nguyệt Ấn 1 T56374 UBND xã Nguyệt Ấn 42 Đã gửi 

T56374011 Trường Tiểu học Vân Am 2 T56374 UBND xã Nguyệt Ấn 32 Đã gửi 

T56375004 Trường THCS Kiên Thọ T56375 UBND Xã Kiên Thọ 14 Đã gửi 

T56375005 Trường mầm non Phúc Thịnh T56375 UBND Xã Kiên Thọ 32 Đã gửi 

T56375006 Trường Tiểu học Phúc Thịnh T56375 UBND Xã Kiên Thọ 23 Đã gửi 

T56375009 Trường TH&THCS Phùng Minh T56375 UBND Xã Kiên Thọ 32 Đã gửi 

T56375011 Văn phòng Đảng ủy xã Kiên Thọ T56375 UBND Xã Kiên Thọ 20 Đã gửi 

T56375012 
UB Mặt trận tổ quốc  Việt Nam xã 

kiên Thọ 
T56375 UBND Xã Kiên Thọ 42 Đã gửi 
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T56376018 Trường Tiểu học Cẩm Thành T56376 
Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Thạch 
32 Đã gửi 

T56377002 Trường mầm non Cẩm Sơn T56377 UBND xã Cẩm Thủy 17 Đã gửi 

T56377003 Trường mầm non Cẩm Phong T56377 UBND xã Cẩm Thủy 26 Đã gửi 

T56377009 Trường THCS Cẩm Thuỷ T56377 UBND xã Cẩm Thủy 29 Đã gửi 

T56377011 Trường THCS Cẩm Phong T56377 UBND xã Cẩm Thủy 10 Đã gửi 

T56377013 
Trường THCS Dân tộc nội trú Cẩm 

Thủy 
T56377 UBND xã Cẩm Thủy 9 Đã gửi 

T56377019 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Cẩm Thủy 
T56377 UBND xã Cẩm Thủy 39 Đã gửi 

T56379005 Ủy ban MTTQ xã Cẩm Vân T56379 UBND xã Cẩm Vân 10 Đã gửi 

T56379008 Trường mầm non Cẩm Vân T56379 UBND xã Cẩm Vân 22 Đã gửi 

T56379009 Trường mầm non Cẩm Châu T56379 UBND xã Cẩm Vân 25 Đã gửi 

T56379010 Trường mầm non Cẩm Tâm T56379 UBND xã Cẩm Vân 43 Đã gửi 

T56379011 Trường mầm non Cẩm Yên T56379 UBND xã Cẩm Vân 19 Đã gửi 

T56379013 Trường Tiểu học Cẩm Vân T56379 UBND xã Cẩm Vân 15 Đã gửi 

T56379014 Trường TH & THCS Cẩm Yên T56379 UBND xã Cẩm Vân 10 Đã gửi 

T56379015 Trường TH & THCS Cẩm Tâm T56379 UBND xã Cẩm Vân 54 Đã gửi 

T56379017 Trường THCS Cẩm Châu T56379 UBND xã Cẩm Vân 24 Đã gửi 

T56382002 Trường Tiểu học Vân Du T56382 UBND xã Vân Du 54 Đã gửi 

T56382003 Trường mầm non Vân Du T56382 UBND xã Vân Du 25 Đã gửi 

T56382004 Trường THCS Thành Công T56382 UBND xã Vân Du 18 Đã gửi 

T56382005 Trường Tiểu học Thành Công T56382 UBND xã Vân Du 20 Đã gửi 

T56382006 Trường Mầm non Thành Công T56382 UBND xã Vân Du 28 Đã gửi 

T56382007 Trường THCS Thành Tân T56382 UBND xã Vân Du 26 Đã gửi 

T56382008 Trường Tiểu học Thành Tân T56382 UBND xã Vân Du 26 Đã gửi 

T56382011 Trường Tiểu học Thành Vân T56382 UBND xã Vân Du 32 Đã gửi 

T56382012 Trường mầm non Thành Vân T56382 UBND xã Vân Du 33 Đã gửi 

T56382013 Văn phòng HĐND và UBND xã T56382 UBND xã Vân Du 64 Đã gửi 

T56382014 Văn phòng Đảng ủy xã Vân Du T56382 UBND xã Vân Du 25 Đã gửi 

T56382017 Phòng Kinh tế  xã Vân Du T56382 UBND xã Vân Du 5 Đã gửi 

T56383002 Trường Tiểu học Thành Tâm T56383 
UBND Xã Ngọc 

Trạo 
34 Đã gửi 

T56383008 Trường THCS Ngọc Trạo T56383 
UBND Xã Ngọc 

Trạo 
45 Đã gửi 

T56383009 Trường Tiểu học Ngọc Trạo T56383 
UBND Xã Ngọc 

Trạo 
82 Đã gửi 

T56383010 Trường Mầm non Thành An T56383 
UBND Xã Ngọc 

Trạo 
26 Đã gửi 

T56384001 Trường mầm non Thạch Tân T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
25 Đã gửi 

T56384002 Trường Tiểu học & THCS Thạch Tân T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
29 Đã gửi 

T56384003 Trường THCS Thạch Bình T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
30 Đã gửi 

T56384004 Trường Tiểu học Thạch Bình T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
36 Đã gửi 

T56384005 Trường Mầm non Thạch Bình T56384 UBND Xã Thạch 26 Đã gửi 
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Bình 

T56384006 Trường  THCS Thạch Đồng T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
21 Đã gửi 

T56384007 Trường Tiểu học Thạch Đồng T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
63 Đã gửi 

T56384008 Trường Tiểu học Thạch Long T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
21 Đã gửi 

T56384009 Trường THCS Thạch Long T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
30 Đã gửi 

T56384010 Trường Mầm non Thạch Long T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
32 Đã gửi 

T56384011 Trường Mầm non Thạch Đồng T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
31 Đã gửi 

T56384012 Trường THCS Thạch Cẩm T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
74 Đã gửi 

T56384013 Trường Tiểu học Thạch Cẩm 1 T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
60 Đã gửi 

T56384014 Trường Tiểu học Thạch Cẩm 2 T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
28 Đã gửi 

T56384015 Trường Tiểu học Thạch Sơn T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
41 Đã gửi 

T56384016 Trường THCS Thạch Sơn T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
17 Đã gửi 

T56384017 Trường Mầm non Thạch Cẩm T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
26 Đã gửi 

T56384018 Trường Mầm non Thạch Sơn T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
26 Đã gửi 

T56387005 Trường mầm non Yên Lễ T56387 UBND xã Như Xuân 26 Đã gửi 

T56388002 Đảng uỷ xã Thượng Ninh T56388 
UBND xã Thượng 

Ninh 
2 Đã gửi 

T56388005 Trường THCS Thượng Ninh T56388 
UBND xã Thượng 

Ninh 
42 Đã gửi 

T56388006 Trường mầm non Thượng Ninh T56388 
UBND xã Thượng 

Ninh 
22 Đã gửi 

T56388007 Trường Tiểu học Thượng Ninh T56388 
UBND xã Thượng 

Ninh 
49 Đã gửi 

T56388011 Trường mầm non Cát Tân T56388 
UBND xã Thượng 

Ninh 
18 Đã gửi 

T56389006 Trường Mầm non Bãi Trành T56389 UBND xã Xuân Bình 0 Đã gửi 

T56389007 Trưòng Tiểu học Bãi Trành T56389 UBND xã Xuân Bình 59 Đã gửi 

T56389008 Trường Tiểu học Xuân Bình T56389 UBND xã Xuân Bình 37 Đã gửi 

T56389011 Trường mầm non Xuân Hoà T56389 UBND xã Xuân Bình 68 Đã gửi 

T56389013 Trường THCS Xuân Bình T56389 UBND xã Xuân Bình 34 Đã gửi 

T56390006 Trường Mầm non xã Hóa Quỳ T56390 UBND xã Hoá Quỳ 22 Đã gửi 

T56390007 Trường THCS Hóa Quỳ T56390 UBND xã Hoá Quỳ 0 Đã gửi 

T56390009 Trường TH & THCS Xuân Quỳ T56390 UBND xã Hoá Quỳ 22 Đã gửi 

T56390010 Trường mầm non Xuân Quỳ T56390 UBND xã Hoá Quỳ 12 Đã gửi 

T56390011 Trường mầm non Bình Lương T56390 UBND xã Hoá Quỳ 31 Đã gửi 

T56392001 Trường Tiểu học Thanh Lâm T56392 
UBND Xã Thanh 

Phong 
37 Đã gửi 

T56392002 Trường mầm non Thanh Lâm T56392 UBND Xã Thanh 34 Đã gửi 
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Phong 

T56392003 Trường THCS Thanh Lâm T56392 
UBND Xã Thanh 

Phong 
47 Đã gửi 

T56392004 Trường THCS Thanh Phong T56392 
UBND Xã Thanh 

Phong 
51 Đã gửi 

T56392005 Trường mầm non Thanh Phong T56392 
UBND Xã Thanh 

Phong 
26 Đã gửi 

T56392006 Trường Tiểu học Thanh Phong T56392 
UBND Xã Thanh 

Phong 
30 Đã gửi 

T56392007 Trường TH và THCS Thanh Hòa T56392 
UBND Xã Thanh 

Phong 
36 Đã gửi 

T56392008 Trường mầm non Thanh Hoà T56392 
UBND Xã Thanh 

Phong 
16 Đã gửi 

T56394006 Trường THCS Phú Nhuận T56394 UBND Xã Mậu Lâm 43 Đã gửi 

T56396004 Trường mầm non Yên Thọ T56396 UBND Xã Yên Thọ 36 Đã gửi 

T56396005 Trường Tiểu học Yên Thọ 1 T56396 UBND Xã Yên Thọ 57 Đã gửi 

T56396008 Trường mầm non Yên Lạc T56396 UBND Xã Yên Thọ 46 Đã gửi 

T56396009 Trường Tiểu học Yên Lạc T56396 UBND Xã Yên Thọ 81 Đã gửi 

T56398009 Văn phòng Đảng ủy xã T56398 UBND Xã Thanh Kỳ 29 Đã gửi 

T56399001 Trường THCS Bát Mọt T56399 UBND xã Bát Mọt 62 Đã gửi 

T56399002 Trường mầm non Bát Mọt T56399 UBND xã Bát Mọt 30 Đã gửi 

T56399003 Trường Tiểu học  Bát Mọt 1 T56399 UBND xã Bát Mọt 39 Đã gửi 

T56399004 Trường Tiểu học  Bát Mọt 2 T56399 UBND xã Bát Mọt 13 Đã gửi 

T56399005 Văn phòng Đảng ủy xã Bát Mọt T56399 UBND xã Bát Mọt 5 Đã gửi 

T56399006 
Văn phòng HĐND&UBND xã  Bát 

Mọt 
T56399 UBND xã Bát Mọt 14 Đã gửi 

T56399007 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã  Bát Mọt T56399 UBND xã Bát Mọt 5 Đã gửi 

T56399010 Phòng Văn hóa - xã hội xã  Bát Mọt T56399 UBND xã Bát Mọt 8 Đã gửi 

T56401008 Trường MN Lương Sơn T56401 
UBND xã Lương 

Sơn 
41 Đã gửi 

T56401010 Trường TH Lương Sơn 2 T56401 
UBND xã Lương 

Sơn 
27 Đã gửi 

T56401011 Trường THCS Lương Sơn T56401 
UBND xã Lương 

Sơn 
26 Đã gửi 

T56402005 
Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã 

Thường Xuân 
T56402 

UBND xã Thường 

Xuân 
50 Đã gửi 

T56402007 
Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Thường Xuân 
T56402 

UBND xã Thường 

Xuân 
37 Đã gửi 

T56402009 Trường THCS Xuân Cẩm T56402 
UBND xã Thường 

Xuân 
65 Đã gửi 

T56402010 Trường mầm non Xuân Cẩm T56402 
UBND xã Thường 

Xuân 
35 Đã gửi 

T56402011 Trường mầm non Xuân Dương T56402 
UBND xã Thường 

Xuân 
28 Đã gửi 

T56402013 Trường THCS Thọ Thanh T56402 
UBND xã Thường 

Xuân 
65 Đã gửi 

T56402014 Trường Mầm non Thọ Thanh T56402 
UBND xã Thường 

Xuân 
30 Đã gửi 

T56402016 Trường Tiểu học Ngọc Phụng II T56402 
UBND xã Thường 

Xuân 
59 Đã gửi 
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T56402018 Trường Tiểu học Ngọc Phụng 1 T56402 
UBND xã Thường 

Xuân 
55 Đã gửi 

T56402020 Trường Tiểu học Xuân Cẩm T56402 
UBND xã Thường 

Xuân 
51 Đã gửi 

T56402021 Trường Tiểu học Thọ Thanh T56402 
UBND xã Thường 

Xuân 
36 Đã gửi 

T56402022 Trường THCS Ngọc Phụng T56402 
UBND xã Thường 

Xuân 
54 Đã gửi 

T56402023 Trường THCS Xuân Dương T56402 
UBND xã Thường 

Xuân 
44 Đã gửi 

T56403002 Văn phòng Đảng uỷ T56403 
UBND xã Luận 

Thành 
18 Đã gửi 

T56403003 Trường mầm non Xuân Cao T56403 
UBND xã Luận 

Thành 
11 Đã gửi 

T56403004 Trường THCS Xuân Cao T56403 
UBND xã Luận 

Thành 
33 Đã gửi 

T56403005 Trường Tiểu học Xuân Cao T56403 
UBND xã Luận 

Thành 
31 Đã gửi 

T56403006 Trường THCS Luận Thành T56403 
UBND xã Luận 

Thành 
34 Đã gửi 

T56403007 Trường mầm non Luận Thành T56403 
UBND xã Luận 

Thành 
48 Đã gửi 

T56403008 Trường Tiểu học Luận Thành T56403 
UBND xã Luận 

Thành 
73 Đã gửi 

T56403009 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Luận 

Thành 
T56403 

UBND xã Luận 

Thành 
3 Đã gửi 

T56404008 Trường MN Tân Thànnh T56404 UBND xã Tân Thành 37 Đã gửi 

T56404009 Trường MN Luận Khê T56404 UBND xã Tân Thành 27 Đã gửi 

T56404010 Trường TH Tân Thành 1 T56404 UBND xã Tân Thành 24 Đã gửi 

T56404011 Trường TH Tân Thành 2 T56404 UBND xã Tân Thành 30 Đã gửi 

T56404012 Trường TH Luận Khê 1 T56404 UBND xã Tân Thành 33 Đã gửi 

T56404013 Trường TH Luận Khê 2 T56404 UBND xã Tân Thành 29 Đã gửi 

T56404014 Trường THCS Tân Thành T56404 UBND xã Tân Thành 53 Đã gửi 

T56404015 Trường PTDTBT THCS Luận Khê T56404 UBND xã Tân Thành 55 Đã gửi 

T56405001 Trường THCS Vạn Xuân T56405 UBND xã Vạn Xuân 32 Đã gửi 

T56405002 Trường mầm non Vạn Xuân T56405 UBND xã Vạn Xuân 29 Đã gửi 

T56405003 Trường Tiểu học Vạn Xuân T56405 UBND xã Vạn Xuân 59 Đã gửi 

T56405004 Văn phòng Đảng ủy xã Vạn Xuân T56405 UBND xã Vạn Xuân 7 Đã gửi 

T56406005 Trường mầm non Xuân Lộc T56406 UBND xã Thắng Lộc 27 Đã gửi 

T56406010 Trường THCS Xuân Thắng T56406 UBND xã Thắng Lộc 31 Đã gửi 

 

1.3 Các đơn vị chưa gửi báo cáo 

Mã đơn vị Tên đơn vị 
Mã đơn vị 

cha 
Đơn vị cha 

Tổng số 

tài sản 
Trạng thái 

T56028001 Văn phòng UBND Tỉnh Thanh hóa T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028003 Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 
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T56028973 Ban quản lý Dự án khu vực Cẩm Thủy T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028974 
Ban quản lý Dự án khu vực Mường 

Lát 
T56028 

UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028975 Ban quản lý Dự án khu vực Bá Thước T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028976 Ban quản lý Dự án khu vực Quan Hóa T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028977 Ban quản lý Dự án khu vực Quan Sơn T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028978 
Ban quản lý Dự án khu vực Lang 

Chánh 
T56028 

UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028979 Ban quản lý Dự án khu vực Ngọc Lặc T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028980 
Ban quản lý Dự án khu vực Thường 

Xuân 
T56028 

UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028981 Ban quản lý Dự án khu vực Triệu Sơn T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028982 Ban quản lý Dự án khu vực Thọ Xuân T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028983 Ban quản lý Dự án khu vực Như Xuân T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028984 
Ban quản lý Dự án khu vực Như 

Thanh 
T56028 

UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028985 Ban quản lý Dự án khu vực Nghi Sơn T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028986 
Ban quản lý Dự án khu vực Nông 

Cống 
T56028 

UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028987 
Ban quản lý Dự án khu vực Quảng 

Xương 
T56028 

UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028989 
Ban quản lý Dự án khu vực Thạch 

Thành 
T56028 

UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028990 Ban quản lý Dự án khu vực Vĩnh Lộc T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028991 Ban quản lý Dự án khu vực Yên Định T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028992 Ban quản lý Dự án khu vực Thiệu Hóa T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028993 Ban quản lý Dự án khu vực Nga Sơn T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028994 Ban quản lý Dự án khu vực Hậu Lộc T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028995 
Ban quản lý Dự án khu vực Hoằng 

Hóa 
T56028 

UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028996 Ban quản lý Dự án khu vực Sầm Sơn T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028997 Ban quản lý Dự án khu vực Hà Trung T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028998 Ban quản lý Dự án khu vực Bỉm Sơn T56028 
UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56028999 
Ban quản lý Dự án khu vực TP Thanh 

Hóa 
T56028 

UBND Tỉnh 

Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56029 
Ban an toàn giao thông Tỉnh Thanh 

Hóa 
T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 
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T56031 Sở Dân tộc và Tôn giáo T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56034 Hội chữ Thập đỏ Thanh Hóa T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56035 Hội Đông y Thanh Hóa T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56036 Hội khuyến học Tỉnh Thanh hoá T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56037 Hội làm vườn và  trang trại Thanh hóa T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56039 Hội Luật Gia Tỉnh Thanh Hoá T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56040 Hội người cao tuổi T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56041 Hội người tàn tật T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56042 Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56043 Hội y học cổ truyền T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56044 
Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật 

T.Hóa 
T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56045001 
Trường Trung cấp nghề kỹ nghệ 

Thanh hóa 
T56045 

Liên minh hợp tác 

xã Thanh hóa 
0 Chưa gửi 

T56047 Tỉnh hội người mù Thanh Hóa T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56048001 
Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng 

cán bộ thanh thiếu 
T56048 

UB Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56048002 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa T56048 

UB Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56048003 Hội cựu chiến binh Tỉnh Thanh hoá T56048 

UB Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56048004 Hội Nông dân Thanh Hóa T56048 

UB Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56048005 Tỉnh đoàn Thanh T56048 

UB Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56048006 
Văn phòng UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Thanh Hóa 
T56048 

UB Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56049 
Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 

Thanh Hóa 
T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56050001 Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa T56050 
Tỉnh ủy Thanh 

Hóa 
469 Chưa gửi 

T56050002 Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy T56050 
Tỉnh ủy Thanh 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56050004 Ban Nội chính Tỉnh ủy T56050 
Tỉnh ủy Thanh 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56050005 
Báo và Phát thành, truyền hình Thanh 

Hóa 
T56050 

Tỉnh ủy Thanh 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56050006 Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy T56050 
Tỉnh ủy Thanh 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56050007 Ban Tổ chức Tỉnh ủy T56050 
Tỉnh ủy Thanh 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56050009 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh T56050 
Tỉnh ủy Thanh 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56050010 Đảng ủy UBND tỉnh Thanh Hóa T56050 
Tỉnh ủy Thanh 

Hóa 
0 Chưa gửi 
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T56050011 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy T56050 
Tỉnh ủy Thanh 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56055 Câu lạc bộ Hàm rồng T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56056 
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh 

hóa 
T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56057 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
T56 Tỉnh Thanh Hóa 883 Chưa gửi 

T56059 Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56060 Trường Đại học Hồng Đức T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56063 
Ban QLDA ĐTXD các công trình 

nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa 
T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56065 
Ban QLDA đầu tư công trình giao 

thông Thanh Hóa 
T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56067001 
Trung tâm quản lý hạ tầng, môi trường 

và hỗ trợ đầu tư 
T56067 

Ban quản lý khu 

kinh tế Nghi Sơn 

và các Khu công 

nghiệp tỉnh Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56067002 

Văn phòng Ban quản lý khu kinh tế 

Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh 

Thanh Hóa 

T56067 

Ban quản lý khu 

kinh tế Nghi Sơn 

và các Khu công 

nghiệp tỉnh Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56068 
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

HĐND 
T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56201001 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hoá 
T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201002 Trung tâm y tế Hạc Thành T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201003 Trung tâm y tế Nga Sơn T56201 Sở Y tế 268 Chưa gửi 

T56201004 Trung tâm y tế Thọ Xuân T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201005 Trung tâm y tế Thường Xuân T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201006 Trung tâm y tế Bá Thước T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201008 Trung tâm y tế Hoằng Hóa T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201009 Trung tâm y tế Như Thanh T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201010 Trung tâm y tế Triệu Sơn T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201011 Trung tâm y tế Vĩnh Lộc T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201012 Trung tâm y tế Yên định T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201013 Trung tâm y tế Sầm Sơn T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201014 Trung tâm y tế Hà Trung T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201015 Trung tâm y tế Cẩm Thủy T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201016 Trung tâm y tế Hậu Lộc T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201019 Trung tâm y tế Quan Sơn T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201020 Trung tâm y tế Quảng Xương T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201023 Trung tâm y tế Quan Hóa T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201026 Trung tâm y tế Mường Lát T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201027 Trung tâm y tế Nông Cống T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 
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T56201034 
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 

Thanh Hoá 
T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201050 
Trung tâm Pháp Y - Giám định y khoa 

Tỉnh Thanh hoá 
T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201052 Văn phòng Sở Y Tế T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201053 Trung tâm y tế Như Xuân T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201101 Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201102 Bệnh viện Đa Khoa Đông Sơn T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201104 Bệnh viện Đa khoa Bá Thước T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201105 Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201107 Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201109 Bệnh viện đa khoa Lang Chánh T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201110 Bệnh viện đa khoa Mường Lát T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201112 Bệnh viện Đa khoa Như Thanh T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201113 Bệnh viện Đa khoa Như Xuân T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201114 Bệnh viện đa khoa Nông Cống T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201117 Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201118 Bệnh viện đa khoa Thạch Thành T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201119 Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201120 Bệnh viện đa khoa Thọ Xuân T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201121 Bệnh viện đa khoa Thường Xuân T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201122 Bệnh viện đa khoa Nghi Sơn T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201123 Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201124 Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201125 Bệnh viện đa khoa Yên Định T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201127 Bệnh viện Đa Khoa Hạc Thành T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201128 Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201129 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201131 
Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh 

Thanh Hoá 
T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201133 Bệnh viện phổi Thanh Hóa T56201 Sở Y tế 33 Chưa gửi 

T56201134 Bệnh viện mắt Thanh Hóa T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201135 Bệnh viện Nhi Thanh hoá T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201136 Bệnh viện Nội tiết Thanh hóa T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201137 Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201138 Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201141 Chi cục dân số tỉnh Thanh hoá T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201150 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201151 Trung tâm bảo trợ xã hội Thanh Hoá T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201152 
Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Thanh 

Hoá 
T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56201153 

Trung tâm chăm sóc, phục hồi chức 

năng cho người tâm thần, người rối 

nhiễu tâm trí khu vực miền núi 

T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 



53 

 

T56201154 
Trung tâm công tác xã hội - Quỹ bảo 

trợ trẻ em 
T56201 Sở Y tế 0 Chưa gửi 

T56204003 
Trung tâm Xúc tiến Công thương 

Thanh Hóa 
T56204 Sở Công thương 40 Chưa gửi 

T56204100 Trường Trung cấp thương mại du lịch T56204 Sở Công thương 0 Chưa gửi 

T56205002 
Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Thanh 

Hóa 
T56205 

Sở Nội vụ Thanh 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56205003 
Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng 

người có công Thanh Hóa 
T56205 

Sở Nội vụ Thanh 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56205004 
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh 

Hóa 
T56205 

Sở Nội vụ Thanh 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56206001 Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ T56206 
Cơ quan Sở Khoa 

học và Công nghệ 
0 Chưa gửi 

T56206005 
Trung tâm công nghệ thông tin và 

truyền thông 
T56206 

Cơ quan Sở Khoa 

học và Công nghệ 
0 Chưa gửi 

T56206006 

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng và ứng dụng, chuyển 

giao KHCN Thanh Hóa 

T56206 
Cơ quan Sở Khoa 

học và Công nghệ 
0 Chưa gửi 

T56209001 Văn phòng sở Tư pháp T56209 Sở Tư pháp 0 Chưa gửi 

T56209002 Phòng Công chứng số 2 T56209 Sở Tư pháp 0 Chưa gửi 

T56209003 Phòng Công chứng số 1 T56209 Sở Tư pháp 0 Chưa gửi 

T56209004 
Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

tỉnh Thanh Hóa 
T56209 Sở Tư pháp 0 Chưa gửi 

T56209005 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

Thanh Hóa 
T56209 Sở Tư pháp 0 Chưa gửi 

T56211 Sở Tài chính T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56214001 
Văn phòng Sở Giáo dục & Đào tạo 

Thanh Hóa 
T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214002 Trường  PTTH Quan Sơn T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214003 Trường  PTTH Yên Định I T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214004 Trường  PTTH Yên Định II T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214005 Trường  PTTH Yên Định III T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214006 
Trường Phổ thông trung học Lang 

Chánh 
T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214007 
Trường phổ thông trung học Như 

Thanh 
T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214008 Trường PT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214013 Trường PTTH Cẩm Thủy 2 T56214 Sở Giáo dục & 64 Chưa gửi 
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Đào tạo Thanh 

Hóa 

T56214014 Trường PTTH Đông Sơn 1 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214015 Trường PTTH Hoằng Hoá 2 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214016 Trường PTTH Hoằng Hoá 4 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214018 Trường THPT Lương Đắc Bằng T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214020 Trường PTTH Nguyễn Mộng Tuân T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214021 Trường THPT Như Xuân T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214022 Trường PTTH Như Xuân II T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214023 Trường PTTH Nông Cống 1 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214024 Trường PTTH Nông Cống 2 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214025 Trường PTTH Nông Cống 3 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214026 Trường PTTH Nông Cống 4 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214027 Trường PTTH Tĩnh Gia 1 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214028 Trường PTTH Tống Duy Tân T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214029 Trường PTTH Triệu Sơn I T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214030 Trường PTTH Triệu Sơn II T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214031 Trường PTTH Triệu Sơn III T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214032 Trường PTTH Triệu Sơn IV T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214033 Trường PTTH Vĩnh Lộc T56214 Sở Giáo dục & 0 Chưa gửi 
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Đào tạo Thanh 

Hóa 

T56214034 Trường THPT  Như Thanh 2 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214035 Trường THPT Bắc sơn T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214036 Trường THPT Thọ Xuân 5 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214037 Trường THPT Đặng Thai Mai T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214038 Trường THPT Nguyễn Thị Lợi T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

1 Chưa gửi 

T56214040 Trường THPT Bỉm Sơn T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214041 Trường THPT Cầm Bá Thước T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214042 Trường THPT Cẩm Thuỷ 3 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

84 Chưa gửi 

T56214043 
Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh 

Hóa 
T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214044 
Trường THPT dân tộc nội trú Thanh 

Hóa 
T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214045 Trường THPT Đào Duy Từ T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214047 Trường THPT Hà Văn Mao T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214048 Trường THPT Hàm Rồng T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214049 Trường THPT Hậu Lộc 3 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214050 Trường THPT Hậu Lộc 4 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214051 Trường THPT Hậu Lộc I T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214053 Trường THPT Hoàng Lệ Kha T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214054 Trường THPT Lam Kinh T56214 Sở Giáo dục & 0 Chưa gửi 
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Đào tạo Thanh 

Hóa 

T56214055 Trường THPT Lê Hồng Phong T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214057 Trường THPT Lê Văn Hưu T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214058 Trường THPT Ngọc Lặc T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214059 Trường THPT Nguyễn Quán Nho T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214060 Trường THPT Quảng Xương I T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214061 Trường THPT Quảng Xương II T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214062 Trường THPT Chu Văn An T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214063 Trường THPT Quảng Xương IV T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214064 Trường THPT Thạch Thành I T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214065 Trường THPT Thạch Thành II T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214066 Trường THPT Thạch Thành III T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214067 Trường THPT Thạch Thành IV T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214068 Trường THPT Sầm Sơn T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214069 Trường THPT Thiệu Hoá T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214070 Trường THPT Thọ Xuân 4 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214071 Trường THPT Thường Xuân 2 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214072 Trường THPT Tô Hiến Thành T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214073 Trường Trung học phổ thông Bá T56214 Sở Giáo dục & 0 Chưa gửi 
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Thước Đào tạo Thanh 

Hóa 

T56214074 Trường THCS & THPT Bá Thước T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214075 Trường Trung học phổ thông Lê Lợi T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214076 
Trường Trung học phổ thông Quan 

Hoá 
T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214077 Trường Trung học phổ thông Lê Hoàn T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214079 
Trung tâm GDTX- KTTH tỉnh Thanh 

Hóa 
T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214081 Trường THPT Tĩnh Gia 3 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214082 Trường THCS và THPT Quan Hoá T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214084 Trường THCS&THPT Như Thanh T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214085 Trường THCS&THPT Như Xuân T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214086 Trường THPT Nguyễn Trãi T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214087 Trường THCS&THPT Nghi Sơn T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

26 Chưa gửi 

T56214088 Trường THCS&THPT Thống Nhất T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214089 Trường THPT Thường Xuân 3 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214090 Trường THPT Đông Sơn 2 T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

37 Chưa gửi 

T56214091 Trung tâm GDNN - GDTX Bá Thước T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214094 Trung tâm GDNN - GDTX  Hậu Lộc T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214097 
Trung tâm GDNN - GDTX  Mường 

Lát 
T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214103 Trung tâm GDNN - GDTX  Quan Hoá T56214 Sở Giáo dục & 0 Chưa gửi 
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Đào tạo Thanh 

Hóa 

T56214104 Trung tâm GDNN - GDTX  Quan Sơn T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214105 
Trung tâm GDNN - GDTX  Quảng 

Xương 
T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214106 Trường Trung cấp nghề Thạch Thành T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214107 
TTrung tâm GDNN - GDTX  Thiệu 

Hóa 
T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214111 Trung tâm GDNN - GDTX Triệu Sơn T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214112 Trung tâm GDNN-GDTX  Vĩnh Lộc T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214113 Trung tâm GDNN-GDTX  Yên Định T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214117 
Trường trung cấp nghề miền núi 

Thanh hóa 
T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214118 

Trường trung cấp nghề thanh thiếu 

niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn 

Thanh Hóa 

T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56214119 
Trường trung cấp nghề miền núi 

Thanh hóa 
T56214 

Sở Giáo dục & 

Đào tạo Thanh 

Hóa 

0 Chưa gửi 

T56228 Sở Ngoại Vụ T56 Tỉnh Thanh Hóa 0 Chưa gửi 

T56242001 
Văn phòng HĐND - UBND phường 

Hạc Thành 
T56242 

UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242002 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

phường Hạc Thành 
T56242 

UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242003001 
Văn phòng Đảng ủy phường Hạc 

Thành 
T56242003 

Đảng ủy phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242003002 
Trung tâm chính trị phường Hạc 

Thành 
T56242003 

Đảng ủy phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242004 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường Hạc Thành 
T56242 

UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242005 Trường Tiểu học Đông Thọ T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242006 Trường Mầm non Trường Thi A T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242007 Trường Mầm non Trường Thi B T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242008 Trường Mầm non Điện Biên T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242009 Trường Tiểu học Điện Biên 1 T56242 UBND phường 0 Chưa gửi 
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Hạc Thành 

T56242013 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242016 Trường Mầm non Ngọc Trạo T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242020 Trường Mầm non Đông Sơn T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242021 Trường Mầm non Tân Sơn T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242024 Trường Mầm non Đông Hương T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242025 Trường Tiểu học Đông Hương T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242026 Trường THCS Đông Hương T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242029 Trường Tiểu học Đông Hải 2 T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242030 Trưòng THCS Đông Hải T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242034 Trường Mầm non Hoa Mai T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242045 Trường MN Đông Thọ A T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
61 Chưa gửi 

T56242046 Trường MN 27-2 T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242048 Trường MN Phan Đình Phùng T56242 
UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242050 
Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị 

phường Hạc Thành 
T56242 

UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242051 
Phòng Văn hóa xã hội phường Hạc 

Thành 
T56242 

UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56242052 
Trung tâm phục vụ HCC phường Hạc 

Thành 
T56242 

UBND phường 

Hạc Thành 
0 Chưa gửi 

T56243001 Đảng Uỷ phường Quảng Phú T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
0 Chưa gửi 

T56243002 HĐND & UBND phường Quảng Phú T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
0 Chưa gửi 

T56243003 Mặt trận Tổ Quốc T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
1 Chưa gửi 

T56243009 Trường THCS Quảng Thành T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
35 Chưa gửi 

T56243010 Trường MN Quảng Phú T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
0 Chưa gửi 

T56243012 Trường MN Quảng Cát T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
17 Chưa gửi 

T56243014 Trường MN Quảng Đông T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
3 Chưa gửi 

T56243025 Trường MN Quảng Hưng T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
0 Chưa gửi 

T56243027 
Phòng Văn Hóa - Xã hội phường 

Quảng Phú 
T56243 

UBND phường 

Quảng Phú 
0 Chưa gửi 

T56243028 Trường tiểu học Hermann Gmeiner T56243 
UBND phường 

Quảng Phú 
2 Chưa gửi 
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T56245002 
Văn phòng HĐND-UBND phường 

Đông Sơn 
T56245 

UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245008 Trường Mầm non 25-6 T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245010 Trường mầm non xã Đông Hoàng T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245013 Trường mầm non xã Đông Ninh T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245015 Trường mầm non xã Đông Khê T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245016 Trường mầm non xã Đông Minh T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245017 Trường Tiểu học và THCS Đông Minh T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245018 Trường mầm non xã Đông Anh T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245019 Trưòng Tiểu học và THCS Đông Anh T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245021 
Trường Tiểu học và THCS Đông 

Thịnh 
T56245 

UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245023 Trường Tiểu học và THCS Đông Hoà T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245024 Trường THCS Nguyễn Chích T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245025 Trường MN Đông Tân T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245026 Trưòng Tiểu học Đông Tân T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56245027 Trưòng THCS Đông Tân T56245 
UBND phường 

Đông Sơn 
0 Chưa gửi 

T56246002 
Văn phòng HĐND-UBND phường 

Đông Tiến 
T56246 

UBND phường 

Đông Tiến 
0 Chưa gửi 

T56246003 
Văn phòng Đảng ủy phường Đông 

Tiến 
T56246 

UBND phường 

Đông Tiến 
0 Chưa gửi 

T56246004 Ủy ban MTTQ phường Đông Tiến T56246 
UBND phường 

Đông Tiến 
0 Chưa gửi 

T56246005 
Trung tâm phục vụ HCC phường Đông 

Tiến 
T56246 

UBND phường 

Đông Tiến 
0 Chưa gửi 

T56246006 
Trung tâm cung ứng DVC phường 

Đông Tiến 
T56246 

UBND phường 

Đông Tiến 
0 Chưa gửi 

T56246008 
Trường Tiểu học và THCS Đông 

Thanh 
T56246 

UBND phường 

Đông Tiến 
15 Chưa gửi 

T56246018 Trường MN Thiệu Vân T56246 
UBND phường 

Đông Tiến 
0 Chưa gửi 

T56246020 Trường MN Đông Lĩnh T56246 
UBND phường 

Đông Tiến 
0 Chưa gửi 

T56246021 Trường Tiểu học Thiệu Khánh T56246 
UBND phường 

Đông Tiến 
0 Chưa gửi 

T56246022 Trường THCS Thiệu Khánh T56246 
UBND phường 

Đông Tiến 
0 Chưa gửi 

T56246026 
Phòng Văn hóa xã hội phường Đông 

Tiến 
T56246 

UBND phường 

Đông Tiến 
0 Chưa gửi 
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T56247002 
Văn phòng HĐND & UBND phường 

Hàm Rồng 
T56247 

UBND Phường 

Hàm Rông 
0 Chưa gửi 

T56247003 Mặt trận Tổ Quốc phường Hàm Rồng T56247 
UBND Phường 

Hàm Rông 
0 Chưa gửi 

T56247008 Trường Mầm non Nam ngạn T56247 
UBND Phường 

Hàm Rông 
0 Chưa gửi 

T56247011 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc T56247 
UBND Phường 

Hàm Rông 
0 Chưa gửi 

T56247021 
Phòng Văn hóa - xã hội phường Hàm 

Rồng 
T56247 

UBND Phường 

Hàm Rông 
0 Chưa gửi 

T56248002 
Văn phòng HĐND-UBND phường 

Nguyệt Viên 
T56248 

UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248004 
Văn phòng Đảng ủy phường Nguyệt 

Viên 
T56248 

UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248005 Ủy ban MTTQ phường Nguyệt Viên T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248006 
Trung tâm phục vụ HCC phường 

Nguyệt Viên 
T56248 

UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248007 
Trung tâm cung ứng DVC phường 

Nguyệt Viên 
T56248 

UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248008 Trường MN Hoằng Quang T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248009 Trường Tiểu học Hoằng Quang T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248010 Trường THCS Hoằng Quang T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248012 Trường Tiểu học Hoằng Đại T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248014 Trường MN Hoằng Anh T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248015 Trường Tiểu học Hoằng Anh T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248016 Trường MN Tào Xuyên T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
23 Chưa gửi 

T56248018 Trường THCS Tào Xuyên T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248020 Trường THCS Long Anh T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248021 Trường Tiểu học Hoàng Long T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56248022 Trường Mầm Non Hoằng Long T56248 
UBND phường 

Nguyệt Viên 
0 Chưa gửi 

T56249001 
Văn phòng HĐND & UBND phường 

Sầm Sơn 
T56249 

UBND phường 

Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56249004 
Trung tâm Cung ứng dịch vụ công 

phường Sầm Sơn 
T56249 

UBND phường 

Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56249030 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

GDTX  Sầm Sơn 
T56249 

UBND phường 

Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56249031 Trung tâm chính trị phường Sầm Sơn T56249 
UBND phường 

Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56249032 Văn phòng Đảng Uỷ phường Sầm Sơn T56249 UBND phường 0 Chưa gửi 
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Sầm Sơn 

T56249033 Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô Thị T56249 
UBND phường 

Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56249036 Trường THCS Trường Sơn T56249 
UBND phường 

Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56249038 Phòng Văn Hóa - Xã Hội T56249 
UBND phường 

Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56250001 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

phường Nam Sầm Sơn 
T56250 

UBND phường 

Nam Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56250002 
Văn phòng HĐND và UBND phường 

Nam Sầm Sơn 
T56250 

UBND phường 

Nam Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56250003 
Văn phòng Đảng ủy phường Nam Sầm 

Sơn 
T56250 

UBND phường 

Nam Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56250004 Ủy ban MTTQ phường Nam Sầm Sơn T56250 
UBND phường 

Nam Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56250005 Trung tâm Cung ứng dịch vụ công T56250 
UBND phường 

Nam Sầm Sơn 
4 Chưa gửi 

T56250012 Trường Tiểu học Quảng Hùng T56250 
UBND phường 

Nam Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56250016 Trường THCS Quảng Hùng T56250 
UBND phường 

Nam Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56250020 Phòng Văn Hóa - Xã Hội T56250 
UBND phường 

Nam Sầm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56251004 UB mặt trận tổ quốc phường Bỉm Sơn T56251 
UBND Phường 

Bỉm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56251023 Trường tiểu học Hà Vinh T56251 
UBND Phường 

Bỉm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56251025 Trung tâm chính trị phường Bỉm Sơn T56251 
UBND Phường 

Bỉm Sơn 
0 Chưa gửi 

T56252003 
Phòng Kinh tế Hạ tầng phường Quang 

Trung 
T56252 

UBND phường 

Quang Trung 
0 Chưa gửi 

T56252005 
Mặt trận Tổ Quốc phường Quang 

Trung 
T56252 

UBND phường 

Quang Trung 
0 Chưa gửi 

T56252007 Trường THCS Bắc Sơn T56252 
UBND phường 

Quang Trung 
0 Chưa gửi 

T56252013 Trường Tiểu học và THCS Phú Sơn T56252 
UBND phường 

Quang Trung 
0 Chưa gửi 

T56252014 
Trường tiểu học và THCS Quang 

Trung 
T56252 

UBND phường 

Quang Trung 
0 Chưa gửi 

T56252015 Trung tâm DVNN Bỉm Sơn T56252 
UBND phường 

Quang Trung 
0 Chưa gửi 

T56252016 Trường mầm non Phú Sơn T56252 
UBND phường 

Quang Trung 
0 Chưa gửi 

T56252017 
Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị 

phường Quang Trung 
T56252 

UBND phường 

Quang Trung 
0 Chưa gửi 

T56253002 
Văn phòng HĐND&UBND phường 

Ngọc Sơn 
T56253 

UBND phường 

Ngọc Sơn 
0 Chưa gửi 

T56253019 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng & Đô thị 

phường Ngọc Sơn 
T56253 

UBND phường 

Ngọc Sơn 
0 Chưa gửi 

T56253020 
Phòng Văn Hóa - Xã hội phường Ngọc 

Sơn 
T56253 

UBND phường 

Ngọc Sơn 
0 Chưa gửi 
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T56253029 Trường THCS Hải Ninh T56253 
UBND phường 

Ngọc Sơn 
0 Chưa gửi 

T56253035 Trường mầm non Triêu Dương T56253 
UBND phường 

Ngọc Sơn 
0 Chưa gửi 

T56254001 Văn phòng HĐND&UBND T56254 
UBND Phường 

Tân Dân 
0 Chưa gửi 

T56254003 Trung Tân Hành chính công T56254 
UBND Phường 

Tân Dân 
0 Chưa gửi 

T56254012 Trường Tiểu học Ngọc Lĩnh T56254 
UBND Phường 

Tân Dân 
14 Chưa gửi 

T56254019 Trường mầm non Hải Ninh T56254 
UBND Phường 

Tân Dân 
0 Chưa gửi 

T56254020 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường Tân Dân 
T56254 

UBND Phường 

Tân Dân 
0 Chưa gửi 

T56254021 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

phường Tân Dân 
T56254 

UBND Phường 

Tân Dân 
0 Chưa gửi 

T56254022 
Phòng Văn hóa xã hội phường Tân 

Dân 
T56254 

UBND Phường 

Tân Dân 
0 Chưa gửi 

T56255002 Văn phòng Đảng ủy phường Hải Lĩnh T56255 
UBND phường 

Hải Lĩnh 
0 Chưa gửi 

T56255003 UB Mặt trận Tổ quốc phường Hải Lĩnh T56255 
UBND phường 

Hải Lĩnh 
0 Chưa gửi 

T56255004 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

phường Hải Lĩnh 
T56255 

UBND phường 

Hải Lĩnh 
0 Chưa gửi 

T56255005 Trường mầm non Hải Lĩnh T56255 
UBND phường 

Hải Lĩnh 
0 Chưa gửi 

T56255007 Trường mầm non Định Hải T56255 
UBND phường 

Hải Lĩnh 
0 Chưa gửi 

T56255008 Trường Tiểu học Hải Lĩnh T56255 
UBND phường 

Hải Lĩnh 
0 Chưa gửi 

T56255009 Trường Tiểu học Ninh Hải T56255 
UBND phường 

Hải Lĩnh 
0 Chưa gửi 

T56255010 Trường THCS Hải Lĩnh T56255 
UBND phường 

Hải Lĩnh 
0 Chưa gửi 

T56255011 Trường THCS Ninh Hải T56255 
UBND phường 

Hải Lĩnh 
0 Chưa gửi 

T56256002 Văn phòng UBND Phường T56256 
UBND Phường 

Tĩnh Gia 
0 Chưa gửi 

T56256004 Trung tâm chính trị phường Tĩnh Gia T56256 
UBND Phường 

Tĩnh Gia 
0 Chưa gửi 

T56256005 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo 

dục thường xuyên thị xã Nghi Sơn 
T56256 

UBND Phường 

Tĩnh Gia 
0 Chưa gửi 

T56256006 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

phường Tĩnh Gia 
T56256 

UBND Phường 

Tĩnh Gia 
0 Chưa gửi 

T56256023 Văn phòng Đảng ủy Phường T56256 
UBND Phường 

Tĩnh Gia 
0 Chưa gửi 

T56256025 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng & Đô thị 

phường Tĩnh Gia 
T56256 

UBND Phường 

Tĩnh Gia 
0 Chưa gửi 

T56256026 
Phòng Văn Hóa - Xã hội phường Tĩnh 

Gia 
T56256 

UBND Phường 

Tĩnh Gia 
0 Chưa gửi 
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T56256027 
Trung tâm phục vụ Hành chính công 

phường Tĩnh Gia 
T56256 

UBND Phường 

Tĩnh Gia 
0 Chưa gửi 

T56257001 
Văn phòng HĐND&UBND phường 

Đào Duy Từ 
T56257 

UBND phường 

Đào Duy Từ 
0 Chưa gửi 

T56257002 
Văn phòng Đảng ủy phường Đào Duy 

Từ 
T56257 

UBND phường 

Đào Duy Từ 
0 Chưa gửi 

T56257003 
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đào 

Duy Từ 
T56257 

UBND phường 

Đào Duy Từ 
0 Chưa gửi 

T56257004 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

phường Đào Duy Từ 
T56257 

UBND phường 

Đào Duy Từ 
0 Chưa gửi 

T56257008 Trường tiểu học Nguyên Bình T56257 
UBND phường 

Đào Duy Từ 
0 Chưa gửi 

T56257012 Trưởng TH&THCS Hải Yến T56257 
UBND phường 

Đào Duy Từ 
0 Chưa gửi 

T56258001 VP HĐND&UBND phường Hải Bình T56258 
UBND phường 

Hải Bình 
0 Chưa gửi 

T56258002 Đảng uỷ phường Hải Bình T56258 
UBND phường 

Hải Bình 
0 Chưa gửi 

T56258005 Trường THCS Hải Bình T56258 
UBND phường 

Hải Bình 
0 Chưa gửi 

T56258006 Trường Tiểu học Hải Bình T56258 
UBND phường 

Hải Bình 
0 Chưa gửi 

T56258011 Trường THCS Tĩnh Hải T56258 
UBND phường 

Hải Bình 
0 Chưa gửi 

T56258014 Uỷ ban MTTQ phường Hải Bình T56258 
UBND phường 

Hải Bình 
0 Chưa gửi 

T56258016 
Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị 

phường Hải Bình 
T56258 

UBND phường 

Hải Bình 
0 Chưa gửi 

T56259001 VP HĐND - UBND Phường Trúc Lâm T56259 
UBND phường 

Trúc Lâm 
0 Chưa gửi 

T56259002 Đảng ủy Phường Trúc Lâm T56259 
UBND phường 

Trúc Lâm 
0 Chưa gửi 

T56259006 Trường Tiểu học Trúc Lâm T56259 
UBND phường 

Trúc Lâm 
0 Chưa gửi 

T56259013 Trường THCS Phú Sơn T56259 
UBND phường 

Trúc Lâm 
0 Chưa gửi 

T56259016 Trường THCS Tùng Lâm T56259 
UBND phường 

Trúc Lâm 
0 Chưa gửi 

T56259017 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng & Đô thị 

phường Trúc Lâm 
T56259 

UBND phường 

Trúc Lâm 
0 Chưa gửi 

T56260001 
Văn phòng HĐND và UBND phường 

Nghi Sơn 
T56260 

UBND phường 

Nghi Sơn 
0 Chưa gửi 

T56260004 
Trung tâm Hành chính công phường 

Nghi Sơn 
T56260 

UBND phường 

Nghi Sơn 
0 Chưa gửi 

T56260005 
Trung tâm cung ứng DVC phường 

Nghi Sơn 
T56260 

UBND phường 

Nghi Sơn 
0 Chưa gửi 

T56260006 Trường Tiểu học Hải Hà T56260 
UBND phường 

Nghi Sơn 
0 Chưa gửi 

T56260007 Trường THCS Hải Hà T56260 
UBND phường 

Nghi Sơn 
0 Chưa gửi 
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T56260012 Trường THCS Nghi Sơn T56260 
UBND phường 

Nghi Sơn 
0 Chưa gửi 

T56261003 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Các Sơn T56261 
UBND xã Các 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56261006 Trường THCS Các Sơn T56261 
UBND xã Các 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56261007 Trường Tiểu học Các Sơn B T56261 
UBND xã Các 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56261008 Trường Tiểu học Các Sơn A T56261 
UBND xã Các 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56261012 Trường Tiểu học Anh Sơn T56261 
UBND xã Các 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56261013 Trường THCS Anh Sơn T56261 
UBND xã Các 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56262001 VP HĐND&UBND xã Trường Lâm T56262 
UBND xã Trường 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56262003 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Trường Lâm 
T56262 

UBND xã Trường 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56262004 
Trung tâm phục vụ hành chính công xã 

Trường Lâm 
T56262 

UBND xã Trường 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56262005 Trường THCS Tân Trường T56262 
UBND xã Trường 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56262006 Trường Tiểu học Tân Trường T56262 
UBND xã Trường 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56262007 Trường Mầm non Tân Trường T56262 
UBND xã Trường 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56262008 Trường THCS Trường Lâm T56262 
UBND xã Trường 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56262009 Trường Tiểu học Trường Lâm T56262 
UBND xã Trường 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56262010 Trường Mầm Non Trường Lâm T56262 
UBND xã Trường 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56262011 Phòng kinh tế xã Trường Lâm T56262 
UBND xã Trường 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56262012 
Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trường 

Lâm 
T56262 

UBND xã Trường 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56262013 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường 

Lâm 
T56262 

UBND xã Trường 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56263127 Phòng Kinh tế xã Hà Trung T56263 
UBND xã Hà 

Trung 
47 Chưa gửi 

T56264002 
Văn phòng HĐND và UBND xã Tống 

Sơn 
T56264 

UBND xã Tống 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56264004 
Trung tâm cung ứng DVC xã Tống 

Sơn 
T56264 

UBND xã Tống 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56264012 Trường tiểu học Hà Lĩnh T56264 
UBND xã Tống 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56265002 VP HĐND&UBND xã Hà Long T56265 
UBND xã Hà 

Long 
0 Chưa gửi 

T56265003 MTTQ và các đoàn thể xã T56265 
UBND xã Hà 

Long 
0 Chưa gửi 

T56265004 TT cung ứng DVC T56265 
UBND xã Hà 

Long 
0 Chưa gửi 

T56265005 Trường Mầm non Hà Long T56265 UBND xã Hà 0 Chưa gửi 



66 

 

Long 

T56265006 Trường Tiểu học Hà Long 1 T56265 
UBND xã Hà 

Long 
0 Chưa gửi 

T56265007 Trường  Tiểu học Hà Long 2 T56265 
UBND xã Hà 

Long 
0 Chưa gửi 

T56265016 Phòng Văn hóa - xã hội xã Hà Long T56265 
UBND xã Hà 

Long 
0 Chưa gửi 

T56266002 Đảng ủy xã Hoạt Giang T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56266003 MTTQ xã Hoạt Giang T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56266004 
Trung tâm cung ứng DVC xã Hoạt 

Giang 
T56266 

UBND xã Hoạt 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56266007 Trường Mầm non Hà Bình T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56266008 Trường Mầm non Hà Yên T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56266010 Trường Mầm non Hoạt Giang T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56266012 Trường Tiểu học Hoạt Giang T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56267001 VP Đảng uỷ xã Lĩnh Toại T56267 
UBND xã Lĩnh 

Toại 
0 Chưa gửi 

T56267002 VP HĐND&UBND xã Lĩnh Toại T56267 
UBND xã Lĩnh 

Toại 
0 Chưa gửi 

T56267003 MTTQ Việt Nam xã Lĩnh Toại T56267 
UBND xã Lĩnh 

Toại 
0 Chưa gửi 

T56267004 TT cung ứng DVC T56267 
UBND xã Lĩnh 

Toại 
0 Chưa gửi 

T56267012 Trường Tiểu học Hà Hải T56267 
UBND xã Lĩnh 

Toại 
0 Chưa gửi 

T56267014 Trường Mầm non Lĩnh Toại T56267 
UBND xã Lĩnh 

Toại 
0 Chưa gửi 

T56267015 Trường Mầm non Hà Hải T56267 
UBND xã Lĩnh 

Toại 
0 Chưa gửi 

T56267021 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Lĩnh Toại 
T56267 

UBND xã Lĩnh 

Toại 
0 Chưa gửi 

T56268015 Phòng kinh tế T56268 
UBND xã Triệu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56268016 Phòng văn hóa T56268 
UBND xã Triệu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270002 Phòng văn hóa T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270003 Trường mầm non Lộc Sơn T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270004 Trường mầm non Mỹ Lộc T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270005 Trường mầm non Văn Lộc T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270006 Trường mầm non Thuần Lộc T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270007 Trường mầm non  Lộc Tân T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 
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T56270008 Trường THCS Thuần Lộc T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270009 Trường Tiểu học Thuần Lộc T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270010 Trường Tiểu học Lộc Tân T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270011 Trường THCS Lộc Tân T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270013 Trường Tiểu học Hậu Lộc T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270014 Trường mầm non Hậu Lộc T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270015 Trường Tiểu học và THCS Lộc Sơn T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270017 Trung tâm chính trị huyện Hậu Lộc T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270018 Văn phòng Đảng ủy xã Hậu Lộc T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270019 
Văn phòng HĐND -UBND xã Hậu 

Lộc 
T56270 

UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270020 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Hậu Lộc 
T56270 

UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270021 Trường Mầm non Thịnh Lộc T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56270022 Trường THCS Lê Hữu Lập T56270 
UBND xã Hậu 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271001 Phòng kinh tế xã Hoa Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271002 Văn phòng HĐND-UBND xã Hoa Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271003 Phòng Văn hóa xã hội xã Hoa Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271004 Trung tâm phục vụ HCC xã Hoa Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271005 Trung tâm cung ứng DVC xã Hoa Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271010 Trường Mầm Non Hoa Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271011 Trường Mầm Non Hoà Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271012 Trường Mầm Non Phú Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271013 Trường Mầm Non Xuân Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271014 Trường Tiểu học Liên Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271016 Trường Tiểu học Hoa Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271017 Trường Tiểu học Hoà Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271019 Trường Tiểu học Xuân Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56271021 Trường THCS Quang Lộc T56271 UBND xã Hoa 0 Chưa gửi 
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Lộc 

T56271025 Trường THCS Xuân Lộc T56271 
UBND xã Hoa 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272001 Trường mầm non  Minh Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272002 Trường mầm non  Hưng Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272003 Trường mầm non  Hải Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272004 Trường mầm non  Ngư Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272005 Trường THCS Minh Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272006 Trường Tiểu học Minh Lộc II T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272007 Trường Tiểu học Minh Lộc I T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272008 Trường THCS Hưng Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272009 Trường Tiểu học Hưng Lộc I T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272010 Trường Tiểu học Hưng Lộc II T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272011 Trường THCS Hải Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272012 Trường Tiểu học Hải Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272013 Trường THCS Đa Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272014 Trường mầm non Đa Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272015 Trường THCS Ngư Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272016 Trường Tiểu học Ngư Lộc I T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272017 Trường Tiểu học Ngư Lộc II T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272018 Trường Tiểu học Đa Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272019 Trường mầm non  Ngư Lộc 2 T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272020 Văn phòng Đảng ủy xã Vạn Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272021 Uỷ ban MTTQ xã Vạn Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272022 
Văn phòng HĐND&UBND xã Vạn 

Lộc 
T56272 

UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272023 Phòng kinh tế xã Vạn Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272024 Phòng văn hóa xã Vạn Lộc T56272 
UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56272025 
Trung tâm phục vụ hành chính công xã 

Vạn Lộc 
T56272 

UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 
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T56272026 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Vạn Lộc 
T56272 

UBND xã Vạn 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56273017 Trường THCS Nga Yên T56273 
UBND xã Nga 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56273022 Trường THCS Nga Thủy T56273 
UBND xã Nga 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56273024 Trường Tiểu học Mỹ Hưng T56273 
UBND xã Nga 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56274001 
Văn phòng HĐND-UBND xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56274002 Văn phòng Đảng uỷ xã Nga Thắng T56274 
UBND xã Nga 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56274003 Uỷ ban MTTQ xã Nga Thắng T56274 
UBND xã Nga 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56274004 
Trung tâm phục vụ HCC xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56274005 
Trung tâm cung ứng DVC xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56274009 
Trường Tiểu học Nga Thạch, xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56274011 
Trường mầm non Nga Thắng, xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56274013 
Trường Tiểu học Nga Thắng, xã Nga 

Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
18 Chưa gửi 

T56274018 
Trường Tiểu học Nga Phượng 1, xã 

Nga Thắng 
T56274 

UBND xã Nga 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56274020 Phòng kinh tế xã Nga Thắng T56274 
UBND xã Nga 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56274021 Phòng văn hóa T56274 
UBND xã Nga 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56275001 Đảng Uỷ Xã Hồ Vương T56275 
UBND xã Hồ 

Vương 
0 Chưa gửi 

T56275002 
Văn phòng HĐND,UBND xã Hồ 

Vương 
T56275 

UBND xã Hồ 

Vương 
0 Chưa gửi 

T56275003 
Trung tâm Hành chính công xã Hồ 

Vương 
T56275 

UBND xã Hồ 

Vương 
0 Chưa gửi 

T56275005 Mặt trận Tổ Quốc xã Hồ Vương T56275 
UBND xã Hồ 

Vương 
0 Chưa gửi 

T56275006 
Trung tâm cung ứng DVC xã Hồ 

Vương 
T56275 

UBND xã Hồ 

Vương 
0 Chưa gửi 

T56275016 Trường mầm non Nga Liên T56275 
UBND xã Hồ 

Vương 
0 Chưa gửi 

T56275020 Phòng kinh tế T56275 
UBND xã Hồ 

Vương 
0 Chưa gửi 

T56275021 Phòng văn hóa T56275 
UBND xã Hồ 

Vương 
0 Chưa gửi 

T56276001 Văn phòng HĐND&BND xã Tân Tiến T56276 
UBND xã Tân 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56276002 Văn phòng Đảng ủy xã Tân Tiến T56276 
UBND xã Tân 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56276004 Trung tâm phục vụ HCC xã Tân Tiến T56276 
UBND xã Tân 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56276015 Phòng kinh tế T56276 UBND xã Tân 0 Chưa gửi 
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Tiến 

T56276016 Phòng văn hóa T56276 
UBND xã Tân 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56277001 Văn phòng HĐND&UBND xã Nga An T56277 
UBND xã Nga 

An 
0 Chưa gửi 

T56277002 Văn phòng Đảng uỷ xã Nga An T56277 
UBND xã Nga 

An 
0 Chưa gửi 

T56277008 Trường Tiểu học Nga Điền 1 T56277 
UBND xã Nga 

An 
0 Chưa gửi 

T56277009 Trường THCS Nga Điền T56277 
UBND xã Nga 

An 
0 Chưa gửi 

T56277010 Trường tiểu học Nga Điền 2 T56277 
UBND xã Nga 

An 
0 Chưa gửi 

T56277012 Trường Tiểu học Nga Phú T56277 
UBND xã Nga 

An 
0 Chưa gửi 

T56277013 Trường THCS Nga Phú T56277 
UBND xã Nga 

An 
0 Chưa gửi 

T56277014 Phòng kinh tế T56277 
UBND xã Nga 

An 
0 Chưa gửi 

T56278001 Văn phòng Đảng ủy xã Ba Đình T56278 
UBND xã Ba 

Đình 
0 Chưa gửi 

T56278002 
Văn phòng HĐND&UBND xã Ba 

Đình 
T56278 

UBND xã Ba 

Đình 
0 Chưa gửi 

T56278003 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Đình T56278 
UBND xã Ba 

Đình 
0 Chưa gửi 

T56278004 
Trung tâm phục vụ Hành chính công 

xã Ba Đình 
T56278 

UBND xã Ba 

Đình 
0 Chưa gửi 

T56278010 Trường Tiểu học Nga Thiện T56278 
UBND xã Ba 

Đình 
0 Chưa gửi 

T56278013 Trường Tiểu học Ba Đình T56278 
UBND xã Ba 

Đình 
0 Chưa gửi 

T56278014 Trường THCS Ba Đình T56278 
UBND xã Ba 

Đình 
0 Chưa gửi 

T56278018 Phòng văn hóa T56278 
UBND xã Ba 

Đình 
0 Chưa gửi 

T56279001 Văn phòng Đảng uỷ xã Hoằng Hoá T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279002 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Hoằng Hoá 
T56279 

UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279003 Trung tâm Chính trị xã Hoằng Hoá T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279004 
Văn phòng HĐND và UBND xã 

Hoằng Hoá 
T56279 

UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279006 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hoằng Hoá T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279007 
Trung tâm phục vụ HCC xã Hoằng 

Hoá 
T56279 

UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279008 
Trung tâm cung ứng DVC xã Hoằng 

Hoá 
T56279 

UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279009 Trường THCS Thị trấn Bút Sơn T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279010 Trường mầm non Thị trấn Bút Sơn T56279 UBND xã Hoằng 0 Chưa gửi 
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Hoá 

T56279011 
Trường THCS Nhữ Bá Sỹ - Thị trấn 

Bút Sơn - huyện Hoằng Hoá 
T56279 

UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279012 Trường mầm non Hoằng Đức 2 T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279013 
Trường Tiểu học và THCS Hoằng Đức 

2 
T56279 

UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279014 Trường mầm non Thị trấn Bút Sơn 1 T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279015 Trường mầm non Hoằng Đức 1 T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279016 
Trường Tiểu học và THCS Hoằng Đức 

1 
T56279 

UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279017 Trường mầm non Hoằng Hà T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279018 Trường TH & THCS Hoằng Hà T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279019 Trường Tiểu học Hoằng Đạt T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279020 Trường THCS Hoằng Đạt T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279021 Trường mầm non Hoằng Đạt T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279022 Trường mầm non Thị trấn Bút Sơn 2 T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279023 Trường tiểu học Thị trấn Bút Sơn 1 T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279024 Trường mầm non Hoằng Đạo T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279025 Trường THCS Hoằng Đạo T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279026 Trường Tiểu học Hoằng Đạo T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279027 Trường mầm non Hoằng Đồng T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279028 Trường TH & THCS Hoằng Đồng T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279029 Trường Tiểu học Lê Tất Đắc T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279030 Hội Đông y xã Hoằng hóa T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56279031 Hội Người mù xã Hoằng hóa T56279 
UBND xã Hoằng 

Hoá 
0 Chưa gửi 

T56280002 
Văn phòng HĐND và UBND xã 

Hoằng Tiến 
T56280 

UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280003 Phòng Văn hóa xã hội xã Hoằng Tiến T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280004 Văn phòng Đảng ủy xã Hoằng Tiến T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280005 Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280006 
Trung tâm phục vụ HCC xã Hoằng 

Tiến 
T56280 

UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 
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T56280007 
Trung tâm cung ứng DVC xã Hoằng 

Tiến 
T56280 

UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280009 Trường THCS Hoằng Hải T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280010 Trường TH&THCS Hoằng Yến T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280011 Trường THCS Lê Quang Trường T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280012 Trường TH Hoằng Trường T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280013 Trường TH Hoằng Hải T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280015 Trường Mầm Non Hoằng Trường T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280016 Trường Mầm non Hoằng Hải T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280017 Trường MN Hoằng Yến T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56280018 Trường MN Hoằng Tiến T56280 
UBND xã Hoằng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56281001 Đảng Uỷ xã T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281002 VP HĐND & UBND xã Hoằng Thanh T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281003 Trung tâm hành chính công T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281004 Trung tâm dịch vụ cung ứng T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281005 Trường THCS Hoằng Phụ T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281006 Trường THCS Hoằng Ngọc T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281007 Trường THCS Hoằng Đông T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281008 Trường THCS Hoằng Thanh T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281009 Trường TH Hoằng Phụ T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281010 Trường TH Hoằng Thanh T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281011 Trường TH Hoằng Đông T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281012 Trường TH Hoằng Ngọc T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281013 Trường Mầm Non Hoằng phụ T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281014 Trường Mầm non Hoằng Đông T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281015 Trường MN Hoằng Ngọc T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281016 Trường MN Hoằng Thanh T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281017 Phòng kinh tế T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 
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T56281018 Phòng văn hóa T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56281019 Uỷ ban MTTQ xã Hoằng Thanh T56281 
UBND Xã Hoằng 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56282001 Phòng kinh tế xã Hoằng Lộc T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282002 
Văn phòng HĐND-UBND xã Hoằng 

Lộc 
T56282 

UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282004 
Trung tâm phục vụ HCC xã Hoằng 

Lộc 
T56282 

UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282005 
Trung tâm cung ứng DVC xã Hoằng 

Lộc 
T56282 

UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282006 Đảng ủy xã Hoằng Lộc T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282007 UB Mặt trận tổ quốc xã Hoằng Lộc T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282008 Trường Tiểu học Hoằng Thái T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282009 Trường THCS Hoằng Thái T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282010 Trường mầm non Hoằng Thái T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282011 Trường mầm non Hoằng Thịnh T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282013 Trường Tiểu học Hoằng Thịnh T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282014 Trường Tiểu học Hoằng Thành T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282015 Trường mầm non Hoằng Thành T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282016 Trường THCS Hoằng Thành T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282017 Trường THCS Tố Như - Hoằng Lộc T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282018 Trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
42 Chưa gửi 

T56282019 Trường mầm non Hoằng Lộc T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282020 Trường mầm non Hoằng Trạch T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282021 Trường Tiểu học Hoằng Trạch T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282022 Trường THCS Hoằng Trạch T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56282023 Trường THCS Hoằng Tân T56282 
UBND Xã Hoằng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56283002 
Văn phòng HĐND-UBND xã Hoằng 

Châu 
T56283 

UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283004 
Trung tâm phục vụ HCC xã Hoằng 

Châu 
T56283 

UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283005 
Trung tâm cung ứng DVC xã Hoằng 

Châu 
T56283 

UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283006 Đảng ủy xã Hoằng Châu T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 
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T56283007 UB Mặt trận tổ quốc xã Hoằng Châu T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283008 Trường Tiểu học Hoằng Lưu T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283009 Trường THCS Hoằng Lưu T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283010 Trường mầm non Hoằng Lưu T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283011 Trường THCS Hoằng Phong T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283012 Trường mầm non Hoằng Phong T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283013 Trường Tiểu học Hoằng Phong T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283017 Trường mầm non Hoằng Thắng T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283018 Trường tiểu học Hoằng Thắng T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283019 Trường THCS Hoằng Thắng T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283020 Trường mầm non Hoằng Châu T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283021 Trường tiều học Hoằng Châu T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56283022 Trường THCS Hoằng Châu T56283 
UBND Xã Hoằng 

Châu 
0 Chưa gửi 

T56284001 
Văn phòng  HĐND-UBND xã Hoằng 

Sơn 
T56284 

UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284004 
Trung tâm phục vụ hành chính công xã 

Hoằng Sơn 
T56284 

UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284005 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Hoằng Sơn 
T56284 

UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284006 Trường mầm non Hoằng Trinh T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284007 Trường THCS Hoằng Trinh T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284008 Trường Tiểu học Hoằng Trinh T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284009 Trường mầm non Hoằng Sơn 1 T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284010 Trường TH & THCS Hoằng Sơn 1 T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284011 Trường mầm non Hoằng Sơn 2 T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284012 Trường TH & THCS Hoằng Sơn 2 T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284014 Trường THCS Hoằng Xuyên T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284015 Trường mầm non Hoằng Xuyên 1 T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284016 Trường Tiểu học Hoằng Cát T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284017 Trường mầm non Hoằng Cát T56284 UBND Xã Hoằng 0 Chưa gửi 
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Sơn 

T56284018 Trường THCS Hoằng Cát T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284019 Trường mầm non Hoằng Xuyên 2 T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284020 Trường Tiểu học Hoằng Xuyên 2 T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56284022 Phòng Văn hóa xã hội xã Hoằng Sơn T56284 
UBND Xã Hoằng 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56285012 Văn phòng  HĐND-UBND xã T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56285013 Phòng kinh tế xã Hoằng Phú T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56285015 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56285016 Văn phòng Đảng ủy xã Hoằng Phú T56285 
UBND xã Hoằng 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56286001 Đảng Uỷ xã Hoằng Giang T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56286002 
Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc xã Hoằng 

Giang 
T56286 

UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56286004 HĐND & UBND xã Hoằng Giang T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56286005 
Trung tâm hành chính công xã Hoằng 

Giang 
T56286 

UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56286006 Trường mầm non Hoằng Xuân 1 T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56286007 Trường mầm non Hoằng Xuân 2 T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56286009 Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2 T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56286015 Trường THCS Hoằng Giang T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56286021 Trường mầm non Hoằng Hợp T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56286023 Trường THCS Hoằng Hợp T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56286024 Phòng kinh tế T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56286025 Phòng văn hóa T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Chưa gửi 

T56287002 
Văn phòng HĐND và UBND xã Lưu 

Vệ 
T56287 UBND xã Lưu Vệ 0 Chưa gửi 

T56287004 Văn phòng Đảng ủy xã Lưu Vệ T56287 UBND xã Lưu Vệ 0 Chưa gửi 

T56287005 Ủy ban MTTQ xã Lưu Vệ T56287 UBND xã Lưu Vệ 0 Chưa gửi 

T56287006 Trung tâm phục vụ HCC xã Lưu Vệ T56287 UBND xã Lưu Vệ 0 Chưa gửi 

T56287008 
Trung tâm bồi dường chính trị huyện 

Quảng Xương 
T56287 UBND xã Lưu Vệ 0 Chưa gửi 

T56288001 VP HĐND - UBND xã Quảng Yên T56288 
UBND xã Quảng 

Yên 
0 Chưa gửi 

T56288002 Đảng ủy xã Quảng Yên T56288 
UBND xã Quảng 

Yên 
0 Chưa gửi 



76 

 

T56288004 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Quảng Yên 
T56288 

UBND xã Quảng 

Yên 
0 Chưa gửi 

T56288006 Ủy ban MTTQ xã Quảng Yên T56288 
UBND xã Quảng 

Yên 
0 Chưa gửi 

T56288008 Trường Tiểu Học Quảng Yên T56288 
UBND xã Quảng 

Yên 
0 Chưa gửi 

T56288009 Trường THCS Quảng Yên T56288 
UBND xã Quảng 

Yên 
0 Chưa gửi 

T56288010 Trường Mầm Non Quảng Long T56288 
UBND xã Quảng 

Yên 
0 Chưa gửi 

T56288011 Trường Tiểu Học Quảng Long T56288 
UBND xã Quảng 

Yên 
0 Chưa gửi 

T56288016 Trường Mầm Non Quảng Trạch T56288 
UBND xã Quảng 

Yên 
0 Chưa gửi 

T56288018 Trường THCS Quảng Trạch T56288 
UBND xã Quảng 

Yên 
0 Chưa gửi 

T56289001 Đảng ủy xã Quảng Ngọc T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
0 Chưa gửi 

T56289003 
Văn phòng HĐND-UBND xã Quảng 

Ngọc 
T56289 

UBND xã Quảng 

Ngọc 
0 Chưa gửi 

T56289004 Trường mầm non Quảng Hợp T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
0 Chưa gửi 

T56289005 Trường Tiểu học Quảng Hợp T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
0 Chưa gửi 

T56289008 Trường mầm non Quảng Văn T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
0 Chưa gửi 

T56289010 Trường mầm non Quảng Ngọc T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
0 Chưa gửi 

T56289011 Trường Tiểu học Quảng Ngọc T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
0 Chưa gửi 

T56289018 Ủy ban MTTQ xã Quảng Ngọc T56289 
UBND xã Quảng 

Ngọc 
0 Chưa gửi 

T56290002 Trường Tiểu học Quảng Nhân T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
0 Chưa gửi 

T56290003 Trường THCS Quảng Nhân T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
0 Chưa gửi 

T56290005 Trường Tiểu học Quảng Ninh T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
0 Chưa gửi 

T56290008 Trường Tiểu học Quảng Hải T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
0 Chưa gửi 

T56290009 Trường THCS Quảng Hải T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
0 Chưa gửi 

T56290010 Văn phòng HĐND và UBND xã T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
0 Chưa gửi 

T56290011 VP Đảng ủy xã T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
0 Chưa gửi 

T56290012 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
0 Chưa gửi 

T56290013 
Trung tâm phục vụ hành chính công xã 

Quảng Ninh 
T56290 

UBND xã Quảng 

Ninh 
0 Chưa gửi 

T56290014 Phòng kinh tế xã Quảng Ninh T56290 
UBND xã Quảng 

Ninh 
0 Chưa gửi 

T56290015 Phòng Văn hóa - xã hội xã Quảng T56290 UBND xã Quảng 0 Chưa gửi 
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Ninh Ninh 

T56291001 Văn phòng Đảng ủy xã Quảng Bình T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56291002 
Văn phòng HĐND&UBND xã Quảng 

Bình 
T56291 

UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56291003 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng 

Bình 
T56291 

UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56291004 
Trung tâm phục vụ Hành chính công 

xã Quảng Bình 
T56291 

UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56291005 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Xã Quảng Bình 
T56291 

UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56291006 Trường mầm non Quảng Thái T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56291007 Trường Tiểu học Quảng Thái T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
31 Chưa gửi 

T56291010 Trường mầm non  Quảng Bình T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56291011 Trường THCS Quảng Bình T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56291012 Trường mầm non Quảng Lộc T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56291013 Trường THCS Quảng Lộc T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56291014 Trường Tiểu học Quảng Lộc T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56291015 Trường mầm non Quảng Lưu T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56291018 Phòng kinh tế xã Quảng Bình T56291 
UBND xã Quảng 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56292002 Trường Mầm non Tiên Trang 2 T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
0 Chưa gửi 

T56292004 Trường THCS Tiên Trang T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
0 Chưa gửi 

T56292005 Trường Mầm non Quảng Thạch T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
0 Chưa gửi 

T56292011 Trường THCS Quảng Nham T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
0 Chưa gửi 

T56292015 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Xã Tiên Trang 
T56292 

UBND xã Tiên 

Trang 
0 Chưa gửi 

T56292016 Phòng kinh tế xã Tiên Trang T56292 
UBND xã Tiên 

Trang 
0 Chưa gửi 

T56293012 Trường THCS Quảng Trường T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56293013 Văn phòng HĐND và UBND T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56293014 Văn phòng Đảng ủy T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56293015 UB Mặt trận tổ quốc T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56293016 Trung Tâm cung ứng dịch vụ công  xã T56293 
UBND xã Quảng 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56293017 Phòng kinh tế xã Quảng Chính T56293 UBND xã Quảng 0 Chưa gửi 
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Chính 

T56293018 
Phòng Văn hóa - xã hội xã Quảng 

Chính 
T56293 

UBND xã Quảng 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56294002 Văn phòng Đảng uỷ xã Nông Cống T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294003 Uỷ ban MTTQ xã Nông Cống T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294004 
Trung tâm phục vụ HCC xã Nông 

Cống 
T56294 

UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294005 
Trung tâm cung ứng DVC xã Nông 

Cống 
T56294 

UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294006 Trường mầm non Hoa Hồng T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294007 Trường Tiểu học Minh Thọ T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294008 Trường THCS Minh Thọ T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294009 Trường mầm non Minh Nghĩa T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294010 Trường Tiểu học Minh Nghĩa T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294011 Trường THCS Minh Nghĩa T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294012 Trường mầm non Minh Khôi T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294013 Trường Tiểu học Minh Khôi T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294014 Trường THCS Minh Khôi T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294015 Trường mầm non Vạn Hòa T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294016 Trường Tiểu học Vạn Hòa T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294017 Trường THCS Vạn Hòa T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294018 Trường mầm non Vạn Thắng T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294019 Trường Tiểu học Vạn Thắng T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294020 Trường THCS Vạn Thắng T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294021 Trường mầm non Vạn Thiện T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294022 Trường Tiểu học Vạn Thiện T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294023 Trường THCS Vạn Thiện T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294024 Trường mầm non Hoa Mai T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294025 Trường tiểu học Kim Đồng T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56294026 Trường THCS Trần Phú T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 



79 

 

T56294 029 Trung tâm chính trị xã Nông Cống T56294 
UBND Xã Nông 

Cống 
0 Chưa gửi 

T56295012 Trường THCS Tế Nông T56295 
UBND xã Thắng 

Lợi 
21 Chưa gửi 

T56295019 Trung tâm phục vụ hành chính công T56295 
UBND xã Thắng 

Lợi 
0 Chưa gửi 

T56300001 Phòng kinh tế xã Công Chính T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300002 
Văn phòng HĐND-UBND xã Công 

Chính 
T56300 

UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300004 Văn phòng Đảng ủy xã Công Chính T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300005 Ủy ban MTTQ xã Công Chính T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300008 Trường Tiểu học Công Liêm 1 T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300009 Trường Tiểu học Công Liêm 2 T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300010 Trường THCS Công Liêm T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300011 Trường THCS Công Chính T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300012 Trường Tiểu học Công Chính T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300013 Trường Tiểu học Yên Mỹ T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300014 Trường THCS Yên Mỹ T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300015 Trường mầm non Công Liêm T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300016 Trường mầm non Công Chính T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300017 Trường mầm non Yên Mỹ 1 T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56300018 Trường mầm non Yên Mỹ 2 T56300 
UBND xã Công 

Chính 
0 Chưa gửi 

T56301001 
Văn phòng HĐND-UBND xã Thiệu 

Hóa 
T56301 

UBND xã Thiệu 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56301003 Ủy ban MTTQ xã Thiệu Hóa T56301 
UBND xã Thiệu 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56301004 
Trung tâm cung ứng DVC xã Thiệu 

Hóa 
T56301 

UBND xã Thiệu 

Hóa 
62 Chưa gửi 

T56301005 Trường mầm non Thị trấn Vạn Hà T56301 
UBND xã Thiệu 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56301008 Trường mầm non xã Thiệu Nguyên T56301 
UBND xã Thiệu 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56301013 Trường Tiểu học Thiệu Phúc T56301 
UBND xã Thiệu 

Hóa 
0 Chưa gửi 

T56301023 Phòng kinh tế xã Thiệu Hoá T56301 
UBND xã Thiệu 

Hóa 
77 Chưa gửi 

T56302011 Trường THCS Thiệu Duy T56302 
UBND xã Thiệu 

Quang 
37 Chưa gửi 

T56303001 Phòng Kinh tế T56303 
UBND xã Thiệu 

Tiến 
0 Chưa gửi 
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T56303002 
Văn phòng HĐND và UBND xã Thiệu 

Tiến 
T56303 

UBND xã Thiệu 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56303004 Ủy ban MTTQ xã Thiệu Tiến T56303 
UBND xã Thiệu 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56303005 Trung tâm Cung ứng dịch vụ công T56303 
UBND xã Thiệu 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56303012 Trường mầm non Thiệu Tiến T56303 
UBND xã Thiệu 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56303013 Trường Tiểu học Thiệu Tiến T56303 
UBND xã Thiệu 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56304001 
Văn phòng HĐND-UBND xã Thiệu 

Toán 
T56304 Xã Thiệu Toán 0 Chưa gửi 

T56304004 
Trung tâm cung ứng DVC xã Thiệu 

Toán 
T56304 Xã Thiệu Toán 0 Chưa gửi 

T56304019 Phòng kinh tế xã Thiệu Toán T56304 Xã Thiệu Toán 0 Chưa gửi 

T56306001 VP HĐND&UBND xã Yên Định T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306003 Đảng ủy xã Yên Định T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306004 
Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Yên 

Định 
T56306 

UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306005 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Yên Định 
T56306 

UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306006 Trung tâm chính trị xã Yên Định T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306007 Trường THCS Quán Lào T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306008 Trường Tiểu học Quán Lào T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306009 Trường mầm non Quán Lào T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306010 Trường mầm non Định Tăng T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306011 Trường Tiểu học Định Tăng T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306014 Trường mầm non Định Long T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306015 Trường Tiểu học Định Long T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306017 Trường Tiểu học Định Liên T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306019 Trường mầm non Định Tường T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306020 Trường Tiểu học Định Tường T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306021 Trường THCS Định Tường T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56306022 Trường THCS Lê Đình Kiên T56306 
UBND xã Yên 

Định 
0 Chưa gửi 

T56307005 Trường THCS Yên Trung T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 

T56307006 Trường Tiểu học Yên Trung T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 

T56307007 Trường mầm non Yên Trung T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 
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T56307009 Trường THCS Yên Trường T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 

T56307011 Trường mầm non Yên Bái T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 

T56307012 Trường THCS Yên Phong T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 

T56307014 Trường mầm non Yên Phong T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 

T56307015 Trường THCS Yên Thái T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 

T56307017 Trường Tiểu học Yên Thái T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 

T56307018 
Văn phòng HĐND và UBND xã Yên 

Trường 
T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 

T56307019 Văn phòng Đảng ủy xã Yên Trường T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 

T56307020 UB Mặt trận tổ quốc xã Yên Trường T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 

T56307021 Phòng Kinh tế xã Yên Trường T56307 Xã Yên Trường 0 Chưa gửi 

T56309001 Trường THCS Yên Lâm T56309 
UBND xã Quý 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56309003 Trường mầm non Yên Lâm T56309 
UBND xã Quý 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56309006 Trường mầm non Quý Lộc T56309 
UBND xã Quý 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56309011 Văn phòng Đảng ủy xã Quý Lộc T56309 
UBND xã Quý 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56309012 UB Mặt trận tổ quốc xã Quý Lộc T56309 
UBND xã Quý 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56309014 Phòng Kinh tế Xã Quý Lộc T56309 
UBND xã Quý 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56310001 Văn phòng HĐND&UBND T56310 Xã Yên Ninh 0 Chưa gửi 

T56310005 Trường tiểu học Yên Hùng T56310 Xã Yên Ninh 0 Chưa gửi 

T56310006 Trường mầm non Yên Hùng T56310 Xã Yên Ninh 0 Chưa gửi 

T56310011 Trường mầm non Yên Ninh T56310 Xã Yên Ninh 0 Chưa gửi 

T56310012 Trường Tiểu học &THCS Yên Ninh T56310 Xã Yên Ninh 0 Chưa gửi 

T56311001 
Văn phòng HĐND - UBND xã Định 

Tân 
T56311 

UBND Xã Định 

Tân 
0 Chưa gửi 

T56311002 Văn phòng Đảng ủy xã Định Tân T56311 
UBND Xã Định 

Tân 
0 Chưa gửi 

T56311003 UB MTTQ xã Định Tân T56311 
UBND Xã Định 

Tân 
0 Chưa gửi 

T56311014 Trường Tiểu học Định Tiến T56311 
UBND Xã Định 

Tân 
0 Chưa gửi 

T56312013 Văn phòng HĐND và UBND xã T56312 
UBND Xã Định 

Hòa 
0 Chưa gửi 

T56313006 Trường THCS Thọ Xuân T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313007 Trường Tiểu học Thọ Xuân T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313009 Trường Mầm non Xuân Hồng T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313010 Trường Tiểu học Xuân Hồng T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313011 Trường THCS Xuân Hồng T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313012 Trường Tiểu học Xuân Trường T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 



82 

 

T56313013 Trường THCS Xuân Trường T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313014 Đảng ủy xã Thọ Xuân T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313020 Trung tâm chính trị xã Thọ Xuân T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313021 Trung tâm Dịch vụ công xã Thọ Xuân T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313022 Trường Mầm non Xuân Giang T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313023 Trường Tiểu học Xuân Giang T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313024 Trường THCS Xuân Giang T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313025 Trường THCS Lê Thánh Tông T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313026 VP HĐND-UBND xã ThọXuân T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313027 Phòng Kinh tế xã Thọ Xuân T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313028 Phòng Văn Hóa - Xã hội xã Thọ Xuân T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313029 
Trung tâm phục vụ hành chính công xã 

thọ xuân 
T56313 

UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56313030 Uỷ ban MTTQ xã Thọ Xuân T56313 
UBND xã Thọ 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56314001 VP HĐND-UBND xã Thọ Long T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314002 Đảng uỷ xã Thọ Long T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314003 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314004 Trung tâm phục vụ hành chính công T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314005 Trường mầm non xã Tây Hồ T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314007 Trường mầm non xã nam Giang T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314010 Trường Tiểu học Tây Hồ T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314011 Trường Tiểu học Bắc Lương T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314012 Trường Tiểu học Nam Giang T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314014 Trường Tiểu học Thọ Lộc T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314015 Trường THCS Tây Hồ T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314016 Trường THCS Bắc Lương T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314018 Trường THCS Xuân Phong T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56314020 Phòng Kinh tế xã Thọ Long T56314 UBND xã Thọ 0 Chưa gửi 
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Long 

T56314021 Phòng Văn Hóa - Xã hội xã Thọ Long T56314 
UBND xã Thọ 

Long 
0 Chưa gửi 

T56315006 Trường THCS Xuân Hòa T56315 
UBND xã Xuân 

Hoà 
0 Chưa gửi 

T56315012 Trường THCS Xuân Hưng T56315 
UBND xã Xuân 

Hoà 
0 Chưa gửi 

T56316001 Phòng kinh tế xã xã Sao Vàng T56316 
UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316002 
Văn phòng HĐND và UBND xã Sao 

Vàng 
T56316 

UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316003 Phòng Văn hóa xã hội xã Sao Vàng T56316 
UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316004 Văn phòng Đảng ủy xã Sao Vàng T56316 
UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316005 Ủy ban MTTQ xã Sao Vàng T56316 
UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316006 Trung tâm phục vụ HCC xã Sao Vàng T56316 
UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316007 
Trung tâm cung ứng DVC xã Sao 

Vàng 
T56316 

UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316008 Trường THCS Sao Vàng T56316 
UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316009 Trường tiểu học Sao Vàng T56316 
UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316011 Trường Tiểu học Thọ Lâm T56316 
UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316012 Trường THCS Thọ Lâm T56316 
UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316014 Trường THCS Xuân Phú T56316 
UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316015 Trường Tiểu học Xuân Phú T56316 
UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56316017 Trường Tiểu học Xuân Sinh T56316 
UBND xã Sao 

Vàng 
0 Chưa gửi 

T56317002 
Văn phòng HĐND và UBND xã Lam 

Sơn 
T56317 

UBND xã Lam 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56317009 Trường Tiểu học Xuân Bái T56317 
UBND xã Lam 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56319001 Văn phòng UBND Xã Xuân Tín T56319 
UBND xã Xuân 

Tín 
0 Chưa gửi 

T56319003 Trường THCS Xuân Tín T56319 
UBND xã Xuân 

Tín 
0 Chưa gửi 

T56319004 Trường Mầm non Xuân Tín T56319 
UBND xã Xuân 

Tín 
0 Chưa gửi 

T56319011 Trường THCS Phú Xuân T56319 
UBND xã Xuân 

Tín 
0 Chưa gửi 

T56319012 Đảng uỷ xã Xuân Tín T56319 
UBND xã Xuân 

Tín 
0 Chưa gửi 

T56319015 Mặt trận tổ quốc xã Xuân Tín T56319 
UBND xã Xuân 

Tín 
0 Chưa gửi 

T56319016 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Xuân Tín 
T56319 

UBND xã Xuân 

Tín 
0 Chưa gửi 
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T56319017 
Trung tâm hành chính công xã Xuân 

Tín 
T56319 

UBND xã Xuân 

Tín 
0 Chưa gửi 

T56320001 VP HĐND-UBND xã Xuân Lập T56320 
UBND xã Xuân 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56320002 Đảng uỷ xã Xuân Lập T56320 
UBND xã Xuân 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56320017 Phòng Kinh tế  xã Xuân Lập T56320 
UBND xã Xuân 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56320018 Phòng Văn Hóa - Xã hội xã Xuân Lập T56320 
UBND xã Xuân 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56321001 Văn phòng UBND xã Vĩnh Lộc T56321 
UBND xã Vĩnh 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56321004 Đảng uỷ xã Vĩnh Lộc T56321 
UBND xã Vĩnh 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56321005 Trung tâm Chính Trị Vĩnh Lộc T56321 
UBND xã Vĩnh 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56321006 UB mặt trận tổ quốc xã Vĩnh Lộc T56321 
UBND xã Vĩnh 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56321007 Trường THCS Vĩnh Thành T56321 
UBND xã Vĩnh 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56321010 Trường THCS Vĩnh Phúc T56321 
UBND xã Vĩnh 

Lộc 
21 Chưa gửi 

T56321026 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Vĩnh Lộc 
T56321 

UBND xã Vĩnh 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56321029 Phòng Kinh tế xã Vĩnh Lộc T56321 
UBND xã Vĩnh 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56323002 Đảng Uỷ xã Biện Thượng T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
0 Chưa gửi 

T56323017 Phòng kinh tế xã Biện Thượng T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
0 Chưa gửi 

T56323019 UB mặt trận tổ quốc xã Biện Thượng T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
0 Chưa gửi 

T56323022 Văn phòng UBND xã Biện Thượng T56323 
UBND xã Biện 

Thượng 
0 Chưa gửi 

T56324002 
Văn phòng HĐND-UBND xã Triệu 

Sơn 
T56324 

UBND xã Triệu 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56325001 
Văn phòng HĐND & UBND xã Thọ 

Bình 
T56325 

UBND xã Thọ 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56325002 Văn phòng Đảng Uỷ xã Thọ Bình T56325 
UBND xã Thọ 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56325004 Trường THCS Thọ Sơn T56325 
UBND xã Thọ 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56325006 Trường mầm non Thọ Sơn T56325 
UBND xã Thọ 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56325007 Trường THCS Thọ Bình T56325 
UBND xã Thọ 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56325008 Trường Tiểu học Thọ Bình T56325 
UBND xã Thọ 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56325010 Trường TH&THCS xã Bình Sơn T56325 
UBND xã Thọ 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56325012 Phòng kinh tế T56325 
UBND xã Thọ 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56325013 Phòng văn hóa T56325 UBND xã Thọ 0 Chưa gửi 
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Bình 

T56325014 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56325 
UBND xã Thọ 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56326001 
Văn phòng HĐND & UBND xã Thọ 

Ngọc 
T56326 

UBND xã Thọ 

Ngọc 
0 Chưa gửi 

T56326013 Trường THCS Thọ Ngọc T56326 
UBND xã Thọ 

Ngọc 
27 Chưa gửi 

T56326014 Trường Tiểu học Thọ Ngọc T56326 
UBND xã Thọ 

Ngọc 
27 Chưa gửi 

T56326016 Phòng kinh tế T56326 
UBND xã Thọ 

Ngọc 
0 Chưa gửi 

T56327001 
Văn phòng HĐND & UBND xã Thọ 

Phú 
T56327 

UBND xã Thọ 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56327002 Văn phòng Đảng Uỷ xã Thọ Phú T56327 
UBND xã Thọ 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56327018 Trường THCS Thọ Thế T56327 
UBND xã Thọ 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56327019 Trường Tiểu học Thọ Thế T56327 
UBND xã Thọ 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56327020 Trường mầm non Thọ Thế T56327 
UBND xã Thọ 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56327023 Phòng kinh tế T56327 
UBND xã Thọ 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56327024 Phòng văn hóa T56327 
UBND xã Thọ 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56328001 
Văn phòng HĐND & UBND xã Hợp 

Tiến 
T56328 

UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56328002 Văn phòng Đảng Uỷ xã Hợp Tiến T56328 
UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56328004 Trường THCS Hợp Lý T56328 
UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56328005 Trường Tiểu học Hợp Lý T56328 
UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56328006 Trường mầm non Hợp Lý T56328 
UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56328007 Trường TH & THCS Hợp Tiến T56328 
UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56328008 Trường mầm non Hợp Tiến T56328 
UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56328012 Trường THCS Triệu Thành T56328 
UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56328013 Trường Tiểu học Triệu Thành T56328 
UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56328014 Trường mầm non Triệu Thành T56328 
UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56328015 Trường THCS Hợp Thắng T56328 
UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56328016 Trường Tiểu học Hợp Thắng T56328 
UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56328018 Phòng kinh tế T56328 
UBND xã Hợp 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56329001 Phòng kinh tế xã An Nông T56329 
UBND xã An 

Nông 
0 Chưa gửi 
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T56329002 
Văn phòng HĐND và UBND xã An 

Nông 
T56329 

UBND xã An 

Nông 
0 Chưa gửi 

T56329003 Phòng Văn hóa xã hội xã An Nông T56329 
UBND xã An 

Nông 
0 Chưa gửi 

T56329004 Văn phòng Đảng ủy xã An Nông T56329 
UBND xã An 

Nông 
0 Chưa gửi 

T56329011 Trường THCS  Tiến Nông T56329 
UBND xã An 

Nông 
0 Chưa gửi 

T56329012 Trường Tiểu học Tiến Nông T56329 
UBND xã An 

Nông 
0 Chưa gửi 

T56329014 Trường THCS  Khuyến Nông T56329 
UBND xã An 

Nông 
0 Chưa gửi 

T56329015 Trường Tiểu học Khuyến Nông T56329 
UBND xã An 

Nông 
0 Chưa gửi 

T56330001 
Văn phòng HĐND và UBND xã Tân 

Ninh 
T56330 

UBND xã Tân 

Ninh 
18 Chưa gửi 

T56331002 
Văn phòng HĐND và UBND xã Đồng 

Tiến 
T56331 

UBND xã Đồng 

Tiến 
7 Chưa gửi 

T56331004 Văn phòng Đảng ủy xã Đồng Tiến T56331 
UBND xã Đồng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56331005 Ủy ban MTTQ xã Đồng Tiến T56331 
UBND xã Đồng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56331006 Trung tâm phục vụ HCC xã Đồng Tiến T56331 
UBND xã Đồng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56331007 
Trung tâm cung ứng DVC xã Đồng 

Tiến 
T56331 

UBND xã Đồng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56331008 Trường THCS Đồng Lợi T56331 
UBND xã Đồng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56331009 Trường Tiểu học Đồng Lợi T56331 
UBND xã Đồng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56331010 Trường THCS  Đồng Tiến T56331 
UBND xã Đồng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56331011 Trường Tiểu học Đồng Tiến T56331 
UBND xã Đồng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56331012 Trường Tiểu học Đồng Thắng T56331 
UBND xã Đồng 

Tiến 
0 Chưa gửi 

T56332001 VP HĐND-UBND T56332 
UBND xã Mường 

Chanh 
0 Chưa gửi 

T56332002 Đảng uỷ xã T56332 
UBND xã Mường 

Chanh 
0 Chưa gửi 

T56332003 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56332 
UBND xã Mường 

Chanh 
0 Chưa gửi 

T56332004 Trung tâm phục vụ hành chính công T56332 
UBND xã Mường 

Chanh 
0 Chưa gửi 

T56332005 Trường mầm non Mường Chanh T56332 
UBND xã Mường 

Chanh 
0 Chưa gửi 

T56332006 Trường Tiểu học Mường Chanh T56332 
UBND xã Mường 

Chanh 
0 Chưa gửi 

T56332007 Trường THCS Mường Chanh T56332 
UBND xã Mường 

Chanh 
0 Chưa gửi 

T56333001 
Văn phòng HĐND-UBND xã Quang 

Chiểu 
T56333 

UBND xã Quang 

Chiểu 
0 Chưa gửi 

T56333002 Văn phòng Đảng ủy xã Quang Chiểu T56333 
UBND xã Quang 

Chiểu 
0 Chưa gửi 
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T56333003 Ủy ban MTTQ VN xã Quang Chiểu T56333 
UBND xã Quang 

Chiểu 
0 Chưa gửi 

T56333009 Phòng Kinh tế xã Quang chiểu T56333 
UBND xã Quang 

Chiểu 
0 Chưa gửi 

T56333010 
Phòng Văn hóa - xã hội xã Quang 

chiểu 
T56333 

UBND xã Quang 

Chiểu 
0 Chưa gửi 

T56335001 
Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 

Lát 
T56335 

UBND xã  

Mường Lát 
0 Chưa gửi 

T56335003 Ủy ban MTTQ xã Mường Lát T56335 
UBND xã  

Mường Lát 
0 Chưa gửi 

T56335004 
Trung tâm cung ứng DVC xã Mường 

Lát 
T56335 

UBND xã  

Mường Lát 
0 Chưa gửi 

T56335005 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã 

Mường Lát 
T56335 

UBND xã  

Mường Lát 
0 Chưa gửi 

T56335012 Văn phòng Đảng ủy xã Mường Lát T56335 
UBND xã  

Mường Lát 
0 Chưa gửi 

T56336001 Phòng kinh tế xã Pù Nhi T56336 UBND xã Pù Nhi 0 Chưa gửi 

T56336002 Văn phòng HĐND-UBND xã Pù Nhi T56336 UBND xã Pù Nhi 0 Chưa gửi 

T56336003 Phòng Văn hóa xã hội xã Pù Nhi T56336 UBND xã Pù Nhi 0 Chưa gửi 

T56336004 Văn phòng Đảng ủy xã Pù Nhi T56336 UBND xã Pù Nhi 0 Chưa gửi 

T56336005 Ủy ban MTTQ VN xã Pù Nhi T56336 UBND xã Pù Nhi 0 Chưa gửi 

T56336006 Trung tâm phục vụ HCC xã Pù Nhi T56336 UBND xã Pù Nhi 0 Chưa gửi 

T56336007 Trung tâm cung ứng DVC xã Pù Nhi T56336 UBND xã Pù Nhi 0 Chưa gửi 

T56337001 Đảng Uỷ Xã Nhi Sơn T56337 
UBND xã Nhi 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56337002 Văn phòng HĐND,UBND xã Nhi Sơn T56337 
UBND xã Nhi 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56337003 
Trung tâm Hành chính công xã Nhi 

Sơn 
T56337 

UBND xã Nhi 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56337004 Mặt trận Tổ Quốc xã Nhi Sơn T56337 
UBND xã Nhi 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56337005 Trung tâm cung ứng DVC xã Nhi Sơn T56337 
UBND xã Nhi 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56337006 Trường PTDTBT TH Nhi Sơn T56337 
UBND xã Nhi 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56337008 Trường THCS xã Nhi Sơn T56337 
UBND xã Nhi 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56338001 Phòng kinh tế xã Mường Lý T56338 
UBND xã Mường 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56338002 
Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 

Lý 
T56338 

UBND xã Mường 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56338003 Phòng Văn hóa xã hội xã Mường Lý T56338 
UBND xã Mường 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56338004 Văn phòng Đảng ủy xã Mường Lý T56338 
UBND xã Mường 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56338005 Ủy ban MTTQ VN xã Mường Lý T56338 
UBND xã Mường 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56338006 Trung tâm phục vụ HCC xã Mường Lý T56338 
UBND xã Mường 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56338007 
Trung tâm cung ứng DVC xã Mường 

Lý 
T56338 

UBND xã Mường 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56338008 Trường mầm non Mường Lý T56338 UBND xã Mường 0 Chưa gửi 
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Lý 

T56338010 Trường Tiểu học Mường Lý T56338 
UBND xã Mường 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56338011 Trường Tiểu học  Tây Tiến T56338 
UBND xã Mường 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56338012 Trường PTDTBT THCS Mường Lý T56338 
UBND xã Mường 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56339001 Phòng kinh tế xã Trung Lý T56339 
UBND xã Trung 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56339002 
Văn phòng HĐND-UBND xã Trung 

Lý 
T56339 

UBND xã Trung 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56339003 Phòng Văn hóa xã hội xã Trung Lý T56339 
UBND xã Trung 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56339004 Văn phòng Đảng ủy xã Trung Lý T56339 
UBND xã Trung 

Lý 
1 Chưa gửi 

T56339005 Ủy ban MTTQ VN xã Trung Lý T56339 
UBND xã Trung 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56339006 Trung tâm phục vụ HCC xã Trung Lý T56339 
UBND xã Trung 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56339007 
Trung tâm cung ứng DVC xã Trung 

Lý 
T56339 

UBND xã Trung 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56339008 Trường mầm non Trung Lý T56339 
UBND xã Trung 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56339009 Trường Tiểu học Trung Lý 1 T56339 
UBND xã Trung 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56339010 Trường Tiểu học Trung Lý 2 T56339 
UBND xã Trung 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56339011 Trường PTDTBT THCS Trung Lý T56339 
UBND xã Trung 

Lý 
0 Chưa gửi 

T56340001 Văn phòng Đảng ủy xã Hồi Xuân T56340 
UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340002 
Văn phòng HĐND-UBND xã Hồi 

Xuân 
T56340 

UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340003 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồi Xuân T56340 
UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340004 
Trung tâm cung ứng DVC xã Hồi 

Xuân 
T56340 

UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340006 Trường mầm non Quan Hóa T56340 
UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340007 Trường mầm non Hồi Xuân T56340 
UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340008 Trường Tiểu học Hồi Xuân T56340 
UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340009 Trường THCS Hồi Xuân T56340 
UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340010 Trường mầm non Phú Nghiêm T56340 
UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340011 Trường Tiểu học Phú Nghiêm T56340 
UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340012 Trường Tiểu học Quan Hóa T56340 
UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340013 Trường THCS Quan Hoá T56340 
UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 
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T56340014 
Trường Phổ thông DTNT THCS Quan 

Hóa 
T56340 

UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340015 Phòng kinh tế T56340 
UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56340016 Phòng Văn Hóa - Xã Hội T56340 
UBND Xã Hồi 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56341001 Văn phòng Đảng ủy xã Nam Xuân T56341 Xã Nam Xuân 24 Chưa gửi 

T56341002 
Văn phòng HĐND-UBND xã Nam 

Xuân 
T56341 Xã Nam Xuân 0 Chưa gửi 

T56341003 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam 

Xuân 
T56341 Xã Nam Xuân 0 Chưa gửi 

T56341006 Trường Tiểu học Nam Tiến T56341 Xã Nam Xuân 26 Chưa gửi 

T56341010 
Trung Tâm cung ứng dịch vụ công  xã 

Nam Xuân 
T56341 Xã Nam Xuân 0 Chưa gửi 

T56341011 Phòng kinh tế T56341 Xã Nam Xuân 0 Chưa gửi 

T56341012 Phòng Văn Hóa - Xã Hội T56341 Xã Nam Xuân 0 Chưa gửi 

T56342001 Trường mầm non xã Thiên Phủ T56342 Xã Thiên Phủ 0 Chưa gửi 

T56342002 Trường tiểu học Thiên Phủ T56342 Xã Thiên Phủ 0 Chưa gửi 

T56342003 Trường mầm non xã Nam Động T56342 Xã Thiên Phủ 0 Chưa gửi 

T56342004 Trường Tiểu học Nam Động T56342 Xã Thiên Phủ 0 Chưa gửi 

T56342006 
Văn phòng HĐND và UBND xã Thiên 

Phủ 
T56342 Xã Thiên Phủ 0 Chưa gửi 

T56342007 Văn phòng Đảng ủy xã Thiên Phủ T56342 Xã Thiên Phủ 0 Chưa gửi 

T56342008 UB Mặt trận tổ quốc  xã  Thiên Phủ T56342 Xã Thiên Phủ 0 Chưa gửi 

T56342009 
Trung Tâm cung ứng dịch vụ công  xã 

Thiên Phủ 
T56342 Xã Thiên Phủ 0 Chưa gửi 

T56343004 Trường mầm non xã Hiền Kiệt T56343 
UBND xã Hiền 

Kiệt 
0 Chưa gửi 

T56343005 Trường Tiểu học Hiền Kiệt T56343 
UBND xã Hiền 

Kiệt 
0 Chưa gửi 

T56343006 Trường THCS Hiền Kiệt T56343 
UBND xã Hiền 

Kiệt 
0 Chưa gửi 

T56343007 Đảng ủy xã Hiền Kiệt T56343 
UBND xã Hiền 

Kiệt 
0 Chưa gửi 

T56343008 
Văn Phòng HĐND - UBND xã Hiền 

Kiệt 
T56343 

UBND xã Hiền 

Kiệt 
0 Chưa gửi 

T56343009 Phòng Văn Hóa - xã Hội xã Hiền Kiệt T56343 
UBND xã Hiền 

Kiệt 
0 Chưa gửi 

T56343010 Phòng Kinh tế T56343 
UBND xã Hiền 

Kiệt 
0 Chưa gửi 

T56343011 Trung tâm phục vụ hành chính công T56343 
UBND xã Hiền 

Kiệt 
0 Chưa gửi 

T56343012 
Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính 

trị xã Hội 
T56343 

UBND xã Hiền 

Kiệt 
0 Chưa gửi 

T56343013 Trung tâm công ứng dịch vụ công T56343 
UBND xã Hiền 

Kiệt 
0 Chưa gửi 

T56344001 Trường mầm non Phú Xuân T56344 Xã Phú Xuân 0 Chưa gửi 

T56344002 Trường Tiểu học Phú Xuân T56344 Xã Phú Xuân 0 Chưa gửi 

T56344003 Trường PTDTBT THCS Phú Xuân T56344 Xã Phú Xuân 0 Chưa gửi 

T56344004 Trường mầm non Thanh Xuân T56344 Xã Phú Xuân 0 Chưa gửi 
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T56344005 Trường Tiểu học Thanh Xuân T56344 Xã Phú Xuân 0 Chưa gửi 

T56344007 Văn phòng Đảng ủy xã Phú Xuân T56344 Xã Phú Xuân 0 Chưa gửi 

T56344008 UB Mặt trận tổ quốc  xã  Phú Xuân T56344 Xã Phú Xuân 0 Chưa gửi 

T56344009 
Trung Tâm cung ứng dịch vụ công  xã 

Phú Xuân 
T56344 Xã Phú Xuân 0 Chưa gửi 

T56346012 Phòng kinh tế T56346 
UBND xã Trung 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56346013 Phòng Văn Hóa - Xã Hội T56346 
UBND xã Trung 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56347001 Trường THCS Trung Sơn T56347 
UBND xã Trung 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56347002 Trường mầm non xã Trung Sơn T56347 
UBND xã Trung 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56347003 Trường Tiểu học Trung Sơn T56347 
UBND xã Trung 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56347004 Văn phòng HĐND và UBND xã T56347 
UBND xã Trung 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56347005 Văn phòng Đảng ủy xã T56347 
UBND xã Trung 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56347006 UB Mặt trận tổ quốc xã T56347 
UBND xã Trung 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56347008 
Phòng Văn Hóa - Xã Hội xã Trung 

Sơn 
T56347 

UBND xã Trung 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56348001 Văn phòng HĐND-UBND xã Na Mèo T56348 
UBND xã Na 

Mèo 
0 Chưa gửi 

T56348002 Văn phòng Đảng ủy xã Na Mèo T56348 
UBND xã Na 

Mèo 
0 Chưa gửi 

T56348003 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Mèo T56348 
UBND xã Na 

Mèo 
0 Chưa gửi 

T56348004 Trường Mầm Non Na Mèo T56348 
UBND xã Na 

Mèo 
0 Chưa gửi 

T56348005 Trường Mầm Non Na Mèo 2 T56348 
UBND xã Na 

Mèo 
0 Chưa gửi 

T56348006 Trường Tiểu học Na Mèo T56348 
UBND xã Na 

Mèo 
0 Chưa gửi 

T56348007 Trường PTDT bán trú THCS Na Mèo T56348 
UBND xã Na 

Mèo 
0 Chưa gửi 

T56349001 Văn phòng Đảng ủy xã Sơn Thủy T56349 
UBND xã Sơn 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56349002 
Văn phòng HĐND&UBND xã Sơn 

Thủy 
T56349 

UBND xã Sơn 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56349003 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Thủy T56349 
UBND xã Sơn 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56349004 
Trường PTDT bán trú THCS Sơn 

Thủy 
T56349 

UBND xã Sơn 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56349005 Trường Tiểu học Sơn Thủy T56349 
UBND xã Sơn 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56349006 Trường mầm non Sơn Thủy T56349 
UBND xã Sơn 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56350001 Trường THCS Sơn Điện T56350 
UBND xã Sơn 

Điện 
0 Chưa gửi 

T56350002 Trường Mầm non Sơn Điện T56350 
UBND xã Sơn 

Điện 
0 Chưa gửi 
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T56350003 Trường Mầm non Sơn Điện 1 T56350 
UBND xã Sơn 

Điện 
0 Chưa gửi 

T56350004 Trường Tiểu học Sơn Điện 1 T56350 
UBND xã Sơn 

Điện 
0 Chưa gửi 

T56350005 Trường Tiểu học Sơn Điện 2 T56350 
UBND xã Sơn 

Điện 
0 Chưa gửi 

T56350006 Phòng kinh tế T56350 
UBND xã Sơn 

Điện 
0 Chưa gửi 

T56350007 Phòng Văn Hóa - Xã Hội T56350 
UBND xã Sơn 

Điện 
0 Chưa gửi 

T56350008 Văn phòng HĐND-UBND T56350 
UBND xã Sơn 

Điện 
0 Chưa gửi 

T56350010 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Điện T56350 
UBND xã Sơn 

Điện 
0 Chưa gửi 

T56351001 
Văn phòng HĐND-UBND xã Mường 

Mìn 
T56351 

UBND xã Mường 

Mìn 
0 Chưa gửi 

T56351002 Văn phòng Đảng ủy xã Mường Mìn T56351 
UBND xã Mường 

Mìn 
0 Chưa gửi 

T56351003 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường 

Mìn 
T56351 

UBND xã Mường 

Mìn 
0 Chưa gửi 

T56351004 Trường Mầm Non Mường Mìn T56351 
UBND xã Mường 

Mìn 
0 Chưa gửi 

T56351005 Trường Tiểu học Mường Mìn T56351 
UBND xã Mường 

Mìn 
0 Chưa gửi 

T56351006 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56351 
UBND xã Mường 

Mìn 
0 Chưa gửi 

T56351007 
Trung tâm phục vụ hành chính công xã 

Mường Mìn 
T56351 

UBND xã Mường 

Mìn 
0 Chưa gửi 

T56351008 Phòng kinh tế T56351 
UBND xã Mường 

Mìn 
0 Chưa gửi 

T56351009 Phòng Văn Hóa - Xã Hội T56351 
UBND xã Mường 

Mìn 
0 Chưa gửi 

T56352001 
Văn phòng HĐND-UBND xã Tam 

Thanh 
T56352 

UBND xã Tam 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56352002 Văn phòng Đảng ủy xã Tam Thanh T56352 
UBND xã Tam 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56352003 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam 

Thanh 
T56352 

UBND xã Tam 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56352004 Trường mầm  non Tam Thanh T56352 
UBND xã Tam 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56352005 Trường Tiểu học Tam Thanh T56352 
UBND xã Tam 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56352006 Trường THCS Tam Thanh T56352 
UBND xã Tam 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56352007 Phòng kinh tế T56352 
UBND xã Tam 

Thanh 
0 Chưa gửi 

T56353001 Trường Mần Non Sơn Hà T56353 Xã Tam Lư 0 Chưa gửi 

T56353002 Trường Mần Non Tam Lư T56353 Xã Tam Lư 0 Chưa gửi 

T56353003 Trường Tiểu Học Sơn Hà T56353 Xã Tam Lư 0 Chưa gửi 

T56353004 Trường Tiểu Học Tam Lư T56353 Xã Tam Lư 0 Chưa gửi 

T56353005 Trường THCS Sơn Hà T56353 Xã Tam Lư 0 Chưa gửi 

T56353006 Trường THCS Tam Lư T56353 Xã Tam Lư 0 Chưa gửi 
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T56353007 Văn phòng HĐND - UBND xã T56353 Xã Tam Lư 0 Chưa gửi 

T56353008 Văn phòng Đảng ủy xã T56353 Xã Tam Lư 0 Chưa gửi 

T56353009 Văn phòng MTTQ và các đoàn thể xã T56353 Xã Tam Lư 0 Chưa gửi 

T56353010 Phòng kinh tế T56353 Xã Tam Lư 0 Chưa gửi 

T56353011 Phòng Văn Hóa - Xã Hội T56353 Xã Tam Lư 0 Chưa gửi 

T56354002 Trường mầm non Sơn Lư T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354003 Trường TH&THCS Sơn Lư T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354004 Trường mầm non Trung Thượng T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354005 Trường THCS Trung Thượng T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354006 Trường Tiểu học Trung Thượng T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354007 Trường Tiểu học Sơn Lư T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354008 Trường THCS Sơn Lư T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354009 Trường PTDT nội trú THCS Quan Sơn T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354010 Trường Mầm non Sơn Lư 1 T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354011 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354012 Trung tâm chính trị xã Quan Sơn T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354013 
Đảng ủy- MTTQ- TCCTXH xã Quan 

Sơn 
T56354 

UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354016 Văn phòng HĐND-UBND T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56354017 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quan Sơn T56354 
UBND xã Quan 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56355001 
Văn phòng HĐND-UBND xã Trung 

Hạ 
T56355 

UBND xã Trung 

Hạ 
0 Chưa gửi 

T56355002 Văn phòng Đảng ủy xã Trung Hạ T56355 
UBND xã Trung 

Hạ 
0 Chưa gửi 

T56355003 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Hạ T56355 
UBND xã Trung 

Hạ 
0 Chưa gửi 

T56355004 Trường mầm  non Trung Tiến T56355 
UBND xã Trung 

Hạ 
0 Chưa gửi 

T56355005 Trường mầm non Trung Hạ T56355 
UBND xã Trung 

Hạ 
0 Chưa gửi 

T56355006 Trường mầm non Trung Xuân T56355 
UBND xã Trung 

Hạ 
0 Chưa gửi 

T56355007 Trường tiểu học Trung Tiến T56355 
UBND xã Trung 

Hạ 
0 Chưa gửi 

T56355008 Trường Tiểu học Trung Hạ T56355 
UBND xã Trung 

Hạ 
0 Chưa gửi 

T56355009 Trường THCS Trung Hạ T56355 
UBND xã Trung 

Hạ 
0 Chưa gửi 

T56355010 Trường TH&THCS Trung Xuân T56355 
UBND xã Trung 

Hạ 
0 Chưa gửi 
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T56355011 Trường THCS Trung Tiến T56355 
UBND xã Trung 

Hạ 
0 Chưa gửi 

T56356001 VP Đảng Uỷ xã Linh Sơn T56356 
UBND xã Linh 

Sơn 
6 Chưa gửi 

T56356002 VP HĐND và UBND xã Linh Sơn T56356 
UBND xã Linh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56356003 
Cơ quan Mặt trận Tổ Quốc xã Linh 

Sơn 
T56356 

UBND xã Linh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56356004 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Linh Sơn 
T56356 

UBND xã Linh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56357005 Trường THCS Đồng Lương T56357 Xã Đồng Lương 0 Chưa gửi 

T56357006 Trường THCS Tân Phúc T56357 Xã Đồng Lương 24 Chưa gửi 

T56357007 Trung tâm chính trị xã Đồng Lương T56357 Xã Đồng Lương 0 Chưa gửi 

T56357008 
Văn phòng HĐND-UBND xã Đồng 

Lương 
T56357 Xã Đồng Lương 0 Chưa gửi 

T56357009 Văn phòng Đảng uỷ xã Đồng Lương T56357 Xã Đồng Lương 0 Chưa gửi 

T56357010 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Đồng Lương 
T56357 Xã Đồng Lương 0 Chưa gửi 

T56357011 
Cơ quan MTTQ Việt Nam xã Đồng 

Lương 
T56357 Xã Đồng Lương 0 Chưa gửi 

T56357013 
Phòng Văn hóa - xã hội xã Đồng 

Lương 
T56357 Xã Đồng Lương 0 Chưa gửi 

T56358006 
Văn phòng HĐND và UBND xã Văn 

Phú 
T56358 

UBND xã Văn 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56358007 Văn phòng Đảng ủy xã Văn Phú T56358 
UBND xã Văn 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56358010 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Văn Phú T56358 
UBND xã Văn 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56358011 
Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã 

Văn Phú 
T56358 

UBND xã Văn 

Phú 
0 Chưa gửi 

T56359002 
Văn phòng HĐND&UBND xã Giao 

An 
T56359 

UBND xã Giao 

An 
0 Chưa gửi 

T56359004 
Trung tâm phục vụ Hành chính công 

xã Giao An 
T56359 

UBND xã Giao 

An 
0 Chưa gửi 

T56359005 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Xã Giao An 
T56359 

UBND xã Giao 

An 
0 Chưa gửi 

T56359006 Trường mầm non  Giao Thiện T56359 
UBND xã Giao 

An 
0 Chưa gửi 

T56359008 Trường Tiểu học  Giao Thiện T56359 
UBND xã Giao 

An 
0 Chưa gửi 

T56359011 Phòng kinh tế xã Giao An T56359 
UBND xã Giao 

An 
0 Chưa gửi 

T56359012 Phòng Văn hóa - xã hội xã Giao An T56359 
UBND xã Giao 

An 
0 Chưa gửi 

T56360001 VP HĐND-UBND xã T56360 
UBND xã Yên 

Khương 
0 Chưa gửi 

T56360003 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56360 
UBND xã Yên 

Khương 
0 Chưa gửi 

T56360004 Trung tâm phục vụ hành chính công T56360 
UBND xã Yên 

Khương 
0 Chưa gửi 

T56360005 UBND xã Yên Khương T56360 UBND xã Yên 0 Chưa gửi 
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Khương 

T56360008 Ủy ban MTTQ  xã Yên Khương T56360 
UBND xã Yên 

Khương 
0 Chưa gửi 

T56360009 Phòng kinh tế xã Yên Khương T56360 
UBND xã Yên 

Khương 
0 Chưa gửi 

T56360010 
Phòng Văn hóa - xã hội xã Yên 

Khương 
T56360 

UBND xã Yên 

Khương 
0 Chưa gửi 

T56361001 Văn phòng Đảng ủy xã Yên Thắng T56361 
UBND xã Yên 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56361002 
Văn phòng HĐND&UBND xã Yên 

Thắng 
T56361 

UBND xã Yên 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56361003 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên 

Thắng 
T56361 

UBND xã Yên 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56361004 
Trung tâm phục vụ Hành chính công 

xã Yên Thắng 
T56361 

UBND xã Yên 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56361005 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Yên Thắng 
T56361 

UBND xã Yên 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56361006 Trường mầm non Yên Thắng T56361 
UBND xã Yên 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56361007 Trường Tiểu học Yên Thắng T56361 
UBND xã Yên 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56361008 Trường THCS Yên Thắng T56361 
UBND xã Yên 

Thắng 
0 Chưa gửi 

T56362001 Trường Mầm non  Kỳ Tân T56362 
UBND xã Văn 

Nho 
0 Chưa gửi 

T56362002 Tiểu học Kỳ Tân T56362 
UBND xã Văn 

Nho 
0 Chưa gửi 

T56362003 Trường THCS Kỳ Tân T56362 
UBND xã Văn 

Nho 
0 Chưa gửi 

T56362004 Mầm non Văn Nho T56362 
UBND xã Văn 

Nho 
0 Chưa gửi 

T56362005 Tiểu học Văn Nho T56362 
UBND xã Văn 

Nho 
0 Chưa gửi 

T56362006 THCS Văn Nho T56362 
UBND xã Văn 

Nho 
0 Chưa gửi 

T56362007 Văn phòng HĐND và UBND xã T56362 
UBND xã Văn 

Nho 
0 Chưa gửi 

T56362008 VP Đảng ủy xã T56362 
UBND xã Văn 

Nho 
0 Chưa gửi 

T56362009 MTTQ xã Văn Nho T56362 
UBND xã Văn 

Nho 
0 Chưa gửi 

T56362010 
Trung tâm phục vụ hành chính công xã 

Văn Nho 
T56362 

UBND xã Văn 

Nho 
0 Chưa gửi 

T56363001 
Văn phòng HĐND và UBND xã Thiết 

Ống 
T56363 Xã Thiết Ống 0 Chưa gửi 

T56363002 Văn phòng Đảng uỷ xã Thiết Ống T56363 Xã Thiết Ống 0 Chưa gửi 

T56363003 Uỷ ban MTTQ xã Thiết Ống T56363 Xã Thiết Ống 0 Chưa gửi 

T56363005 Trường Tiểu học Thiết Kế T56363 Xã Thiết Ống 0 Chưa gửi 

T56363006 Trường Mầm non Thiết Kế T56363 Xã Thiết Ống 0 Chưa gửi 

T56363007 Trường THCS Thiết ống T56363 Xã Thiết Ống 0 Chưa gửi 

T56363009 Trường Mầm non Thiết Ống T56363 Xã Thiết Ống 0 Chưa gửi 



95 

 

T56364002 Văn phòng Đảng ủy xã Bá Thước T56364 
UBND xã Bá 

Thước 
0 Chưa gửi 

T56364003 UB Mặt trận tổ quốc xã Bá Thước T56364 
UBND xã Bá 

Thước 
0 Chưa gửi 

T56364005 Trung tâm chính trị huyện Bá Thước T56364 
UBND xã Bá 

Thước 
0 Chưa gửi 

T56364007 Trường Tiểu học Hạ Trung T56364 
UBND xã Bá 

Thước 
0 Chưa gửi 

T56364017 Trường Mầm non Ban Công T56364 
UBND xã Bá 

Thước 
0 Chưa gửi 

T56364019 Trường Mầm non Hạ Trung T56364 
UBND xã Bá 

Thước 
0 Chưa gửi 

T56365001 
Văn phòng HĐND và UBND xã Cổ 

Lũng 
T56365 Xã Cổ Lũng 0 Chưa gửi 

T56365002 Phòng Kinh tế xã Cổ Lũng T56365 Xã Cổ Lũng 0 Chưa gửi 

T56365003 Văn phòng xã Cổ Lũng T56365 Xã Cổ Lũng 0 Chưa gửi 

T56365004 Văn phòng Đảng ủy xã Cổ Lũng T56365 Xã Cổ Lũng 0 Chưa gửi 

T56365005 Ủy ban MTTQ xã Cổ Lũng T56365 Xã Cổ Lũng 0 Chưa gửi 

T56365006 Trung tâm Phục vụ HCC xã Cổ Lũng T56365 Xã Cổ Lũng 0 Chưa gửi 

T56365007 Trung tâm Cung ứng DVC xã Cổ Lũng T56365 Xã Cổ Lũng 0 Chưa gửi 

T56365010 Trường Mầm non Lũng Cao T56365 Xã Cổ Lũng 0 Chưa gửi 

T56365016 Phòng Văn hóa - xã hội xã Cổ Lũng T56365 Xã Cổ Lũng 0 Chưa gửi 

T56366001 
Văn phòng HĐND và UBND xã Pù 

Luông 
T56366 

UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366002 Phòng Kinh tế xã Pù Luông T56366 
UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366003 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pù Luông T56366 
UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366004 Văn phòng Đảng ủy xã Pù Luông T56366 
UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366005 Ủy ban MTTQ xã Pù Luông T56366 
UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366006 Trung tâm Phục vụ HCC xã Pù Luông T56366 
UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366007 
Trung tâm Cung ứng DVC xã Pù 

Luông 
T56366 

UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366009 Trường Tiểu học Thành Lâm T56366 
UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366010 Trường THCS Thành Lâm T56366 
UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366011 Trường mầm non Thành Lâm T56366 
UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366012 Trường TH Thành Sơn T56366 
UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366013 Trường Mầm non Thành Sơn T56366 
UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366014 Trường Tiểu học Lũng Niêm T56366 
UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56366015 Trường Mầm non Lũng Niêm T56366 
UBND xã Pù 

Luông 
0 Chưa gửi 

T56367001 Trường Mầm Non Ái Thượng T56367 Xã Điền Lư 0 Chưa gửi 

T56367002 Trường Mầm Non Điền Lư T56367 Xã Điền Lư 0 Chưa gửi 
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T56367003 Trường Mầm Non Điền Trung T56367 Xã Điền Lư 0 Chưa gửi 

T56367004 Trường Tiểu học Ái Thượng T56367 Xã Điền Lư 0 Chưa gửi 

T56367005 Trường Tiểu học Điền Lư T56367 Xã Điền Lư 0 Chưa gửi 

T56367006 Trường Tiểu học Điền Trung T56367 Xã Điền Lư 0 Chưa gửi 

T56367007 Trường THCS Ái Thượng T56367 Xã Điền Lư 0 Chưa gửi 

T56367009 Trường THCS Điền Trung T56367 Xã Điền Lư 0 Chưa gửi 

T56367010 Văn phòng Đảng ủy xã Điền Lư T56367 Xã Điền Lư 0 Chưa gửi 

T56367011 
Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy 

ban Nhân dân xã Điền Lư 
T56367 Xã Điền Lư 0 Chưa gửi 

T56367012 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã 

Điền Lư 
T56367 Xã Điền Lư 0 Chưa gửi 

T56368001 Trường Tiểu học Điền Thượng T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56368002 Trường THCS Điền Thượng T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56368003 Trường Tiểu học Điền Hạ T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56368004 Trường THCS Điền Hạ T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56368005 Trường Tiểu học Điền Quang T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56368006 Trường Mầm non Điền Thượng T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56368007 Trường Mầm non Điền Hạ T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56368008 Trường Mầm non Điền Quang T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56368009 Trường THCS Bùi Xuân Chúc T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56368010 Trường Mầm non Lâm Trường T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56368011 Văn phòng Đảng ủy xã Điền Quang T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56368012 
Văn phòng HĐND - UBND xã Điền 

Quang 
T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56368013 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điền 

Quang 
T56368 Xã Điền Quang 0 Chưa gửi 

T56369001 
Văn phòng HĐND&UBND xã Quý 

Lương 
T56369 

UBND xã Quý 

Lương 
0 Chưa gửi 

T56369002 Văn phòng Đảng ủy xã Quý Lương T56369 
UBND xã Quý 

Lương 
0 Chưa gửi 

T56369003 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quý 

Lương 
T56369 

UBND xã Quý 

Lương 
0 Chưa gửi 

T56369004 Trường Tiểu học Lương Ngoại T56369 
UBND xã Quý 

Lương 
0 Chưa gửi 

T56369005 Trường THCS Lương Ngoại T56369 
UBND xã Quý 

Lương 
0 Chưa gửi 

T56369006 Trường Mầm non Lương Ngoại T56369 
UBND xã Quý 

Lương 
0 Chưa gửi 

T56369007 Trường Tiểu học Lương Nội T56369 
UBND xã Quý 

Lương 
0 Chưa gửi 

T56369009 Trường Mầm non Lương Nội T56369 
UBND xã Quý 

Lương 
0 Chưa gửi 

T56369010 Trường Tiểu học Lương Trung T56369 
UBND xã Quý 

Lương 
0 Chưa gửi 

T56369011 Trường THCS Lương Trung T56369 
UBND xã Quý 

Lương 
0 Chưa gửi 

T56369012 Trường Mầm non Lương Trung T56369 
UBND xã Quý 

Lương 
0 Chưa gửi 

T56371001 Trường mầm non Quang Trung T56371 UBND Xã Thạch 0 Chưa gửi 



97 

 

Lập 

T56371002 Trường mầm non Đồng Thịnh T56371 
UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56371003 Trường mầm non Thạch Lập T56371 
UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56371004 Trường Tiểu học Quang Trung T56371 
UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56371005 Trường Tiểu học Thạch Lập 1 T56371 
UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56371006 Trường Tiểu học Thạch Lập 2 T56371 
UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56371007 Trường Trung học cơ sở Quang Trung T56371 
UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56371008 Trường Trung học cơ sở Thạch Lập 2 T56371 
UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56371009 
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Đồng Thịnh 
T56371 

UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56371010 
Văn phòng HĐND và UBND xã 

Thạch Lập 
T56371 

UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56371011 Văn phòng Đảng ủy xã Thạch Lập T56371 
UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56371012 UB Mặt trận tổ quốc xã Thạch Lập T56371 
UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56371013 
Trung Tâm cung ứng dịch vụ công  xã 

Thạch Lập 
T56371 

UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56371014 Phòng Kinh tế Xã Thạch Lập T56371 
UBND Xã Thạch 

Lập 
0 Chưa gửi 

T56372001 Trường mầm non Ngọc Liên T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372002 Trường mầm non Ngọc Sơn T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372004 Trường mầm non Cao Thịnh T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372005 Trường mầm non Ngọc Trung T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372007 Trường Tiểu học Ngọc Sơn T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372008 Trường Trung học cơ sở Ngọc Sơn T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372009 Trường Tiểu học Cao Thịnh T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372010 Trường Trung học cơ sở Cao Thịnh T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372012 Trường Trung học cơ sở Ngọc Trung T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372013 Trường Trung học cơ sở Ngọc Liên T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372014 
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Lộc Thịnh 
T56372 

UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372015 Văn phòng HĐND và UBND xã T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372016 Văn phòng Đảng ủy xã T56372 UBND Xã Ngọc 0 Chưa gửi 
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Liên 

T56372017 UB Mặt trận tổ quốc  xã  Ngọc Liên T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56372018 Phòng Kinh tế Xã Ngọc Liên T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Chưa gửi 

T56373001 Trường mầm non Minh Sơn T56373 
UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56373005 Trường Tiểu học Minh Sơn T56373 
UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56373006 Trường Tiểu học Minh Sơn T56373 
UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56373008 Trường Tiểu học Minh Tiến T56373 
UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56373009 Trường Tiểu học Cao Ngọc T56373 
UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56373010 Trường THCS Minh Sơn 1 T56373 
UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56373011 Trường THCS Cao Ngọc T56373 
UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56373013 Trường THCS Minh Tiến T56373 
UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56373014 Trường PT DTNT THCS Ngọc Lặc T56373 
UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56373015 
Văn phòng HĐND và UBND xã Minh 

Sơn 
T56373 

UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56373016 Văn phòng Đảng ủy xã Minh Sơn T56373 
UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56373018 
Trung Tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Minh Sơn 
T56373 

UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56373019 Phòng Kinh tế Xã Minh Sơn T56373 
UBND Xã Minh 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56374002 Trường Mầm non Sông Âm T56374 
UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 

T56374003 Trường Mầm non Nguyệt Ấn T56374 
UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 

T56374006 Trường Trung học cơ sở Nguyệt Ấn T56374 
UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 

T56374008 Trường Tiểu học Nguyệt Ấn 2 T56374 
UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 

T56374009 Trường Mầm non Vân Am T56374 
UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 

T56374010 Trường Tiểu học Vân Am T56374 
UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 

T56374012 Trường Trung học cơ sở Vân Am T56374 
UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 

T56374013 
Văn phòng HĐND và UBND xã 

Nguyệt Ấn 
T56374 

UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 

T56374014 Văn phòng Đảng ủy xã Nguyệt Ấn T56374 
UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 

T56374015 Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Nguyệt Ấn T56374 
UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 

T56374016 
Trung Tâm cung ứng dịch vụ công xã  

Nguyệt Ấn 
T56374 

UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 
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T56374017 Phòng Kinh tế xã Nguyệt Ấn T56374 
UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 

T56374018 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nguyệt Ấn T56374 
UBND xã Nguyệt 

Ấn 
0 Chưa gửi 

T56375007 Trường THCS Phúc Thịnh T56375 
UBND Xã Kiên 

Thọ 
0 Chưa gửi 

T56376001 
Văn phòng HĐND và UBND xã Cẩm 

Thạch 
T56376 

Ủy ban nhân dân 

xã Cẩm Thạch 
0 Chưa gửi 

T56376002 Phòng kinh tế xã Cẩm Thạch T56376 
Ủy ban nhân dân 

xã Cẩm Thạch 
0 Chưa gửi 

T56376003 Phòng văn hóa xã Cẩm Thạch T56376 
Ủy ban nhân dân 

xã Cẩm Thạch 
0 Chưa gửi 

T56376004 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Cẩm Thạch 
T56376 

Ủy ban nhân dân 

xã Cẩm Thạch 
0 Chưa gửi 

T56376005 
Trung tâm hành chính công xã Cẩm 

Thạch 
T56376 

Ủy ban nhân dân 

xã Cẩm Thạch 
0 Chưa gửi 

T56376006 Đảng ủy xã Cẩm Thạch T56376 
Ủy ban nhân dân 

xã Cẩm Thạch 
0 Chưa gửi 

T56376007 
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã 

Cẩm Thạch 
T56376 

Ủy ban nhân dân 

xã Cẩm Thạch 
0 Chưa gửi 

T56376010 Trường mầm non Cẩm Bình T56376 
Ủy ban nhân dân 

xã Cẩm Thạch 
0 Chưa gửi 

T56376012 Trường Tiểu học Cẩm Bình 1 T56376 
Ủy ban nhân dân 

xã Cẩm Thạch 
0 Chưa gửi 

T56376013 Trường Tiểu học Cẩm Bình 3 T56376 
Ủy ban nhân dân 

xã Cẩm Thạch 
0 Chưa gửi 

T56376016 Trường THCS Cẩm Bình T56376 
Ủy ban nhân dân 

xã Cẩm Thạch 
0 Chưa gửi 

T56376019 Trường TH & THCS Cẩm Liên T56376 
Ủy ban nhân dân 

xã Cẩm Thạch 
31 Chưa gửi 

T56377004 Trường mầm non Cẩm Ngọc T56377 
UBND xã Cẩm 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56377005 Trường Tiểu học Cẩm Thuỷ T56377 
UBND xã Cẩm 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56377006 Trường Tiểu học Cẩm Sơn T56377 
UBND xã Cẩm 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56377007 Trường Tiểu học Cẩm Phong T56377 
UBND xã Cẩm 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56377008 Trường Tiểu học Cẩm  Ngọc T56377 
UBND xã Cẩm 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56377010 Trường THCS Cẩm Sơn T56377 
UBND xã Cẩm 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56377012 Trường THCS Cẩm Ngọc T56377 
UBND xã Cẩm 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56377015 
Văn phòng HĐND - UBND xã Cẩm 

Thủy 
T56377 

UBND xã Cẩm 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56377017 Phòng Kinh tế xã Cẩm Thủy T56377 
UBND xã Cẩm 

Thủy 
0 Chưa gửi 

T56378003 Văn phòng HĐND&UBND T56378 Xã Cẩm Tú 0 Chưa gửi 

T56378004 Phòng Kinh tế T56378 Xã Cẩm Tú 0 Chưa gửi 

T56378005 Phòng Văn Hóa T56378 Xã Cẩm Tú 0 Chưa gửi 

T56379002 Văn phòng HĐND-UBND xã Cẩm T56379 UBND xã Cẩm 0 Chưa gửi 
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Vân Vân 

T56379003 Phòng Văn hóa xã hội xã Cẩm Vân T56379 
UBND xã Cẩm 

Vân 
0 Chưa gửi 

T56379006 Trung tâm phục vụ HCC xã Cẩm Vân T56379 
UBND xã Cẩm 

Vân 
0 Chưa gửi 

T56379007 
Trung tâm cung ứng DVC xã Cẩm 

Vân 
T56379 

UBND xã Cẩm 

Vân 
0 Chưa gửi 

T56379012 Trường Tiểu học Cẩm Châu T56379 
UBND xã Cẩm 

Vân 
0 Chưa gửi 

T56379016 Trường THCS Cẩm Vân T56379 
UBND xã Cẩm 

Vân 
0 Chưa gửi 

T56380001 Phòng kinh tế xã Cẩm Tân T56380 
UBND xã Cẩm 

Tân 
0 Chưa gửi 

T56380003 Phòng Văn hóa xã hội xã Cẩm Tân T56380 
UBND xã Cẩm 

Tân 
0 Chưa gửi 

T56380007 Trung tâm cung ứng DVC xã Cẩm Tân T56380 
UBND xã Cẩm 

Tân 
0 Chưa gửi 

T56381023 Trường THCS Phạm Văn Hinh T56381 
UBND xã Kim 

Tân 
26 Chưa gửi 

T56383013 
Văn phòng HĐND và UBND xã Ngọc 

Trạo 
T56383 

UBND Xã Ngọc 

Trạo 
0 Chưa gửi 

T56383014 Văn phòng Đảng ủy xã T56383 
UBND Xã Ngọc 

Trạo 
0 Chưa gửi 

T56383015 UB Mặt trận tổ quốc  xã  Ngọc Trạo T56383 
UBND Xã Ngọc 

Trạo 
0 Chưa gửi 

T56383016 
Trung Tâm cung ứng dịch vụ công  xã  

Ngọc Trạo 
T56383 

UBND Xã Ngọc 

Trạo 
0 Chưa gửi 

T56384020 Văn phòng Đảng ủy xã T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56384021 UB Mặt trận tổ quốc xã Thạch Bình T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56384022 
Trung Tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Thạch Bình 
T56384 

UBND Xã Thạch 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56384023 Phòng Kinh tế Xã Thạch Bình T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56385017 
Trung Tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Thành Vinh 
T56385 

UBND Xã Thành 

Vinh 
0 Chưa gửi 

T56386017 Phòng kinh tế xã Thạch Quảng T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
0 Chưa gửi 

T56387002 Đảng uỷ xã Như Xuân T56387 
UBND xã Như 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56387002001 Trung tâm chính trị xã Như Xuân T56387002 
Đảng uỷ xã Như 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56387003 Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã Như Xuân T56387 
UBND xã Như 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56387004 
Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Như 

Xuân 
T56387 

UBND xã Như 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56387010 Trường Tiểu học và THCS Tân Bình T56387 
UBND xã Như 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56388001 
Văn phòng HĐND và UBND xã 

Thượng Ninh 
T56388 

UBND xã 

Thượng Ninh 
0 Chưa gửi 

T56388003 Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thượng T56388 UBND xã 0 Chưa gửi 
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Ninh Thượng Ninh 

T56388004 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Thượng Ninh 
T56388 

UBND xã 

Thượng Ninh 
0 Chưa gửi 

T56388008 Trường mầm non Cát Vân T56388 
UBND xã 

Thượng Ninh 
0 Chưa gửi 

T56388009 Trường TH và THCS Cát Vân T56388 
UBND xã 

Thượng Ninh 
0 Chưa gửi 

T56388010 Trường THCS Cát Tân T56388 
UBND xã 

Thượng Ninh 
0 Chưa gửi 

T56388012 Trường Tiểu học Cát Tân T56388 
UBND xã 

Thượng Ninh 
0 Chưa gửi 

T56389001 
Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân 

Bình 
T56389 

UBND xã Xuân 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56389002 Đảng uỷ xã xã Xuân Bình T56389 
UBND xã Xuân 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56389003 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã xã Xuân 

Bình 
T56389 

UBND xã Xuân 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56389004 
Trung tâm cung ứng dịch vụ xã xã 

Xuân Bình 
T56389 

UBND xã Xuân 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56389005 Trường THCS Bãi Trành T56389 
UBND xã Xuân 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56389009 Trường Tiểu học Xuân Hoà T56389 
UBND xã Xuân 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56389010 Trường THCS Xuân Hoà T56389 
UBND xã Xuân 

Bình 
41 Chưa gửi 

T56389012 Trường mầm non Xuân Bình T56389 
UBND xã Xuân 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56389014 Phòng kinh tế xã Xuân Bình T56389 
UBND xã Xuân 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56389015 Phòng Văn Hóa - Xã Hội T56389 
UBND xã Xuân 

Bình 
0 Chưa gửi 

T56390001 
Văn phòng HĐND và UBND xã Hoá 

Quỳ 
T56390 

UBND xã Hoá 

Quỳ 
0 Chưa gửi 

T56390002 Đảng uỷ xã Hoá Quỳ T56390 
UBND xã Hoá 

Quỳ 
0 Chưa gửi 

T56390003 Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hoá Quỳ T56390 
UBND xã Hoá 

Quỳ 
0 Chưa gửi 

T56390004 
Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hoá 

Quỳ 
T56390 

UBND xã Hoá 

Quỳ 
0 Chưa gửi 

T56390008 Trường TH Hóa Quỳ T56390 
UBND xã Hoá 

Quỳ 
0 Chưa gửi 

T56391001 Văn Phòng HĐND và UBND xã T56391 
UBND Xã Thanh 

Quân 
0 Chưa gửi 

T56391002 Văn phòng Đảng ủy xã Thanh Quân T56391 
UBND Xã Thanh 

Quân 
0 Chưa gửi 

T56391010 Trường Tiểu học Thanh Sơn T56391 
UBND Xã Thanh 

Quân 
0 Chưa gửi 

T56391011 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh 

Quân 
T56391 

UBND Xã Thanh 

Quân 
0 Chưa gửi 

T56391013 Phòng kinh tế T56391 
UBND Xã Thanh 

Quân 
0 Chưa gửi 

T56391014 Phòng Văn Hóa - Xã Hội T56391 
UBND Xã Thanh 

Quân 
0 Chưa gửi 
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T56392009 Văn phòng Đảng ủy xã Thanh Phong T56392 
UBND Xã Thanh 

Phong 
0 Chưa gửi 

T56392010 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Thanh Phong 
T56392 

UBND Xã Thanh 

Phong 
0 Chưa gửi 

T56392011 
Văn phòng HĐND và UBND xã 

Thanh Phong 
T56392 

UBND Xã Thanh 

Phong 
0 Chưa gửi 

T56392012 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Thanh Phong 
T56392 

UBND Xã Thanh 

Phong 
0 Chưa gửi 

T56392013 
Trung tâm phục vụ hành chính công xã 

Thanh Phong 
T56392 

UBND Xã Thanh 

Phong 
0 Chưa gửi 

T56392014 Phòng kinh tế T56392 
UBND Xã Thanh 

Phong 
0 Chưa gửi 

T56393007 Trường mầm non Phượng Nghi T56393 
UBND xã Xuân 

Du 
0 Chưa gửi 

T56393009 Văn phòng HĐND và UBND xã T56393 
UBND xã Xuân 

Du 
0 Chưa gửi 

T56393010 Văn phòng Đảng ủy xã T56393 
UBND xã Xuân 

Du 
0 Chưa gửi 

T56393011 UB Mặt trận tổ quốc  xã  Xuân Du T56393 
UBND xã Xuân 

Du 
5 Chưa gửi 

T56394001 Trường mầm non Mậu Lâm T56394 
UBND Xã Mậu 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56394008 
Văn phòng HĐND - UBND xã Mậu 

Lâm 
T56394 

UBND Xã Mậu 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56394009 Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Mậu Lâm T56394 
UBND Xã Mậu 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56394010 Văn phòng Đảng ủy xã Mậu Lâm T56394 
UBND Xã Mậu 

Lâm 
0 Chưa gửi 

T56396001 Trường mầm non xã Xuân Phúc T56396 
UBND Xã Yên 

Thọ 
0 Chưa gửi 

T56396002 Trường THCS Xuân Phúc T56396 
UBND Xã Yên 

Thọ 
0 Chưa gửi 

T56396003 Trường Tiểu học Xuân Phúc T56396 
UBND Xã Yên 

Thọ 
0 Chưa gửi 

T56396006 Trường Tiểu học Yên Thọ 2 T56396 
UBND Xã Yên 

Thọ 
0 Chưa gửi 

T56396007 Trường THCS Yên Thọ T56396 
UBND Xã Yên 

Thọ 
0 Chưa gửi 

T56396010 Trường THCS Yên Lạc T56396 
UBND Xã Yên 

Thọ 
0 Chưa gửi 

T56396011 
Văn phòng HĐND và UBND xã Yên 

Thọ 
T56396 

UBND Xã Yên 

Thọ 
0 Chưa gửi 

T56396012 Văn phòng Đảng ủy xã Yên Thọ T56396 
UBND Xã Yên 

Thọ 
0 Chưa gửi 

T56396013 UB Mặt trận tổ quốc xã Yên Thọ T56396 
UBND Xã Yên 

Thọ 
0 Chưa gửi 

T56396014 
Trung Tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Yên Thọ 
T56396 

UBND Xã Yên 

Thọ 
0 Chưa gửi 

T56398003 
Trường PTDT bán trú THCS Thanh 

Tân 
T56398 

UBND Xã Thanh 

Kỳ 
59 Chưa gửi 

T56398010 UB Mặt trận tổ quốc  xã  Thanh Kỳ T56398 
UBND Xã Thanh 

Kỳ 
0 Chưa gửi 
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T56398012 Phòng Kinh tế xã Thanh Kỳ T56398 
UBND Xã Thanh 

Kỳ 
0 Chưa gửi 

T56399008 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Xã  Bát Mọt 
T56399 

UBND xã Bát 

Mọt 
0 Chưa gửi 

T56400001 Đảng ủy xã Yên Nhân T56400 
UBND xã Yên 

Nhân 
0 Chưa gửi 

T56400002 HĐND & UBND xã Yên Nhân T56400 
UBND xã Yên 

Nhân 
0 Chưa gửi 

T56400003 Ủy ban MTTQ xã Yên Nhân T56400 
UBND xã Yên 

Nhân 
0 Chưa gửi 

T56400004 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56400 
UBND xã Yên 

Nhân 
0 Chưa gửi 

T56400005 Trường mầm non Yên Nhân T56400 
UBND xã Yên 

Nhân 
0 Chưa gửi 

T56400006 Trường THCS Yên Nhân T56400 
UBND xã Yên 

Nhân 
0 Chưa gửi 

T56400007 Trường Tiểu học Yên Nhân I T56400 
UBND xã Yên 

Nhân 
0 Chưa gửi 

T56400008 Trường Tiểu học Yên Nhân II T56400 
UBND xã Yên 

Nhân 
0 Chưa gửi 

T56400009 Phòng kinh tế xã Yên Nhân T56400 
UBND xã Yên 

Nhân 
0 Chưa gửi 

T56400010 Phòng Văn hóa - xã hội xã Yên Nhân T56400 
UBND xã Yên 

Nhân 
0 Chưa gửi 

T56401001 Phòng kinh tế xã Lương Sơn T56401 
UBND xã Lương 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56401002 
Văn phòng HĐND và UBND xã 

Lương Sơn 
T56401 

UBND xã Lương 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56401003 Phòng Văn hóa xã hội xã Lương Sơn T56401 
UBND xã Lương 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56401004 Văn phòng Đảng ủy xã Lương Sơn T56401 
UBND xã Lương 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56401005 Ủy ban MTTQ xã Lương Sơn T56401 
UBND xã Lương 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56401006 
Trung tâm phục vụ HCC xã Lương 

Sơn 
T56401 

UBND xã Lương 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56401007 
Trung tâm cung ứng DVC xã Lương 

Sơn 
T56401 

UBND xã Lương 

Sơn 
0 Chưa gửi 

T56401009 Trường TH Lương Sơn 1 T56401 
UBND xã Lương 

Sơn 
61 Chưa gửi 

T56402001 Văn phòng Đảng ủy xã Thường Xuân T56402 
UBND xã 

Thường Xuân 
0 Chưa gửi 

T56402002 
Văn phòng HĐND và UBND xã 

Thường Xuân 
T56402 

UBND xã 

Thường Xuân 
0 Chưa gửi 

T56402003 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thường 

Xuân 
T56402 

UBND xã 

Thường Xuân 
0 Chưa gửi 

T56402004 
Trung tâm Hành chính công xã 

Thường Xuân 
T56402 

UBND xã 

Thường Xuân 
0 Chưa gửi 

T56402006 Trung tâm chính trị Thường Xuân T56402 
UBND xã 

Thường Xuân 
0 Chưa gửi 

T56402008 Trường THCS Thường Xuân T56402 
UBND xã 

Thường Xuân 
0 Chưa gửi 
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T56402012 Trường Tiểu học Xuân Dương T56402 
UBND xã 

Thường Xuân 
0 Chưa gửi 

T56402015 Trường mầm non Ngọc Phụng T56402 
UBND xã 

Thường Xuân 
0 Chưa gửi 

T56402017 Trường Mầm Non Thường Xuân T56402 
UBND xã 

Thường Xuân 
0 Chưa gửi 

T56402019 Trường Tiểu học Thường Xuân T56402 
UBND xã 

Thường Xuân 
0 Chưa gửi 

T56403001 
Văn phòng HĐND, UBND xã Luận 

Thành 
T56403 

UBND xã Luận 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56403010 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Luận Thành 
T56403 

UBND xã Luận 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56403011 Phòng kinh tế xã Luận Thành T56403 
UBND xã Luận 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56403012 
Phòng Văn hóa - xã hội xã Luận 

Thành 
T56403 

UBND xã Luận 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56404001 Phòng kinh tế xã Tân Thành T56404 
UBND xã Tân 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56404002 
Văn phòng HĐND và UBND xã Tân 

Thành 
T56404 

UBND xã Tân 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56404003 Phòng Văn hóa xã hội xã Tân Thành T56404 
UBND xã Tân 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56404004 Văn phòng Đảng ủy xã Tân Thành T56404 
UBND xã Tân 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56404005 Ủy ban MTTQ xã Tân Thành T56404 
UBND xã Tân 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56404006 Trung tâm phục vụ HCC xã Tân Thành T56404 
UBND xã Tân 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56404007 
Trung tâm cung ứng DVC xã Tân 

Thành 
T56404 

UBND xã Tân 

Thành 
0 Chưa gửi 

T56405005 
Văn phòng HĐND&UBND xã Vạn 

Xuân 
T56405 

UBND xã Vạn 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56405006 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Xuân T56405 
UBND xã Vạn 

Xuân 
1 Chưa gửi 

T56405007 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã 

Xã Vạn Xuân 
T56405 

UBND xã Vạn 

Xuân 
9 Chưa gửi 

T56405010 
Trung tâm phục vụ hành chính công xã 

Vạn Xuân 
T56405 

UBND xã Vạn 

Xuân 
0 Chưa gửi 

T56406001 VP HĐND-UBND xã Thắng Lộc T56406 
UBND xã Thắng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56406002 Đảng uỷ xã Thắng Lộc T56406 
UBND xã Thắng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56406003 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56406 
UBND xã Thắng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56406004 Trung tâm phục vụ hành chính công T56406 
UBND xã Thắng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56406006 Trường Tiểu học Xuân Lộc T56406 
UBND xã Thắng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56406007 Trường THCS Xuân Lộc T56406 
UBND xã Thắng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56406008 Trường mầm non Xuân Thắng T56406 
UBND xã Thắng 

Lộc 
0 Chưa gửi 
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T56406009 Trường Tiểu học Xuân Thắng T56406 
UBND xã Thắng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56406011 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thắng 

Lộc 
T56406 

UBND xã Thắng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56406012 Phòng kinh tế xã Thắng Lộc T56406 
UBND xã Thắng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56406013 Phòng Văn hóa - xã hội xã Thắng Lộc T56406 
UBND xã Thắng 

Lộc 
0 Chưa gửi 

T56407001 Văn phòng Đảng ủy xã Xuân Chinh T56407 xã Xuân Chinh 0 Chưa gửi 

T56407002 
Văn phòng HĐND&UBND xã Xuân 

Chinh 
T56407 xã Xuân Chinh 0 Chưa gửi 

T56407003 
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân 

Chinh 
T56407 xã Xuân Chinh 0 Chưa gửi 

T56407009 Trường mầm non Xuân Lẹ T56407 xã Xuân Chinh 0 Chưa gửi 

T56407011 Trường THCS xã Xuân Lẹ T56407 xã Xuân Chinh 0 Chưa gửi 

T56407013 
Phòng Văn hóa - xã hội xã Xuân 

Chinh 
T56407 xã Xuân Chinh 0 Chưa gửi 

T56408004 
Trung tâm Dữ liệu thông tin Nông 

nghiệp và Môi trường 
T56408 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Thanh Hoá 

0 Chưa gửi 

 

1.4 Các đơn vị bị từ chối báo cáo  

Mã đơn vị Tên đơn vị 
Mã đơn vị 

cha 
Đơn vị cha 

Tổng số 

tài sản 
Trạng thái 

T56058 Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hoá T56 Tỉnh Thanh Hóa 1176 Từ chối 

T56061 
Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh 

Hóa 
T56 Tỉnh Thanh Hóa 506 Từ chối 

T56066 Viện nông nghiệp Thanh Hóa T56 Tỉnh Thanh Hóa 1043 Từ chối 

T56201017 Trung tâm y tế Lang Chánh T56201 Sở Y tế 0 Từ chối 

T56201021 Trung tâm y tế Thạch Thành T56201 Sở Y tế 456 Từ chối 

T56201106 Bệnh viện đa khoa Hà Trung T56201 Sở Y tế 597 Từ chối 

T56203001 
Cơ quan Sở Văn hoá - thể thao và du 

lịch 
T56203 

Sở Văn hoá - thể 

thao và du lịch 
145 Từ chối 

T56203007 
Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể 

dục thể thao Thanh Hoá 
T56203 

Sở Văn hoá - thể 

thao và du lịch 
595 Từ chối 

T56237 
Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh 

Hóa 
T56 Tỉnh Thanh Hóa 1 Từ chối 

T56244004 
Văn phòng Đảng ủy phường Đông 

Quang 
T56244 

UBND phường 

Đông Quang 
17 Từ chối 

T56244013 Trường Mầm non Đông Vinh T56244 
UBND phường 

Đông Quang 
30 Từ chối 

T56251002 Đảng uỷ phường Bỉm Sơn T56251 
UBND Phường 

Bỉm Sơn 
0 Từ chối 

T56251007 Trường THCS Ba Đình T56251 
UBND Phường 

Bỉm Sơn 
56 Từ chối 

T56263116 Trung tâm cung ứng dịch vụ công T56263 
UBND xã Hà 

Trung 
29 Từ chối 

T56263117 
Văn phòng HĐND và UBND xã Hà 

Trung 
T56263 

UBND xã Hà 

Trung 
100 Từ chối 
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T56266013 Trường Tiểu học Hà Yên T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
46 Từ chối 

T56266014 Trường Tiểu học Hà dương T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
60 Từ chối 

T56266015 Trường THCS Hà Bình T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
33 Từ chối 

T56266017 Trường THCS Yên Dương T56266 
UBND xã Hoạt 

Giang 
32 Từ chối 

T56268002 Đảng ủy xã Triệu Lộc T56268 
UBND xã Triệu 

Lộc 
21 Từ chối 

T56268003 Ủy ban MTTQ xã Triệu Lộc T56268 
UBND xã Triệu 

Lộc 
3 Từ chối 

T56268006 Trường mầm non  Châu Lộc T56268 
UBND xã Triệu 

Lộc 
2 Từ chối 

T56268007 Trường mầm non xã Tiến Lộc T56268 
UBND xã Triệu 

Lộc 
6 Từ chối 

T56268011 Trường tiểu học Tiến Lộc T56268 
UBND xã Triệu 

Lộc 
4 Từ chối 

T56273011 Trường mầm non Nga Bạch T56273 
UBND xã Nga 

Sơn 
10 Từ chối 

T56273018 Trường mầm non Nga Yên T56273 
UBND xã Nga 

Sơn 
14 Từ chối 

T56286008 Trường Tiểu học Hoằng Xuân 1 T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Từ chối 

T56286011 Trường mầm non Hoằng Giang T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Từ chối 

T56286017 Trường mầm non Hoằng Quỳ T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
0 Từ chối 

T56286020 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi T56286 
UBND Xã Hoằng 

Giang 
60 Từ chối 

T56297004 Trường tiểu học Trường Trung T56297 
UBND Xã 

Trường Văn 
8 Từ chối 

T56301025 Trung tâm chính trị xã Thiệu Hoá T56301 
UBND xã Thiệu 

Hóa 
25 Từ chối 

T56308004 Trường Tiểu học Thống nhất T56308 
UBND Xã Yên 

Phú 
8 Từ chối 

T56308010 Văn phòng Đảng ủy xã T56308 
UBND Xã Yên 

Phú 
4 Từ chối 

T56310007 Trường THCS Yên Hùng T56310 Xã Yên Ninh 21 Từ chối 

T56310010 Trường Tiểu học Yên Thịnh T56310 Xã Yên Ninh 48 Từ chối 

T56321011 Trường Tiểu học Vĩnh Phúc T56321 
UBND xã Vĩnh 

Lộc 
2 Từ chối 

T56330005 Trường THCS Thị Trấn Nưa T56330 
UBND xã Tân 

Ninh 
51 Từ chối 

T56330006 Trường Tiểu Học Thị Trấn Nưa T56330 
UBND xã Tân 

Ninh 
37 Từ chối 

T56330010 Trường  Mầm Non Thái Hòa T56330 
UBND xã Tân 

Ninh 
24 Từ chối 

T56359001 Văn phòng Đảng ủy xã Giao An T56359 
UBND xã Giao 

An 
7 Từ chối 

T56364001 
Văn phòng HĐND và UBND xã Bá 

Thước 
T56364 

UBND xã Bá 

Thước 
1 Từ chối 

T56364004 Trường PTDT Nội trú THCS Bá T56364 UBND xã Bá 91 Từ chối 
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Thước Thước 

T56372011 Trường Tiểu học Ngọc Trung T56372 
UBND Xã Ngọc 

Liên 
0 Từ chối 

T56375002 Trường Tiểu học Kiên Thọ 1 T56375 
UBND Xã Kiên 

Thọ 
22 Từ chối 

T56375003 Trường Tiểu học Kiên Thọ 2 T56375 
UBND Xã Kiên 

Thọ 
34 Từ chối 

T56375008 Trường mần non Phùng Minh T56375 
UBND Xã Kiên 

Thọ 
26 Từ chối 

T56375010 
Văn phòng HĐND và UBND xã Kiên 

Thọ 
T56375 

UBND Xã Kiên 

Thọ 
9 Từ chối 

T56379004 Văn phòng Đảng ủy xã Cẩm Vân T56379 
UBND xã Cẩm 

Vân 
25 Từ chối 

T56384019 Văn phòng HĐND và UBND xã T56384 
UBND Xã Thạch 

Bình 
322 Từ chối 

T56386012 Trường THCS Thạch Tượng T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
20 Từ chối 

T56386014 Văn phòng Đảng ủy xã Thạch Quảng T56386 
UBND Xã Thạch 

Quảng 
27 Từ chối 

T56386015 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thạch 

Quảng 
T56386 

UBND Xã Thạch 

Quảng 
5 Từ chối 

T56390005 Trường TH và THCS Bình Lương T56390 
UBND xã Hoá 

Quỳ 
23 Từ chối 

T56391003 Trường THCS Thanh Xuân T56391 
UBND Xã Thanh 

Quân 
7 Từ chối 

T56394002 Trường THCS Mậu Lâm T56394 
UBND Xã Mậu 

Lâm 
81 Từ chối 

T56394003 Trường Tiểu học Mậu Lâm 1 T56394 
UBND Xã Mậu 

Lâm 
54 Từ chối 

T56394004 Trường Tiểu học Mậu Lâm 2 T56394 
UBND Xã Mậu 

Lâm 
80 Từ chối 

T56394005 Trường Tiểu học Phú Nhuận T56394 
UBND Xã Mậu 

Lâm 
93 Từ chối 

T56394007 Trường mầm non Phú Nhuận T56394 
UBND Xã Mậu 

Lâm 
36 Từ chối 

T56397006 Trường mầm non xã  Xuân Thái T56397 
UBND Xã Xuân 

Thái 
2 Từ chối 

T56398008 Văn phòng HĐND và UBND xã T56398 
UBND Xã Thanh 

Kỳ 
43 Từ chối 
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Phụ lục 2: 

BỘ CHỈ TIÊU RÀ SOÁT CÁC LỖI PHỔ BIẾN TRONG  

 KIỂM KÊ TÀI SẢN CÔNG 

A. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠ QUAN, TC, ĐƠN VỊ 

1. Đối với đất trụ sở, đất cơ sở hoạt động sự nghiệp: 

STT Chỉ tiêu  Lỗi cụ thể 

1 Loại tài sản 

Chọn nhầm loại tài sản (chọn nhầm giữa đất trụ sở và đất cơ 

sở sự nghiệp). 

Kiểm kê đất không thuộc phạm vi như: nghĩa trang, nghĩa 

địa, đài tưởng niệm, di tích, đất lúa, công viên, đất công 

cộng, ao hồ, đất sinh hoạt cộng đồng, đất sinh hoạt văn hóa 

thể thao cấp xã, chợ, sân bóng, sân chơi, cổng chào, đất 

rừng, đất nông nghiệp, v.v… 

2 
Chỉ tiêu về số 

lượng 

Cột chỉ tiêu “số lượng theo sổ kế toán” không khớp với cột 

“tình trạng hạch toán”. 

Cột chỉ tiêu “số lượng theo sổ kế toán” không khớp với cột 

chỉ tiêu về “hiện vật theo sổ kế toán”. 

3 
Chỉ tiêu về giá 

trị 

Nguyên giá của đất không bằng giá trị còn lại 

Đơn giá đất lớn hơn đơn giá tối đa của địa phương theo 

bảng giá và hệ số điều chỉnh giá đất.  

Nguyên giá đất có giá trị quá nhỏ (bằng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

v.v…) 

4 
Chỉ tiêu về hiện 

vật 

Diện tích đất quá lớn hoặc quá nhỏ bất thường 

Không có chỉ tiêu hiện vật (diện tích đất) 

5 
Tình trạng tài 

sản 
Chọn tình trạng tài sản của đất “hỏng không sử dụng được”. 
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2. Đối với tài sản là nhà:  

 

STT Chỉ tiêu Lỗi cụ thể 

1 Loại tài sản 
Chọn nhầm loại tài sản (Ví dụ lán xe, mái che lán xe, chọn 

thành nhà cấp IV, v.v…) 

  
Kiểm kê nhà không thuộc phạm vi của tài sản cố định như: 

nhà lồng chợ, nhà văn hóa cấp xã, bến xe v.v… 

2 
Chỉ tiêu về số 

lượng 

Cột chỉ tiêu “số lượng” không khớp với cột “tình trạng 

hạch toán”. 

Không ghi số lượng (ví dụ để chỉ tiêu về số lượng về theo 

sổ kế toán và theo thực tế kiểm kê của nhà bằng 0) 

Cột chỉ tiêu số lượng theo sổ kế toán không khớp với cột 

chỉ tiêu về hiện vật theo sổ kế toán. 

3 Chỉ tiêu về giá trị 

Nguyên giá của nhà quá lớn hoặc quá nhỏ bất thường 

Tính khấu hao không hợp lý: Năm đưa vào sử dụng và giá 

trị còn lại không tương thích (ví dụ: năm đưa vào sử dụng 

2023 nhưng giá trị còn lại bằng 0) 

4 
Chỉ tiêu về hiện 

vật 

Diện tích nhà quá lớn (trên 50.000 m2) hoặc quá nhỏ (dưới 

10 m2) 

Không có diện tích nhà 

 

3. Đối với tài sản là xe ô tô:  

 

STT Chỉ tiêu  Lỗi cụ thể 

1 Loại tài sản 

Chọn nhầm loại xe 

Xe chức danh mỗi địa phương có khoảng 3 xe (trừ Hà Nội, 

Hồ Chí Minh có khoảng 5 xe) 

2 
Chỉ tiêu số 

lượng 
Không chọn số lượng tại cột Chỉ tiêu về số lượng 
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3 
Chỉ tiêu về giá 

trị 

Xe chức danh có nguyên giá lớn hơn 1,550 tỷ, trừ trường 

hợp quy định tại Điều 4, 5 của Nghị định 72/2023/NĐ-CP 

Xe phục vụ công tác chung có nguyên giá trên 1,6 tỷ, năm 

2023 trở về sau; trên 1,2 tỷ từ trước năm 2023 (trừ trường 

hợp mỗi Bộ, địa phường có có 1 xe = 2,8 tỷ, 01 xe = 4,5 tỷ 

theo quy định Nghị định số 72/2023/NĐ-CP)  

Xe có nguyên giá quá lớn hoặc quá nhỏ bất thường 

Tính hao mòn bất hợp lý: Năm đưa vào sử dụng và giá trị 

còn lại không tương thích (ví dụ: năm đưa vào sử dụng 

2023 nhưng giá trị còn lại bằng 0) 

  
Xe ô tô phục vụ hoạt động dự án nhưng đưa vào kiểm kê tài 

sản công 

 

4. Máy móc, thiết bị phổ biển/chuyên dùng/dùng chung: 
 

STT Chỉ tiêu  Lỗi cụ thể 

1 Loại tài sản 

Chọn nhầm loại tài sản (chọn nhầm giữa máy móc phổ 

biến và máy móc phục vụ hoạt động chung, máy móc 

thiết bị chuyên dùng) 

Ví dụ: máy scan, máy photocopy có giá trị lớn kiểm kê 

vào máy móc thiết bị phục vụ công tác các chức danh.  

2 Tên tài sản 
Kiểm kê tài sản theo gói thầu, dự án mà không tách riêng 

từng tài sản độc lập. 

3 
Chỉ tiêu về số 

lượng 

Cột chỉ tiêu “số lượng” không khớp với cột “tình trạng 

hạch toán”. 

Không ghi số lượng (ví dụ để chỉ tiêu về số lượng bằng 

0) 

4 Chỉ tiêu về giá trị 

Nguyên giá = 0, 1 hoặc quá lớn bất thường 

Giá trị quá lớn hoặc giá trị quá nhỏ (bằng 0, 1, …) 

Máy móc thiết bị phục vụ công tác các chức danh vượt 

quá định mức.  

Tính hao mòn bất hợp lý: Năm đưa vào sử dụng và giá trị 

còn lại không không tương thích (ví dụ: năm đưa vào sử 

dụng 2023 nhưng giá trị còn lại bằng 0) 
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5. Đối với tài sản khác 

- Tài sản cố định đặc thù có nguyên giá khác 10 triệu đồng. 

- Phân loại tài sản nhầm (ví dụ: ghi quyền sử dụng đất vào tài sản cố định vô 

hình). 

B. TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG 

1. Hạ tầng đường bộ:  

- Chiều dài quá lớn (ví dụ đường xã có chiều dài trên 100km). Chiều dài nhỏ 

(bằng 0 km). 

- Nguyên giá = 0 đồng, đơn giá của đường bộ lớn bất thường, đơn giá bằng 0 

đồng. 

- Kiểm kê đường thôn xóm, đường nội đồng, ngõ, đường từ nhà ông A đến nhà 

ông B, mương, v.v… 

- Nhập nhầm loại tài sản: Tỉnh nhập đường quốc lộ; huyện nhập đường tỉnh, 

đường xã; xã nhập đường tỉnh, đường huyện. 

- Tại giá trị nâng cấp mở rộng chỉ điền với trường hợp có nguyên giá và giá trị 

còn lại bằng 01 (và sau năm 2018). 

- Đã ghi sổ kế toán nhưng ghi nguyên giá và giá trị còn lại bằng 01 (mặc dù có 

bảng giá quy ước). 

- Chỉ tiêu số lượng theo sổ kế toán không khớp với tình trạng hạch toán. 

2. Hạ tầng cấp nước sạch: 

- Nguyên giá quá lớn. 

- Chỉ tiêu hiện vật: Diện tích lớn, diện tích nhỏ bất thường. 

- Chỉ tiêu số lượng không khớp với tình trạng hạch toán. 

3. Hạ tầng thuỷ lợi:  

- Ghi chỉ tiêu về số lượng theo sổ kế toán không khớp với tình hình hạch toán.  

- Kiểm kê tài sản thủy lợi không thuộc phạm vi: công trình thủy lợi nhỏ, thủy 

lợi nội đồng, mương xóm; v.v… 

- Lỗi về giá trị: nguyên giá quá lớn hoặc quá nhỏ bất thường. 

- Không xác định chỉ tiêu về hiện vật. 

4. Hạ tầng chợ:  

- Lỗi các chỉ tiêu (hiện vật, số lượng, giá trị) về đất, nhà của hạ tầng chợ: rà soát 

tương tư như đối với đất và nhà của tài sản cố định tài cơ quan tổ chức đơn vị. 

5. Hạ tầng thiết chế văn hoá, thể thao:  

- Địa phương kiểm kê thiếu tài sản là thiết chế văn hoá, thể thao 

- Kiểm kê tài sản không thuộc phạm vi hạ tầng văn hóa – thể thao như: đền, 

chùa, miếu, công viên, đài tượng niệm, di tích lịch sử, v.v… 

- Giá trị của tài sản quá lớn hoặc quá nhỏ bất thường.  

- Giá trị về hiện vật bất thường (Ví dụ diện tích của nhà văn hóa quá lớn hoặc 

quá nhỏ). 
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